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1
BÀI
THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ

1. Nhập môn hóa học
[bookmark: _Toc107866675]1.1. Đối tượng của nghiên cứu hóa học
	 Hóa học là ngành khoa học thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, nghiên cứu về thành phần, cấu trúc, tính chất và sự biến đổi của chất cũng như ứng dụng của chúng.
Ví dụ:
	Đơn chất
	Hợp chất

	[image: ]
	[image: ]

	Lá nhôm
	Muối ăn

	Các thể của chất

	[image: ]

	Ba thể của bromine

	Biến đổi vật lí
	Biến đổi hóa học

	[image: The Periodic Table - BBC Bitesize]
	[image: ]

	Thăng hoa của iodine
	Nhúng đinh sắt vào dung dịch CuSO4


[bookmark: _Toc107866676]1.2. Vai trò của hóa học trong đời sống và sản xuất
	 Hoá học có vai trò quan trọng trong đời sống, sản xuất và nghiên cứu khoa học.
[image: C:\Users\Admin\Downloads\cosmetics.jpg][image: C:\Users\Admin\Downloads\kisspng-food-poster-cartoon-vegetable-food-poster-image-5aa8ac7617df97.4509403015210036380978.jpg][image: C:\Users\Admin\Downloads\thuoc-gia.png]	- Trong đời sống: thuốc chữa bệnh, thực phẩm, mĩ phẩm,….
[image: C:\Users\Admin\Downloads\vat-lieu-polime-duoc-ung-dung-pho-bien-trong-doi-song.jpeg][image: C:\Users\Admin\Downloads\phan-bon-hoa-hoc-la-gi.png]	- Trong sản xuất: phân bón hóa học, vật liệu, nhiên liệu,…

[bookmark: _Toc107866677]1.3. Phương pháp học tập hóa học
	 Phương pháp học tập hoá học nhằm phát triển năng lực hoá học, bao gồm: 
(1) Phương pháp tìm hiểu lí thuyết; 
		(2) Phương pháp học tập thông qua thực hành thí nghiệm; 
		(3) Phương pháp luyện tập, ôn tập; 
		(4) Phương pháp học tập trải nghiệm.
[bookmark: _Toc107866678]1.4. Phương pháp nghiên cứu hóa học
[image: ]	 Phương pháp nghiên cứu hoá học bao gồm: 
	 Phương pháp nghiên cứu hoá học thường bao gồm một số bước: 
[image: ]

2. Thành phần cấu tạo nguyên tử

	[image: Ancient physics: How Democritus predicted the atom - Big Think]

Nhà triết học Democritous (Đê-mô-crít, 460 − 370 trước Công Nguyên)

	[image: Atomic Structure Quiz » Answers & Practice]
	Kết luận:
Nguyên tử gồm: 
· Hạt nhân chứa proton, neutron 
· Vỏ nguyên tử chứa electron

	Hình. Mô hình nguyên tử
	



[image: Rutherford model | Definition & Facts | Britannica]

Hình. Mô hình nguyên tử
[image: Diagram

Description automatically generated]
[image: A Level Chemistry Revision: Physical Chemistry - Atomic Structure]
Hình. Sơ đồ tóm tắt quá trình tìm ra thành phần nguyên tử
3. Sự tìm ra electron
	[image: ]
	[image: Mẫu nguyên tử Thomson | Vật Lý Đại Cương]
Joseph John Thomson 
(1856 – 1940)
Nhà vật lí người Anh

	Hình. Thí nghiệm của Thomson – 1897
	

	Thí nghiệm: phóng điện trong một ống thuỷ tinh gần như chân không (gọi là ống tia âm cực).

		Vị trí trong nguyên tử
	LỚP VỎ (Shell)

	Loại hạt
	Electron (e)

	Khối lượng (amu)
	1/1840 = 0,00055

	Khối lượng (g)
	me = 9,11.10-28

	Điện tích tương đối
	-1

	Điện tích C (Coulomb)
	qe = -1,602.10-19





4. Sự khám phá hạt nhân nguyên tử
	[image: 22. ERNEST RUTHERFORD – SAPAVIVA]
Nhà vật lí người New Zealand 
 E. Rutherford (Rơ-dơ-pho)
	[image: ]

	
	Hình. Thí nghiệm khám phá hạt nhân nguyên tử

	Kết quả:

	· Nguyên tử có cấu tạo rỗng, gồm hạt nhân ở trung tâm và lớp vỏ là các electron chuyển động xung quanh hạt nhân. 
· Nguyên tử trung hoà về điện: số đơn vị điện tích dương của hạt nhân bằng số đơn vị điện tích âm của các electron trong nguyên tử.

	[image: Mô hình nguyên tử Rutherford, vật lý phổ thông - Vật lí phổ thông]




5. Cấu tạo hạt nhân nguyên tử
	Vị trí trong nguyên tử
	HẠT NHÂN (Nucleus)

	Loại hạt
	Proton (p)
	Neutron (n)

	Khối lượng (amu)
	
 1
	
1

	Khối lượng (g)
	1,673.10-24
	1,675.10-24

	Điện tích tương đối
	+1
	0

	Điện tích C (Coulomb)
	1,602.10-19
	0

	Người phát hiện
	E. Rutherford (Rơ-đo-pho)
Người New Zealand
	J. Chadwick (Chat-uých)
Người Anh

	Thời gian phát hiện
	1918
	1932

	Thí nghiệm phát hiện
	Dùng hạt bắn phá nitrogen
	Dùng hạt  bắn phá beryllium


[bookmark: _Toc107866685]
[bookmark: _Toc107866686]6. Kích thước và khối lượng nguyên tử
6.1. Khối lượng
	 Khối lượng của nguyên tử vô cùng nhỏ, để biểu thị khối lượng nguyên tử, các hạt cơ bản người ta dùng đơn vị khối lượng nguyên tử là amu (atomic mass unit).

1amu =

Ví dụ: Một nguyên tử oxygen có khối lượng là 2,656.10-23g =  
[bookmark: _Toc107866687][image: C:\Users\Admin\Downloads\125998.png]	 Trong nguyên tử khối lượng của electron rất nhỏ so với khối lượng của proton và neutron.  Nên khối lượng của nguyên tử chủ yếu tập trung ở hạt nhân.
6.2. Kích thước nguyên tử
	 Kích thước của nguyên tử là khoảng không gian tạo bởi sự chuyển động của electron. Nếu xem nguyên tử như một khối cầu thì đường kính nguyên tử khoảng 10-12m. 
 Kích thước của nguyên tử rất nhỏ. 				Hình. Kích thước nguyên tử

 Nên thường biểu thị bằng đơn vị picomet (pm), nonomet (nm) hay angstrom (). 

1pm =10-12m; 1= 10-10m ; 1nm = 10-9m			
[image: Diagram

Description automatically generated]
Hình. Đường kính nguyên tử, hạt nhân trong nguyên tử carbon
	Đối tượng
	Kích thước (đường kính)

	Nguyên tử
	
d =  = 100pm

	Hạt nhân
	d hạt nhân= 10-5 nm =10-2pm



 => dnguyên tử > d hạt nhân 10 000 lần
	 Nguyên tử có cấu trúc rỗng, các electron chuyển động xung quanh hạt nhân trong không gian rỗng của nguyên tử tạo nên vỏ nguyên tử.
	 Nguyên tử hydrogen có bán kính nhỏ nhất rH = 0,053nm = 53pm.
[image: C:\Users\Admin\Downloads\200px-Hydrogen_atom.svg.png][image: C:\Users\Admin\Downloads\hat-nhan-nguyen-tu-1.jpg]
	Hình. Cấu trúc rỗng của nguyên tử			Hình. Kích thước nguyên tử hydro




[bookmark: _Hlk106813799]2
BÀI
NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1. Hạt nhân nguyên tử
1.1. Điện tích hạt nhân 
[image: Diagram, schematic

Description automatically generated]
	 Hạt nhân chứa proton mang điện +1 và neutron không mang điện. 
	=> Nếu có Z số proton thì :
		+ Điện tích hạt nhân =  +Z
		+ Số đơn vị điện tích hạt nhân = Z = số p = số e.
1.2. Số khối
[image: A picture containing logo

Description automatically generated]
	Số khối A = NTK tính theo amu.
Ví dụ: Hạt nhân nguyên tử Na (Sodium) có số proton là 11, số neutron là 12
 		=> số khối A = Z + N = 11 + 12 = 23
2. Nguyên tố hóa học
2.1. Tìm hiểu về số hiệu nguyên tử
	 Số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử của một nguyên tố được gọi là số hiệu nguyên tử (Z) của nguyên tố đó. Mỗi nguyên tố hoá học có một số hiệu nguyên tử.
2.2. Nguyên tố hóa học
	 Nguyên tố hóa học là tập hợp các nguyên tử có cùng số đơn vị điện tích hạt nhân (Z).
Hiện nay người ta đã biết 118 nguyên tố hóa học (94 nguyên tố tồn tại trong tự nhiên + 24 nguyên tố tạo ra trong phòng thí nghiệm).
2.3. Kí hiệu nguyên tử
[image: A picture containing logo

Description automatically generated]
Trong đó:
	- X là kí hiệu nguyên tố. 
     - Số Z (số hiệu nguyên tử) và số khối A là những đặc trưng cơ bản của nguyên tử.
Lưu ý: Nguyên tử thì luôn trung hóa về điện, nhưng trong nguyên tử hạt electron mang điện -1, proton mang điện +1 và neutron thì không mang điện nên dẫn đến số e = số p.
2.4. Đồng vị
[image: Diagram

Description automatically generated]






Ví dụ:  Hydrogen có 3 đồng vị :  (kí hiệu là H),  (kí hiệu là D),  (kí hiệu là T) ; carbon có 3 đồng vị : ,,…
[image: ]
[image: Diagram

Description automatically generated]
Hình. Đồng vị của hydrogen
	Ngoài những đồng vị bền, các nguyên tố hoá học còn có một số đồng vị không bền, gọi là các đồng vị phóng xạ, được sử dụng nhiều trong đời sống, y học, nghiên cứu khoa học, …
2.5. Nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình
a. Nguyên tử khối
	 Nguyên tử khối của một nguyên tử cho biết khối lượng của nguyên tử đó nặng gấp bao nhiêu lần đơn vị khối lượng nguyên tử (1amu).

Ví dụ: Một nguyên tử oxygen có khối lượng là 2,656.10-23g =  
		=> Khối lượng nguyên tử oxygen nặng gấp khoảng 16 lần đơn vị khối lượng nguyên tử. 
	 Do khối lượng của proton và neutron gần bằng 1,0 amu, còn khối lượng electron nhỏ hơn rất nhiều (0,00055 amu), nên có thể coi nguyên tử khối gần bằng số khối của hạt nhân.
Ví dụ: Nguyên tử của nguyên tố potassium (K) có Z = 19; N = 20 
		=> nguyên tử khối K là A = Z + N = 19 + 20 = 39.
b. Nguyên tử khối trung bình

	 Nguyên tử khối của một nguyên tố là nguyên tử khối trung bình (kí hiệu là ) của hỗn hợp các đồng vị nguyên tố đó.

Ví dụ: bằng phương pháp phổ khối lượng , người ta xác định được trong tự nhiên nguyên tố chlorine có hai đồng vị bền là  số nguyên tử.
[image: Isotopes. Atomic Structure Electron configuration Summary activities  Isotopes Introducing atoms Atomic number and mass number Contents. - ppt  download]
	Nguyên tử khối trung bình của chlorine


* Tổng quát: Công thức tính nguyên tử khối trung bình của nguyên tố X
[image: A screenshot of a computer screen

Description automatically generated with low confidence]
	 Nguyên tử khối của các nguyên tố hóa ghi trong bảng tuần hoàn là nguyên tử khối trung bình của các đồng vị trong tự nhiên.
3
BÀI
CẤU TRÚC LỚP VỎ ELECTRON NGUYÊN TỬ

1. Sự chuyển động của electrong trong nguyên tử
1.1. Tìm hiểu sự chuyển động của electron trong nguyên tử
Bảng. So sánh mô hình chuyển động electron trong nguyên tử
	[image: Mô Hình nguyên tử Rutherford - Wikiversity]
	[image: Bạn có biết] Các nguyên tử ngoài đời thật không hề giống với hình vẽ này]

	Mô hình nguyên tử theo Rutherford – Bohr
	Mô hình nguyên tử hiện đại

	Đặc điểm:
 Electron chuyển động xung quanh hạt nhân theo quỹ đạo tròn hay bầu dục, giống như quỹ đạo các hành tinh quay xung quanh Mặt Trời.
	Đặc điểm
 Electron chuyển động rất nhanh, quanh hạt nhân, không theo quỹ đạo xác định, tạo thành đám mây electron.
[image: Diagram

Description automatically generated]
 Vùng không quanh hạt nhân mà tại đó xác suất tìm thấy (có mặt electron) khoảng 90% gọi là orbital nguyên tử kí hiệu là AO (Atomic Orbital).



1.2. Tìm hiểu về orbital nguyên tử
Bảng. Hình dạng các orbital
	Loại AO
	Hình dạng

	AO s
	Hình cầu

	AO p
	Hình số 8 nổi được phân bố theo các trục của hệ tọa độ Descartes (Đề - các)

	
	AO pX (Vị trí AO p phân bố trên trục Ox)

	
	AO py (Vị trí AO p phân bố trên trục Oy)

	
	AO pz (Vị trí AO p phân bố trên trục Oz)

	AO d ,f
	Có hình dạng phức tạp.



[image: Understand Atomic Orbitals | Chemistry Made Simple]
[image: Understand Atomic Orbitals | Chemistry Made Simple]
Hình. Hình dạng của các orbital s và p
[image: Shape

Description automatically generated with medium confidence]1.3. Ô orbital 
[image: Shape

Description automatically generated with medium confidence]	Một AO được biểu diễn bằng một ô vuông, gọi là ô orbital 
[image: Shape

Description automatically generated with medium confidence]	Một AO chứa tối đa 2 electron      => 2 electron  này gọi là cặp electron ghép đôi.
[image: Shape

Description automatically generated with medium confidence]	Nếu  AO chứa 1 electron             => 1 electron này gọi là electron độc thân.
	Nếu AO không chứa electron nào => gọi là AO trống
2. Lớp và phân lớp electron
2.1. Tìm hiểu lớp electron
[image: A picture containing background pattern

Description automatically generated][image: Diagram

Description automatically generated with low confidence]
Hình. Minh hoạ các lớp electron ở vỏ nguyên tử
Đặc điểm:
	- Trong nguyên tử, các electron được sắp xếp thành từng lớp (kí hiệu K, L, M, N, O, P, Q) từ gần đến xa hạt nhân, theo thứ tự từ lớp n = 1 đến n = 7. 
	- Các electron trên cùng một lớp có năng lượng gần bằng nhau.
	- Lớp e càng gần hạt nhân có năng lượng càng thấp => lớp K có năng lượng thấp nhất (e ở lớp này bị giữ chặt nhất).
2.2. Tìm hiểu phân lớp electron
Đặc điểm
- Mỗi lớp electron phân chia thành các phân lớp, kí hiệu bằng các chữ cái viết thường: s, p, d, f (theo tứ tự năng lượng: s<p<d<f).
- Các electron thuộc các phân lớp s, p, d và f được gọi tương ứng là các electron s, p, d và f. 
- Các electron trên cùng một phân lớp có năng lượng bằng nhau. 
[image: A picture containing chart

Description automatically generated]
Hình. Kí hiệu một số lớp và phân lớp electron trong nguyên tử
	- Lớp thứ n thì có n phân lớp và kí hiệu là ns, np, nd, nf...
Phân lớp s có 1 AO : 

		Phân lớp p có 3AO : 

Phân lớp d  có 5AO

Phân lớp f  có 7AO
	
- Với 4 lớp đầu (1, 2, 3, 4) số phân lớp trong mỗi lớp bằng số thứ tự của lớp đó.
3. Cấu hình electron nguyên tử
3.1. Nguyên lí bền vững
[image: Electron Subshells & Orbitals (1.1.7) | CIE A Level Chemistry Revision  Notes 2022 | Save My Exams]
[image: ]
Hình. Mối quan hệ về mức năng lượng của các orbital trong những phân lớp khác nhau
Nguyên lí: Ở trạng thái cơ bản, các electron trong nguyên tử chiếm lần lượt những orbital có mức năng lượng từ thấp đến cao: 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p ..
3.2. Tìm hiểu nguyên lí Pauli (Pau-li)
[image: Shape

Description automatically generated with medium confidence]
Hình. Electron ghép đôi và electron độc thân
[image: Shape

Description automatically generated with medium confidence]
Hình. Sự sắp xếp electron trên các orbital của nguyên tử oxygen
Nguyên lí Pauli: Mỗi orbital chỉ chứa tối đa 2 electron và có chiều tự quay ngược nhau

3.3. Xác định số AO và số electron tối đa trong một phân lớp và trong mỗi lớp
Bảng. Tổng kết số AO, số e tối đa trên lớp và phân lớp
	Lớp (n)
	K (n = 1)
	L (n = 2)
	M (n = 3)
	N (n = 4)

	Số phân lớp
	1 (1s)
	2 (2s2p)
	3 (3s3p3d)
	4 (4s4p4d4f)

	
Số AO = n2 (n  4)
	1
	4
	9
	16

	
Số e tối đa = 2n2 (n  4)
	2
	8
	18
	32



3.4. Tìm hiểu quy tắc Hund (Hun)
	* Số e tối đa trên mỗi phân lớp: s2, p6,d10, f14                   phân lớp bão hòa.
	* Phân lớp chứa một nửa số electron tối đa: s1, p3,d5, f7   phân lớp bán bão hòa.
	* Phân lớp chứa chưa đủ số electron tối đa: p4,d7, f10....   phân lớp chưa bão hòa.
	[image: Shape

Description automatically generated with medium confidence]
	[image: Shape

Description automatically generated with medium confidence]
	[image: Shape

Description automatically generated with medium confidence]

	Phân lớp bão hòa
	Phân lớp bán bão hòa
	Phân lớp chưa bão hòa



Quy tắc Hund: Trong cùng một phân lớp chưa bão hoà, các electron sẽ phân bố vào các orbital sao cho số electron độc thân là tối đa.
3.5. Tìm hiểu cách viết cấu hình electron nguyên tử
	 Cấu hình electron nguyên tử biểu diễn sự phân bố electron trong vỏ nguyên tử trên các phân lớp thuộc các lớp khác nhau.
[image: Diagram

Description automatically generated with medium confidence]
Cách viết cấu hình electron: 
	Bước 1: Xác định số electron của nguyên tử. 
	Bước 2: Các electron được phân bố theo thứ tự các AO có mức năng lượng tăng dần, theo các nguyên lí và quy tắc phân bố electron trong nguyên tử. 
	Bước 3: Viết cấu hình electron theo thứ tự các phân lớp trong một lớp và theo thứ tự của các lớp electron.




	Trước tiên xác định số e (Z) cần viết

	* Z ≤ 20 : viết 1 dòng
Điền các e theo thứ tự: 1s2s2p3s3p4s 
(trước phân lớp cuối thì điền s2, p6, phân lớp cuối còn lại bao nhiêu e thì điền bấy nhiêu e).
	* Z  > 20 : viết 2 dòng
- Năng lượng: 1s2s2p3s3p4s3d4p5s....
- Cấu hình e: 1s2s2p3s3p3d4s4p5s....
Lưu ý:  
- d4   d5 (bán bão hòa sớm) lấy 1e của 4s
- d9   d10 ( bão hòa sớm) lấy 1e của 4s



3.6. Biểu diễn cấu hình electron theo ô orbital 
=> Biết được số e độc thân.
· Viết cấu hình electron nguyên tử.
· Biểu diễn mỗi AO là một ô vuông, các AO cùng một phân lớp viết liền nhau, các AO khác phân lớp viết tách nhau.
[image: Shape
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· Mỗi một e biểu diễn bằng một mũi tên và điền từ trái sang phải và theo yêu cầu: 
	- Trong 1AO e đầu tiên biểu diễn bằng mũi tên quay lên.
	- 1 AO chứa tối đa 2 electron có chiều ngược nhau (Nguyên lí Pauli).
	- Trong mỗi phân lớp e được phân bố saocho số e độc thân là tối đa (Quy tắc Hund).
Ví dụ: Cho các nguyên tố Sulfur (S) (Z=16); Iron (Fe) (Z=26); Chromium (Cr) (Z=24); Copper (Cu) (Z=29).Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố trên? Biểu diễn cấu hình elctron theo ô orbital ?
Giải
*Nguyên tố S (Z = 16) :
- Cấu hình electron: 1s22s22p63s23p4 hoặc [Ne] 3s23p4
           - Biểu diễn theo ô AO:
↑↓
↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

↑
↑
↑↓


   	
                 1s2          2s2                    2p6                      3s2                    3p4
*Nguyên tố Fe (Z = 26):
	- Cấu hình electron: Năng lượng: 1s22s22p63s23p64s23d6 hoặc [Ar]4s23d6
                                     Cấu hình e:   1s22s22p63s23p63d64s2 hoặc [Ar]3d64s2                                          
	



- Biểu diễn theo ô AO:
↑↓

↑

↑↓

↑

↑

↑

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

   	
      1s2       2s2                  2p6                  3s2                  3p6                                                       3d6                               4s2
*Nguyên tố Cr (Z = 24):
	- Cấu hình electron: Năng lượng: 1s22s22p63s23p64s23d4 hoặc [Ar] 4s23d4
                                     Cấu hình e:   1s22s22p63s23p63d54s1(bán bão hòa sớm) => bền.
                                                           Hoặc [Ar]3d54s1
	- Biểu diễn theo ô AO:
↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

   	
      1s2       2s2                   2p6                3s2                3p6                                                            3d5                        4s1
* Nguyên tố Cu (Z = 29):
	- Cấu hình electron: Năng lượng: 1s22s22p63s23p64s23d9 hoặc [Ar] 4s23d9
                                     Cấu hình  e:  1s22s22p63s23p63d104s1(bão hòa sớm) => bền.
                                                           Hoặc [Ar]3d104s1
	- Biểu diễn theo ô AO:
↑

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓


      1s2       2s2             2p6                3s2                3p6                                                       3d10                       4s1 
3.7. Đặc điểm lớp e ngoài cùng (theo cấu hình e)
Có thể chứa tối đa 8 e.

	Số e lớp 
ngoài cùng
	1, 2, 3 e
	4e
	5, 6, 7 e
	8e (He 2e)

	Loại nguyên tố
	KL (trừ H, He, B).
	KL hoặc PK
	PK
	Khí hiếm





[bookmark: _Toc107866715]5
BÀI
CẤU TẠO BẢNG TUẦN HOÀN
CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

[bookmark: _Toc107866716]1. Lịch sử phát minh bảng tuần hoàn
- Tính đến năm 2016 có 118 nguyên tố được xác định trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
- Năm 1869, nhà hoá học Mendeleev đã công bố bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, trong đó, các nguyên tố đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần khối lượng nguyên tử. 
- Bảng tuần hoàn hiện đại ngày nay được xây dựng trên cơ sở mối liên hệ giữa số hiệu nguyên tử và tính chất của nguyên tố, các nguyên tố được sắp xếp theo thứ tự tăng dần số hiệu nguyên tử.
	[image: Om periodesystemets år - NTNU]
	[image: Primo Levi vs. Dmitri Mendeleev]
Dmitri Ivanovich Mendeleev 
(1834 – 1907)
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[bookmark: _Toc107866717]2. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
[bookmark: _Toc107866718]2.1. Tìm hiểu ô nguyên tố
[image: Diagram, schematic
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Hình. Ô nguyên tố aluminium
Mỗi nguyên tố hoá học được xếp vào một ô trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, gọi là ô nguyên tố. 
	Số thứ tự của một ô nguyên tố bằng số hiệu nguyên tử của nguyên tố hoá học trong ô đó.
STT ô = Z = số p = số e = số ĐTHN


KẾT LUẬN

[bookmark: _Toc107866719]2.2. Tìm hiểu chu kì
[image: Diagram, table
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Hình. Các nguyên tố thuộc chu kì 2 và chu kì 3

Chu kì: là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp e, được xếp theo chiều ĐTHN tăng dần
STT chu kì = số lớp e

KẾT LUẬN

	
	Loại chu kì
	Chu kì nhỏ
	Chu kì lớn

	Chu kì
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Số nguyên tố
	2
	8
	8
	18
	18
	32
	32



Bảng tuần hoàn có 118 nguyên tố gồm 90 nguyên tố kim loại, 20 nguyên tố phi kim, 8 nguyên tố khí hiếm.
[bookmark: _Toc107866720]2.3. Tìm hiểu về nhóm
a. Nhóm nguyên tố
	- Nhóm nguyên tố là tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử có cấu hình electron tương tự nhau, do đó có tính chất hóa học gần giống nhau và được xếp thành một cột.
	- Gồm 8 nhóm A được đánh số từ IA đến VIIIA.
	- Gồm 8 nhóm B được đánh số từ IIIB đến VIIIB, IB, IIB.
	- Mỗi một cột là một nhó, riêng nhóm VIIB có 3 cột  Bảng tuần hoàn gồm 16 nhóm nhưng có 18 cột .
b. Xác định số thứ tự nhóm:
* Nhóm A: 
  	Cấu hình e hóa trị tổng quát của nhóm A: nsa npb
	- n: lớp e ngoài cùng.
	- a, b: số e trên phân lớp s và p. (a = 1 – 2; p = 0 – 6)
STT nhóm A = số e lớp ngoài cùng (e hóa trị) = a + b
 * Nhóm B: Cấu hình e hóa trị tổng quát của nguyên tố d:  (n-1)da nsb 
STT nhóm B = Số e hóa trị = (a + b), nếu a =10 thì chỉ lấy b
= số e lớp ngoài cùng + (số e lớp d sát ngoài cùng chưa bão hòa nếu có)

	** Đặc biệt: số e hóa trị = 8, 9, 10 = nhóm VIIIB

	8 e hóa trị
	9 e hóa trị
	10 e hóa trị

	Cột thứ nhất nhóm VIIIB
	Cột thứ hai nhóm VIIIB
	Cột thứ ba nhóm VIIIB



[bookmark: _Toc107866721]
2.4. Phân loại nguyên tố dựa theo cấu hình electron và tính chất hoá học
a. Theo cấu hình electron: 
Các nguyên tố s, p, d, f là những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng điền vào phân lớp s, p, d, f tương ứng (theo năng lượng).
- Khối các nguyên tố s  cấu hình electron lớp ngoài cùng ns1-2 gồm :
		+ Nhóm IA = Kim loại kiềm, ngoại trừ H.
         	+ Nhóm IIA = kim loại kiềm thổ.
- Khối các nguyên tố p  cấu hình electron lớp ngoài cùng ns2np1-6 gồm các nguyên tố từ nhóm IIIA – VIIIA (trừ He).
 Các nhóm A gồm các nguyên tố s và nguyên tố p.

- Khối các nguyên tố d 
		 cấu hình electron phân lớp sát ngoài cùng và lớp ngoài cùng (n-1)d1-10ns1-2 gồm các nguyên tố thuộc nhóm B.
- Khối các nguyên tố f 
		 cấu hình electron phân lớp sát ngoài cùng và lớp ngoài cùng (n-2)f0-14 (n-1)d0--2ns2 gồm các nguyên tố nhóm B xếp thành 2 hàng ở cuối bảng.
		+ Họ Lanthanides                      
		+ Họ Actinides
 Các nhóm B gồm các nguyên tố d và nguyên tố f (kim loại chuyển tiếp).
b. Theo tính chất hóa học

	Nhóm
	I, II, IIIA
	IVA
	V, VI, VIIA
	VIIIA
	Nhóm B

	Loại nguyên tố
	s
	p
	p
	p (trừ He)
	d & f

	Tính chất
	KL
(trừ H, B)
	KL hoặc PK
	Thường PK
	Khí hiếm
	Kim loại



[bookmark: _Toc107866722]
2.5. Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn
Nguyên tắc:
- Các nguyên tố được xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử. 
- Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử và cấu hình electron tương tự nhau được xếp cùng một chu kì. 
- Các nguyên tố mà nguyên tử có cấu hình electron tương tự nhau được xếp cùng một nhóm.


[bookmark: _Toc107866724] 
1. Bán kính nguyên tử6
BÀI
XU HƯỚNG BIẾN ĐỔI MỘT SỐ 
TÍNH CHẤT CỦA NGUYÊN TỬ CÁC NGUYÊN TỐ, THÀNH PHẦN VÀ 
MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA HỢP CHẤT TRONG MỘT CHU KÌ VÀ NHÓM
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Hình. Bán kính nguyên tử của một số nguyên tố được biểu diễn bằng pm (1 pm = 10–12 m)
Kết luận:
Xu hướng biến đổi bán kính nguyên tử: Bán kính nguyên tử của các nguyên tố nhóm A có xu hướng biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân: 
• Trong một chu kì, nguyên tử của các nguyên tố có cùng số lớp electron. Từ trái sang phải, điện tích hạt nhân nguyên tử tăng dần nên electron lớp ngoài cùng sẽ bị hạt nhân hút mạnh hơn, vì vậy bán kính nguyên tử của các nguyên tố có xu hướng giảm dần. 
• Trong một nhóm, theo chiều từ trên xuống dưới, số lớp electron tăng dần nên bán kính nguyên tử có xu hướng tăng.
[bookmark: _Toc107866725]2. Độ âm điện  
	 Độ âm điện () của một nguyên tử đặc trưng cho khả năng hút electron của nguyên tử đó khi hình thành liên kết hóa học.
Kết luận:
Xu hướng biến đổi độ âm điện: Độ âm điện của nguyên tử các nguyên tố nhóm A có xu hướng biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân:
• Trong một chu kì, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, lực hút giữa hạt nhân với các electron lớp ngoài cùng cũng tăng  độ âm điện của nguyên tử các nguyên tố có xu hướng tăng dần. 
[bookmark: _Toc107866726][image: C:\Users\Admin\Downloads\16394477818jdrj2mpri.jpg]• Trong một nhóm, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, bán kính nguyên tử tăng nhanh, lực hút giữa hạt nhân với các electron lớp ngoài cùng giảm  độ âm điện của nguyên tử các nguyên tố có xu hướng giảm dần.
Hình. Xu hướng biến đổi độ âm điện của nguyên tử các nguyên tố nhóm A
3. Tính kim loại, tính phi kim
	- Tính kim loại: tính dễ nhường electron  càng dễ nhường electron thì tính kim loại càng mạnh (Cs là kim loại mạnh nhất).
[image: Diagram

Description automatically generated]
Hình. Quá trình nhường, nhận electron của nguyên tử sodium 
	- Tính phi kim: tính dễ nhận electron  càng dễ nhận electron thì tính phi kim càng mạnh (F là phi kim mạnh nhất).
[image: A picture containing chart
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Hình. Quá trình nhường, nhận electron của nguyên tử fluorine (b)
Kết luận:
Xu hướng biến đổi tính kim loại, tính phi kim: Tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố nhóm A có xu hướng biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân:
 	• Trong một chu kì, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, lực hút giữa hạt nhân với các electron lớp ngoài cùng tăng  tính kim loại của các nguyên tố giảm dần, tính phi kim tăng dần. 
	• Trong một nhóm, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, lực hút giữa hạt nhân với các electron lớp ngoài cùng giảm  tính kim loại của các nguyên tố tăng dần, tính phi kim giảm dần.
[bookmark: _Toc107866727]4. Tính acid – base của oxide và hydroxide
Kết luận:
	Trong một chu kì, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, tính base của oxide và hydroxide tương ứng giảm dần, tính acid của chúng tăng dần.
[image: ]
Hình. Sơ đồ tóm tắt sự biến đổi các tính chất trong một chu kì và nhóm

[image: ]
Hình. Sơ đồ giải thích sự biến đổi tính chất trong nhóm và chu kì

[image: ]
Hình. Tính acid – base của oxide & hydroxide cùng chu kì (chu kì 2 & 3)
[image: ]
Hình. Xu hướng biến đổi một số tính chất trong bảng tuần hoàn
7
BÀI
ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN –
Ý NGHĨA CỦA 
BẢNG TUẦN HOÀN CÁC 
NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
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Bảng. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố nhóm A
Tính chất của các nguyên tố và đơn chất, cũng như thành phần và tính chất của các hợp chất tạo nên từ các nguyên tố đó biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử.

ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN

[bookmark: _Toc107866730]2. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
	 Khi biết vị trí của một nguyên tố trong bảng tuần hoàn, có thể suy ra cấu tạo nguyên tử của nguyên tố đó và ngược lại. Từ đó, có thể suy ra những tính chất hoá học cơ bản của nó.
[bookmark: _Toc107866731]2.1. Mối quan hệ giữa vị trí và cấu tạo nguyên tử
[image: Lý thuyết về ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học | SGK Hóa lớp  10]
Ví dụ 1: Từ cấu tạo nguyên tử (cấu hình e)  Vị trí nguyên tố trong bảng tuần hoàn.
	Cho nguyên tố chlorine Cl (Z = 17) có cấu hình electron: 1s22s22p63s23p5
Hướng dẫn giải
Vị trí của nguyên tố chlorine trong bảng tuần hoàn:
	- Ô thứ 17 vì có Z = 17 hay có 17e.
	- Chu kì 3 vì có 3 lớp electron.
	- Nhóm A vì có e cuối cùng thuộc phân lớp p.
	- Nhóm VIIA vì có 7 e lớp ngoài cùng.
Ví dụ 2: Từ vị trí nguyên tố trong bảng tuần hoàn  cấu tạo nguyên tử (cấu hình electron).
	Cho biết nguyên tố sulfur (S) ở ô số 16, nhóm VIA, chu kì 3. Hãy lí luận để viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố S và cho biết cấu tạo nguyên tử S ? 
Hướng dẫn giải
* Lí luận tìm cấu hình electron của S:
  	- S ở chu kì 3  S có 3 lớp electron.
  	- S thuộc nhóm A  S có e cuối cùng thuộc phân lớp s hoặc p.
  	- S thuộc nhóm VIA  S có 6e hóa trị.
 	- Cấu hình e: 1s22s22p63s23p4
* Cấu tạo nguyên tử S có:
	- 16 proton, 16 electron (do số proton = số electron = Z).
	- 3 lớp electron (do số lớp electron bằng số thứ tự chu kì).
	- 6 electron lớp ngoài cùng (do số electron lớp ngoài cùng bằng số thứ tự nhóm A).
[bookmark: _Toc107866732]2.2. Mối quan hệ giữa vị trí và tính chất của nguyên tố
(Khi biết Z  cấu hình electron  tính chất cơ bản của nguyên tố)
	- Tính kim loại, phi kim
	- Hóa trị cao nhất đối với oxygen 
	- Công thức oxide cao nhất.
	- Tính chất của oxide cao nhất
	- Công thức hydroxide tương ứng 
	- Tính chất hydroxide tương ứng 
Ví dụ: Cho biết nguyên tố sulfur (S) ở ô số 16, nhóm VIA, chu kì 3. Hãy cho biết tính chất của tố sulfur (S)
Hướng dẫn giải
	- S là phi kim (vì ở nhóm VIA)
	- Hóa trị cao nhất đối với oxygen: VI
	- Công thức oxide cao nhất: SO3
	- Tính chất của oxide cao nhất: acidic oxide
	- Công thức hydroxide tương ứng: H2SO4
	- Tính chất hydroxide tương ứng: acid mạnh
[bookmark: _Toc107866733]2.3. So sánh tính chất của một nguyên tố với các nguyên tố lân cận
Ví dụ: So sánh tính phi kim của p (Z = 15) với N (Z = 7) và s (Z = 16).
Hướng dẫn giải
	Nguyên tố p và N cùng nhóm nên N có tinh phi kim mạnh hơn p, p và s cùng chu kì nên p có tính phi kim yếu hơn s.
[image: ]
Hình. Sơ đồ mối quan hệ giữa cấu hình electron, vị trí và tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn


[bookmark: _Hlk107819300][bookmark: _Toc107866736]8
BÀI
QUY TẮC OCTET

1. Liên kết hóa học
 Phân tử được tạo nên từ các nguyên tử bằng các liên kết hoá học.
[image: Diagram

Description automatically generated]
[image: Atoms, Isotopes, Ions, and Molecules: The Building Blocks – Biology 2e]
Hình. Sự hình thành các phân tử
Cách biểu diễn electron hóa trị
	* Trong các phản ứng hoá học, chỉ có các electron thuộc lớp ngoài cùng và phân lớp sát lớp ngoài cùng tham gia vào quá trình tạo thành liên kết (electron hoá trị).
	* Các electron hoá trị của nguyên tử một nguyên tố được quy ước biểu diễn bằng các dấu chấm đặt xung quanh kí hiệu nguyên tố.
[image: Table

Description automatically generated]
Hình. Biểu diễn electron hoá trị của các nguyên tố nhóm A
[bookmark: _Toc107866737]2. Quy tắc Octet
	Phát biểu quy tắc Octet (bát tử):
Trong quá trình hình thành liên kết hoá học, nguyên tử của các nguyên tố nhóm A có xu hướng tạo thành lớp vỏ ngoài cùng có 8 electron tương ứng với khí hiếm gần nhất (hoặc 2 electron với khí hiếm helium).
Quy tắc này do Lewis (1875 - 1946), nhà Hóa học, Vật lí người Mỹ đưa ra.
	[image: Gilbert N. Lewis – Wikipedia tiếng Việt]
Lewis (1875 – 1946)


[bookmark: _Toc107866738]2.1. Tìm hiểu cách vận dụng quy tắc octet trong sự hình thành phân tử nitrogen (N2)
Ví dụ: liên kết giữa 2 nguyên tử nitrogen (N) trong phân tử nitrogen (N2) được tạo thành do mỗi nguyên tử nitrogen đã góp chung 3 electron hoá trị, tạo nên 3 cặp electron chung.
[image: A picture containing clock, vector graphics

Description automatically generated]
Hình. Sự hình thành liên kết trong phân tử nitrogen
[bookmark: _Toc107866739]2.2. Tìm hiểu cách vận dụng quy tắc octet trong sự hình thành ion dương, ion âm
Ví dụ: Nguyên tử sodium (Na) có 1 electron ở lớp ngoài cùng. Nếu mất đi 1 electron này, nguyên tử sodium sẽ đạt được cấu hình electron bền vững.
[image: A picture containing text, clock

Description automatically generated]
Hình. Sự hình thành ion Na+
 Phần tử thu được mang điện tích dương, gọi là ion sodium, kí hiệu Na+.
Ví dụ: Nguyên tử fluorine có 7 electron ở lớp ngoài cùng. Khi nhận vào 1 electron, nguyên tử fluorine sẽ đạt được cấu hình electron bền vững.
[image: Diagram

Description automatically generated with low confidence]
Hình. Sự hình thành ion F–
 Phần tử thu được mang điện tích âm, gọi là ion fluoride, kí hiệu F− .
[bookmark: _Toc107866740]2.3. Hạn chế quy tắc Octet
Không phải trong mọi trường hợp, nguyên tử của các nguyên tố khi tham gia liên kết đều tuân theo quy tắc octet. Người ta nhận thấy một số phân tử có thể không tuân theo quy tắc octet. 
[image: Chart, icon, scatter chart

Description automatically generated]Ví dụ: NO, BH3, SF6, ... Với nguyên tử của các nguyên tố nhóm B, người ta áp dụng một quy tắc khác, tương ứng với quy tắc octet, là quy tắc 18 electron để giải thích xu hướng khi tham gia liên kết hoá học của chúng.

Ví dụ: Trong phân tử PCl5, lớp ngoài cùng của P có 10 electron. 
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BÀI
LIÊN KẾT ION

1. Ion và sự hình thành liên kết ion
[image: C:\Users\Admin\Downloads\lien-ket-ion-la-gi.jpg]
Liên kết ion là gì?Tìm hiểu về sự hình thành ion

Nguyên tử luôn trung hòa về điện, nhưng khi nguyên tử nhường hay nhận thêm electron thì nó trở thành phần tử mang điện gọi là ion.
[image: C:\Users\Admin\Downloads\1256(2).png]

Hình 1. Sự hình thành ion Li+
- Khi nguyên tử kim loại nhường đi e ngoài cùng thì biến thành ion dương (hay Cation).
- Các nguyên tử kim loại lớp ngoài cùng có 1,2,3 electron dễ nhường electron để tạo ra cation (ion dương) có cấu hình bền vững của khí hiếm. 

- Ví dụ: 				Li → Li+ + 1e 	(Hình 1)
Cấu hình electron của Li: 1s22s1, nguyên tử Li dễ nhường 1 electron ở lớp ngoài cùng để trở thành ion dương Li+ (1s2).
[image: C:\Users\Admin\Downloads\hoa-hoc-10-bai-12-lien-ket-ion-tinh-the-ion_60b44b5f77ef7.png]

Hình 2. Sự hình thành ion F-
- Khi nguyên tử phi kim nhận thêm e thì biến thành ion âm (hay Anion). 
- Các nguyên tử phi kim lớp ngoài cùng có 5,6,7 electron dễ nhận thêm electron và biến thành anion (ion âm) có cấu hình bền vững của khí hiếm. 
- Ví dụ: 				F + 1e → F		(Hình 2)
[image: C:\Users\Admin\Downloads\cation-va-anion-trong-lien-ket-ion-la-gi.jpg]- Cấu hình e của nguyên tử F: 1s22s22p5, do có 7e lớp ngoài cùng nên Flo có xu hướng nhận thêm 1e để đạt được cấu hình bền vững của khí hiếm Ne.Tìm hiểu sự tạo thành liên kết ion
Giá trị điện tích trên cation hoặc anion bằng số electron mà nguyên tử đã nhường hoặc nhận


Cation và anion trong liên kết ion
- Hiểu một cách đơn giản thì liên kết mà hình thành bởi những lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện trái dấu (dương âm) gọi là liên kết ion.
- Ví dụ: phân tử NaCl
[image: C:\Users\Admin\Downloads\103.png]	

Hình 3. Quá trình hình thành liên kết ion giữa Natri và Clo
Nguyên tử Na nhường 1e cho nguyên tử Cl để biến thành ion dương Na+: Na  → Na+ + 1e
Mỗi nguyên tử Cl nhận 1e  để biến thành ion âm Cl– : Cl  +  1e  → Cl–
Phản ứng hóa học: 			2Na   +  Cl2  →   2NaCl 
- Liên kết ion là liên kết được hình thành bởi lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu.
- Liên kết ion thường được hình thành khi kim loại điển hình tác dụng với phi kim điển hình.
KẾT LUẬN

2. Tinh thể ion
[image: C:\Users\Admin\Downloads\12795483_1067335486650793_4708119269719410160_n.jpg][image: C:\Users\Admin\Downloads\Screenshot_37.jpg]Trong mạng tinh thể NaCl các ion Na+,Cl– được phân bố luân phiên đều đặn và có trật tự trên các đỉnh của hình lập phương nhỏ. Xung quanh mỗi ion đều có 6 ion ngược dấu liên kết với nó (Hình 4).

Hình 4. Tinh thể NaCl thực tế và mô hình mạng lười tinh thể NaCl

- Tinh thể ion rất bền vững vì lực hút tĩnh điện giữa các ion ngược dấu trong tinh thể lớn. Các hợp chất ion đều khá rắn, khó nóng chảy, khó bay hơi.
- Các hợp chất ion thường tan nhiều trong nước. Khi nóng chảy, khi hòa tan trong nước chúng tạo thành dung dịch dẫn được điện, còn ở trạng thái rắn thì không dẫn được điện.
[bookmark: _Toc107866747][bookmark: _Toc107866748]10
BÀI
LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ

1. Sự hình thành liên kết cộng hóa trị
[bookmark: _Toc107866749]1.1. Khái niệm
	 Liên kết cộng hoá trị là liên kết được hình thành giữa hai nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron chung.
Ví dụ:
	[image: ]
	· Một cặp electron chung.
· Biểu diễn bằng một gạch nối “–”, đó là liên kết đơn. 
· Liên kết trong phân tử HCl được biểu diễn là H–Cl.

	[image: ]
	· Hai cặp electron chung. 
· Biểu diễn bằng hai gạch nối “=”, đó là liên kết đôi. 
· Liên kết trong phân tử O2 được biểu diễn là O=O.

	[image: ]
	· Ba cặp electron chung.
· Biểu diễn bằng ba gạch nối “”, đó là liên kết ba. 
· Liên kết trong phân tử N2 được biểu diễn là NN.



[bookmark: _Toc107866750]1.2. Tìm hiểu cách viết công thức Lewis

	Loại công thức
	Công thức electron
	Công Lewis
	Công thức cấu tạo

	Cách biểu diễn
	Biểu diễn tất cả các electron dùng chung và riêng của mỗi nguyên tử theo quy tắc Octet.
	Từ công thức electron thay cặp electron dùng chung bằng 1 gạch ngang (–). Giữ nguyên các electron riêng.
	Từ công thức Lewis bỏ các electron riêng.

	Ví dụ: O2
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]


Liên kết cộng hoá trị thường được hình thành giữa các nguyên tử của cùng một nguyên tố hoặc giữa các nguyên tử của các nguyên tố không khác nhau nhiều về độ âm điện.

KẾT LUẬN

[bookmark: _Toc107866751]2. Liên kết cho – nhận
Khái niệm: 
Liên kết cho – nhận là một trường hợp đặc biệt của liên kết cộng hoá trị, trong đó cặp electron chung chỉ do một nguyên tử đóng góp.
Liên kết này được biểu diễn bằng mũi tên (→) từ nguyên tử cho sang nguyên tử nhận.
[bookmark: _Toc107866752]3. Phân loại các loại liên kết dựa trên độ âm điện
Bảng. Phân loại các liên kết hóa học
	LIÊN KẾT HÓA HỌC

	
	Liên kết ion
	Liên kết cộng hóa trị

	Khái niệm
	Lực hút tĩnh điện giữa 2 ion trái dấu.
	Sự góp chung 1 hay nhiều cặp e hóa trị giữa 2 nguyên tử.

	Phân loại
	Cặp electron liên kết chuyển hẳn đến nguyên tử nhận electron tạo thành ion âm và nguyên tử nhường electron tạo thành ion dương.
	Không phân cực
Cặp e chung ở giữa hai nguyên tử.

	Phân cực
Cặp e chung lệch về nguyên tử có ĐÂĐ lớn hơn.

	Nhận biết
	KLđiển hình – PKđiển hình
Ví dụ: NaCl, KF,…
	PK – PK
(2PK giống)
Ví dụ: H2, O2,...
	PK – PK or H – PK
(2PK khác nhau)
Ví dụ: HCl, NO2,…

	Hiệu ĐÂĐ
	∆  1,7
	0 ∆ 0,4
	0,4 ∆ 1,7

	Ví dụ
	Phân tử K2O có
∆ = 3,44 – 0,82 = 2,62
	Phân tử CH4 có
∆ = 2,55 – 2,20 = 0,35
	Phân tử HCl có
∆ = 3,16 – 2,20 = 0,96


Ghi chú:
*ĐÂĐ: Độ âm điện                           *PK: Phi kim                                  *KL: Kim loại
 Liên kết cộng hoá trị phân cực có thể được coi là dạng trung gian giữa liên kết cộng hoá trị không phân cực và liên kết ion.
[bookmark: _Toc107866753]4. Tính chất của các chất có liên kết cộng hoá trị
 Tương tác giữa các phân tử có liên kết hoá trị yếu hơn nhiều so với các phân tử có liên kết ion. 
Trạng thái: Các chất có liên kết cộng hoá trị có thể tồn tại ở trạng thái rắn, lỏng và khí.
[bookmark: bookmark721]	+ Khí: hydrogen, fluorine, carbon dioxide, chlorine,...
[bookmark: bookmark722]	+ Lỏng: bromine, nước, alcohol,...
[bookmark: bookmark723]	+ Rắn: sulfur, iodine, đường glucose, sucrose,...
Tính tan: Các chất có liên kết cộng hoá trị phân cực như ethanol, đường,... tan nhiều trong nước,...Các chất có liên kết cộng hoá trị không phân cực như iodine, hydrocarbon ít tan trong nước, tan trong benzene, carbon tetrachloride,...
Nhiệt độ nóng chảy: Hơp chất cộng hoá trị không có lực hút tĩnh điện mạnh như hợp chất ion nên chúng có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp.
Khả năng dẫn điện: Các chất có liên kết công hoá trị không phân cực không dẫn điện ở mọi trạng thái, còn các chất có liên kết cộng hoá trị phân cực mạnh có thể dẫn điện.
[bookmark: _Toc107866754]5. Sự hình thành liên kết σ, π và năng lượng liên kết
[bookmark: _Toc107866755]5.1. Tìm hiểu sự hình thành liên kết σ và liên kết π
Liên kết cộng hoá trị được hình thành khi các orbital nguyên tử của hai nguyên tố xen phủ lẫn nhau. 
Hai cách là xen phủ trục và xen phủ bên, hình thành nên hai loại liên kết cộng hoá trị tương ứng là liên kết σ và liên kết π.
Xen phủ s – s 
[image: Orbital Overlap | Definition, Examples, Diagrams][image: A picture containing text, clock

Description automatically generated]
Hình. Sự xen phủ giữa hai AO 1s của hai nguyên tử hydrogen hình thành liên kết σ
 Vùng xen phủ có mật độ điện tích âm lớn, làm tăng lực hút của mỗi hạt nhân với vùng này và làm cân bằng lực đẩy giữa hai hạt nhân, để hai nguyên tử liên kết với nhau.
Xen phủ s – p 
[image: Diagram

Description automatically generated with medium confidence]
Hình. Sự xen phủ giữa AO 1s của nguyên tử hydrogen và AO 2p của nguyên tử fluorine hình thành liên kết σ trong phân tử hydrogen fluoride
 Phân tử HF tạo thành khi orbital 1s của nguyên tử H (1s1) xen phủ với orbital 2p của nguyên tử F (2s22p5) theo trục liên kết, tạo liên kết cộng hoá trị giữa H và F, vùng xen phủ càng lớn thì liên kết càng bền.

Xen phủ p – p
[image: Chart

Description automatically generated]
Hình. Sự xen phủ giữa hai AO 2p của hai nguyên tử fluorine hình thành liên kết σ 
[image: Diagram

Description automatically generated]
[image: Valence Bond (VB) Theory Definition]
Hình. Sự xen phủ giữa các orbital hình thành liên kết σ và liên kết π trong phân tử O2
Ở những liên kết đôi, ba (như trong phân tử N2, C2H4,...), ngoài liên kết  còn có liên kết .
	- Liên kết đôi gồm một liên kết σ và một liên kết π.
	- Liên kết ba gồm một liên kết σ và hai liên kết π.
[image: Chapter 5 - Chemistry: Atoms First - OpenStax CNX][image: Chapter 5 - Chemistry: Atoms First - OpenStax CNX]







Kết luận:

	Liên kết σ
	Liên kết π

	do sự xen phủ trục của hai orbital
	do sự xen phủ bên của hai orbital

	Vùng xen phủ nằm trên đường nối tâm hai nguyên tử.
	Vùng xen phủ nằm hai bên đường nối tâm hai nguyên tử



[bookmark: _Toc107866756]5.2. Tìm hiểu khái niệm năng lượng liên kết (Eb)
Ví dụ 1: Cho các phương trình phản ứng sau: H2 (g) → 2H (g) với Eb = 432 kJ/mol (1)
	 Ta nói năng lượng liên kết Eb trong phân tử H2 là 432 kJ/mol.
	 Nghĩa cần cung cấp 432 kJ để phá vỡ 1 mol khí H2 thành các nguyên tử ở thể khí.
Ví dụ 2: Tổng năng lượng liên kết trong phân tử CH4 là 1 660 kJ/mol. 
	CH4 (g) → C (g) + 4H (g) với Eb = 1 660 kJ/mol (2)
	 Do đó, năng lượng liên kết trung bình của một liên kết C–H là 1 660/4 = 415 kJ/mol.
	(1) Năng lượng của một liên kết hoá học là năng lượng cần thiết để phá vỡ 1 mol liên kết đó ở thể khí, tạo thành các nguyên tử ở thể khí. Giá trị năng lượng của một liên kết hoá học là thước đo độ bền liên kết.
	(2) Đối với các phân tử nhiều nguyên tử, tổng năng lượng liên kết trong phân tử bằng năng lượng cần cung cấp để phá vỡ hoàn toàn 1 mol phân tử đó ở thể khí thành các nguyên tử ở thể khí.

KẾT LUẬN
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BÀI
LIÊN KẾT HYDROGEN VÀ
TƯƠNG TÁC VAN DER WAALS 

[bookmark: _Toc107866758]1. Liên kết hydrogen
[bookmark: _Toc107866759]1.1. Tìm hiểu về liên kết hydrogen
	Lực hút tĩnh điện giữa nguyên tử H mang một phần điện tích dương (linh động) của phân tử H2O này với nguyên tử oxygen mang một phần điện tích âm của phân tử H2O khác, tạo thành liên kết yếu giữa các phân tử nước, gọi là liên kết hydrogen, thường được biểu diễn bằng dấu ba chấm (…)
[image: If H2O was linear, would the water molecules still be able to form hydrogen  bonds with each other? Why? - Quora][image: Structure and bonding: 2.43 - Hydrogen bonding]
Hình. Liên kết hydrogen giữa các phân tử nước
[image: A picture containing clock

Description automatically generated][image: Diagram, schematic

Description automatically generated]
Hình. Liên kết hydrogen giữa các phân tử nước (trái) và ammonia (phải)Liên kết hydrogen là một loại liên kết yếu, được hình thành giữa nguyên tử H (đã liên kết với một nguyên tử có độ âm điện lớn, thường là F, O, N) với một nguyên tử khác có độ âm điện lớn (thường là F, O, N) còn cặp electron hoá trị chưa tham gia liên kết.
KẾT LUẬN

[bookmark: _Toc107866760]

1.2. Tìm hiểu vai trò, ảnh hưởng của liên kết hydrogen tới tính chất vật lí của nước
Nhận xét:
- Các hợp chất có liên kết hydrogen đều có nhiệt độ sôi cao hơn và tan tốt hơn trong nước.
- Nước là một hợp chất có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao hơn so với nhiều hợp chất có cùng cấu trúc phân tử nhưng không tạo được liên kết hydrogen.
- Nước còn là một dung môi tốt, không chỉ hoà tan được nhiều hợp chất ion, mà còn hoà tan được nhiều hợp chất có liên kết cộng hoá trị phân cực.
- Hầu hết các phản ứng hoá học quan trọng đối với sự sống đều diễn ra ở môi trường nước bên trong tế bào.
[image: Chart
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Hình. Liên kết hydrogen giữa alcohol và nước
- Nước ở trạng thái rắn có thể tích lớn hơn khi ở trạng thái lỏng. Đó là do nước đá có cấu trúc tinh thể phân tử với bốn phân tử H2O phân bố ở bốn đỉnh của một tứ diện đều, bên trong là cấu trúc rỗng  Điều này lí giải tại sao nước đá nổi được trên mặt nước lỏng.
[image: Chart, radar chart
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Hình. Cấu trúc của tinh thể phân tử nước đá	Nhờ có liên kết hydrogen mà ở điều kiện thường nước ở thể lỏng, có nhiệt độ sôi cao (100 oC).

KẾT LUẬN

[bookmark: _Toc107866761]2. Tương tác Van der Waals
	Khi các electron di chuyển tập trung về một phía bất kì của phân tử sẽ hình thành nên các lưỡng cực tạm thời.
	Các phân tử có lưỡng cực tạm thời cũng có thể làm các phân tử lân cận xuất hiện các lưỡng cực cảm ứng.
[image: A picture containing text, clipart
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Hình. Lưỡng cực tạm thời được hình thành do sự phân bố không đồng đều của các electron 	Tương tác van der Waals là lực tương tác yếu giữa các phân tử, được hình thành do sự xuất hiện của các lưỡng cực tạm thời và lưỡng cực cảm ứng. 
	Tương tác van der Waals làm tăng nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của các chất. Khi khối lượng phân tử tăng, kích thước phân tử tăng thì tương tác van der Waals tăng.


KẾT LUẬN




12
BÀI
PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG CUỘC SỐNG

[bookmark: _Toc107866764]1. Số oxi hóa
[bookmark: _Toc107866765]1.1. Khái niệm
	[image: Diagram
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	[image: ]

	Hình. Magnesium phản ứng với oxygen
	Hình. Công thức electron của HCl


	Số oxi hoá của một nguyên tử trong phân tử là điện tích của nguyên tử nguyên tố đó nếu giả định cặp electron chung thuộc hẳn về nguyên tử của nguyên tố có độ âm điện lớn hơn.

KẾT LUẬN

Cách biểu diễn số oxi hoá:
[image: Diagram
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 Số oxi hoá được viết ở dạng số đại số, dấu viết trước, số viết sau và viết ở phía trên, chính giữa kí hiệu nguyên tố. 
Ví dụ: [image: A picture containing text

Description automatically generated]
Lưu ý: Sự khác nhau giữa kí hiệu số oxi hoá và kí hiệu điện tích của ion M trong hình sau:
[image: Diagram
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	Để biểu diễn số oxi hóa thì viết dấu trước, số sau, còn để biểu diễn điện tích của ion thì viết số trước, dấu sau.
	Nếu điện tích là 1+ (hoặc 1–) có thể viết đơn giản là + (hoặc -) thì đối với số oxi hóa phải viết đầy đủ cả dấu và chữ (+1 hoặc –1).
[bookmark: _Toc107866766]1.2. Xác định số oxi hoá của nguyên tử các nguyên tố
Quy tắc 1: Số oxi hoá của nguyên tử trong các đơn chất bằng 0.




Ví dụ: ,, ,,....
Quy tắc 2: Trong một phân tử, tổng số oxi hoá của các nguyên tử bằng 0.
Ví dụ: Tổng số oxi hoá của các nguyên tử trong phân tử NH3 là: (–3) + 3 × (+1) = 0.
Quy tắc 3: Trong các ion, số oxi hoá của nguyên tử (đối với ion đơn nguyên tử) hay tổng số oxi hoá các nguyên tử (đối với ion đa nguyên tử) bằng điện tích của ion đó. 
Ví dụ: Số oxi hoá của nguyên tử Na, Cl trong Na+, Cl– lần lượt bằng +1, –1; số oxi hoá của nguyên tử C và O trong CO32− lần lượt bằng +4 và –2.
Quy tắc 4: Trong đa số các hợp chất, số oxi hoá của hydrogen bằng +1, trừ các hydride kim loại (như NaH, CaH2, ...). Số oxi hoá của oxygen bằng –2, trừ OF2 và các peroxide, superoxide (như H2O2, Na2O2, KO2, ...). Kim loại kiềm (nhóm IA) luôn có số oxi hoá +1, kim loại kiềm thổ (nhóm IIA) có số oxi hóa +2. Nhôm (aluminium) có số oxi hóa +3. Số oxi hoá của nguyên tử nguyên tố fluorine trong các hợp chất bằng –1. 

	Nguyên tử
	Hydrogen
	Oxygen
	Kim loại kiềm (IA)
	Kim loại kiềm thổ (IIA)
	Aluminium

	Số oxi hóa
	+1
	-2
	+1
	+2
	+3

	Ngoại lệ
	

	

	
	
	

	* Nhóm nguyên tử:
SO4= -2 ; NO3 = -1; PO4 = -3; SO3 = -2 ; OH = -1; AlO2 = -1; ZnO2 = -2


[image: Cách xác định số oxi hóa?][image: Cách để Tìm số oxi hóa: 12 Bước (kèm Ảnh) – wikiHow]

Hình. Ví dụ về cách xác định số oxi hóa


Kết luận:
Bảng. Tóm tắt số oxi hóa
	Xác định số oxi hoá
	Số oxi hóa

	Đơn chất
	0

	Phân tử
	Tổng số oxi hóa bằng 0

	Ion đơn nguyên tử
	Điện tích của ion

	Ion đa nguyên tử
	Tổng số oxi hoá các nguyên tử bằng điện tích của ion

	Ion fluoride
	-1 

	Oxygen trong hợp chất (trừ OF2 và các peroxide, superoxide)
	-2 

	Hydrogen trong hợp chất (trừ các hydride)
	+1



[bookmark: _Toc107866767]2. Phản ứng oxi hóa – khử 
Ví dụ: Cho kim loại Zn phản ứng với dung dịch CuSO4
[image: A picture containing indoor, kitchen appliance

Description automatically generated] [image: Oxidizing and Reducing Agents - GeeksforGeeks]

[image: ]Hình. Kim loại Zn phản ứng với dung dịch CuSO4


Hình. Minh họa phản ứng oxi hóa – khử

Kết luận:
Bảng. Phân biệt chất khử và chất oxi hóa
	Chất khử
	Chất oxi hóa

	Nhường electron
	Nhận electron

	Số oxi hóa tăng
	Số oxi hóa giảm

	Bị oxi hóa
	Bị khử

	Quá trình oxi hóa (sự oxi hóa)
	Quá trình khử (sự khử)



[image: ]
Hình. Minh họa quá trình khử và oxi hóa
	 Phản ứng oxi hoá ‒ khử là phản ứng hoá học, trong đó có sự chuyển dịch electron giữa các chất phản ứng hay có sự thay đổi số oxi hoá của một số nguyên tử trong phân tử. 
	 Trong phản ứng oxi hoá – khử luôn xảy ra đồng thời quá trình oxi hoá và quá trình khử.
	 Một chất có thể vừa là chất khử vừa là chất oxi hóa.
* Cách nhận biết phản ứng oxi hóa – khử: 
- Phải có sự thay đổi số oxi hóa của 1 hay một số nguyên tố trước và sau phản ứng.
- Có mặt đơn chất trong phản ứng  phản ứng oxi hóa – khử. 
[bookmark: _Toc107866768]3. Lập phương trình hóa học của phản ứng oxi hóa – khử 
[bookmark: _Toc107866769]3.1. Nguyên tắc cân bằng
Phương pháp này dựa vào sự bảo toàn e : ∑e nhường = ∑e nhận.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Xác định số oxi hoá của các nguyên tử có sự thay đổi số oxi hoá trong phản ứng, từ đó xác định chất oxi hoá, chất khử.
Bước 2: Viết quá trình oxi hoá và quá trình khử.
Bước 3: Xác định (và nhân) hệ số thích hợp vào các quá trình sao cho ∑e nhường = ∑e nhận.
Bước 4: Đặt các hệ số vào sơ đồ phản ứng. Cân bằng số lượng nguyên tử của các nguyên tố còn lại dựa trên các định luật bảo toàn (bảo toàn nguyên tố) và theo trình tự sau: 
Kim loại (ion dương)  gốc acid (ion âm)  môi trường (acid, base)  nước (cân bằng hydrogen).
[bookmark: _Toc107866770]3.2. Một số ví dụ
Ví dụ 1: Cân bằng phương trình phản ứng oxi hóa – khử đơn giản, không có môi trường

            

Bước 1 : Xác định số oxi hóa, chất oxi hóa, chất khử




Chất oxi hóa:   (trong Fe2O3)		Chất khử:           
Bước 2: Viết các quá trình oxi hóa, khử

                             (quá trình khử)

                                  (quá trình oxi hóa)


Chú ý : Khi chất oxi hóa (khử) có chỉ số lớn hơn 1 trong phân tử thì phải thêm hệ số (bằng chỉ số trong phân tử) vào quá trình khử (oxi hóa) tương ứng. Ở ví dụ trên : ,  có chỉ số là 2 trong phân tử tương ứng Fe2O3, H2 do vậy cần thêm hệ số 2 vào quá trình khử, oxi hóa.
Bước 3: Tìm hệ số cho hai quá trình oxi hóa và khử
Bội số chung nhỏ nhất (BSCNN) = 6 do đó hệ số mỗi quá trình như sau	

1  

3  
Bước 4: Đặt hệ số chất oxi hóa, chất khử vào phương trình
Fe2O3  +  3H2     [image: ]2Fe + 3H2O
Ví dụ 2: Cân bằng phương trình phản ứng oxi hóa – khử trong đó chất oxi hóa (khử) còn có vai trò làm môi trường 

a. 
b. KMnO4  +  HCl  KCl  +  MnCl2  +  Cl2  +  H2O 

a. Các bước cân bằng
Bước 1: Xác định số oxi hóa, chất oxi hóa, chất khử




Chất oxi hóa :  (trong H2SO4)			Chất khử:  
Bước 2:  Viết quá trình oxi hóa, quá trình khử 

  			(quá trình oxi hóa)

                 	                  		(quá trình khử)
Bước 3: Tìm hệ số cho hai quá trình oxi hóa và khử

1   		

                 	3                  
Bước 4: Đặt hệ số các chất vào phương trình
Do H2SO4 vừa đóng vai trò là chất oxi hóa vừa đóng vai trò là môi trường (tạo muối) nên hệ số của nó trong phương trình không phải là hệ số của quá trình khử mà phải cộng thêm phần tham gia làm môi trường (cộng thêm phần tham gia tạo muối). Vì vậy trong những phản ứng dạng này, ta thường đặt hệ số vào phương trình theo thứ tự sau :




Chất khử     Sản phẩm oxi hóa   Sản phẩm khử    Acid (H2SO4, HNO3)    Nước.


b. Các bước cân bằng
Bước 1: Xác định số oxi hóa, chất oxi hóa, chất khử



Chất oxi hóa :  (trong KMnO4)

Chất khử :   (trong HCl)
Bước 2:  Viết quá trình oxi hóa, quá trình khử 

  		(quá trình oxi hóa )

                 	         	(quá trình khử)
Bước 3: Tìm hệ số cho hai quá trình oxi hóa và khử

5  	

                 	2                  
Bước 4 : Đặt hệ số các chất vào phương trình :
Do HCl vừa đóng vai trò là chất khử vừa đóng vai trò là môi trường (tạo muối) nên hệ số của nó trong phương trình không phải là hệ số của quá trình oxi hóa mà phải cộng thêm phần tham gia làm môi trường (cộng thêm phần tham gia tạo muối). Vì vậy trong những phản ứng dạng này, ta thường đặt hệ số vào phương trình theo thứ tự sau:





Chất oxi hóa  Sản phẩm khử  Sản phẩm oxi hóa  Các kim loại còn lại (K)  Chất khử  (HCl, HBr)    Nước.
2KMnO4  +  16HCl    2KCl  +  2MnCl2  +  5Cl2  +  8H2O


Ví dụ 3: Phản ứng không xác định rõ môi trường
	
Cách giải quyết:  Có thể cân bằng nguyên tố bằng phương pháp đại số khi đã xác định hệ số của các chất thay đổi số oxi hóa hoặc qua trung gian phương trình ion thu gọn.

Áp dụng: 






Đặt các hệ số hợp thức của KHSO4 , K2SO4  và H2O là a, b, c.
Bảo toàn nguyên tố K: 12 + a  = 2b 
Bảo toàn nguyên tố H: a = 2c 
Bảo toàn nguyên tố S: 5 + a = b + 2 
 Giải hệ : a=6; b=9; c=3

Vậy:  
Ví dụ 4: Phản ứng có nguyên tố tăng hay giảm nhiều nấc
	
Cách giải quyết:  
	+ Cách 1: Viết mọi phương trình thay đổi số oxi hóa, đặt ẩn số cho từng nấc tăng, giảm số oxi hóa
	+ Cách 2: Tách ra thành hai hay nhiều phản ứng với từng nấc số oxi hóa tăng, hay giảm (có lợi trong việc giải toán). Nhân hệ số trước khi gom các phản ứng lại.

Áp dụng: 



Cách 1: 



Cách 2: Tách thành 2 phương trình:






Nhận xét: 
+ Nếu là giải toán, cứ để nguyên các phương trình để tính toán, không cần gom lại.
+ Với 2 phương trình trên ta có liên hệ: a=3x; b=y. 
+ Tùy theo đề bài cho tỉ lệ số  mol của NO và N2O thì ta mới xác định được hệ số của NO và N2O.
Ví dụ 5: Phản ứng tự oxi hóa – tự khử: Trong đó 1 chất vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử  ghi hệ số sơ khởi bên chất tạo thành.
	






	

              





              



Ví dụ 6: Phản ứng nội oxi hóa - khử: Trong cùng 1 chất mà nguyên tố này đóng vai trò là oxi hóa, nguyên tố kia đóng vai trò là chất khử  ghi hệ số sơ khởi bên chất tạo thành.

                                       




Một số chất là chất khử hay chất oxi hóa còn phụ thuộc vào môi trường tiến hành phản ứng:
	Chất
	Môi trường tiến hành phản ứng
	Sản phẩm sau phản ứng

	

	Môi trường axit (H2SO4)
	
(MnCl2, MnSO4)

	
	Môi trường trung tính (H2O)
	
 (MnO2, KOH )

	
	Môi trường bazơ
	
 (K2MnO4 )

	

	Môi trường axit (H2SO4)
	
 Cr2(SO4)3


Ví dụ:

- Môi trường acid: 

10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4  5Fe2(SO4)3 + 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O

K2Cr2O7  + 6FeSO4  + 7H2SO4     Cr2(SO4)3  + 3Fe2(SO4)3  + K2SO4  + 7H2O

- Môi trường H2O : 3C2H4 + 2KMnO4 + 4H2O 3 CH2(OH) – CH2OH +2MnO2 + 2KOH

- Môi trường kiềm: Na2SO3 + 2KMnO4 + 2KOHđặcNa2SO4 + 2K2MnO4 + H2O
[bookmark: _Toc107866771]3.3. Xác định sản phẩm oxi hóa – khử
Để xác định đúng sản phẩm của phản ứng oxi – hóa khử ta cần nắm vững những nội dung sau
- Với H2SO4 đặc tùy theo bản chất của chất khử và nồng độ của acid mà S+6 có thể bị khử xuống các trạng thái oxi hóa khác nhau:  S+4 (SO2),  S0 (S),  S-2 (H2S).

		M   +   H2SO4 đặc, nóng    M2(SO4)n  +    +  H2O
	(M là kim loại, n số oxi hóa cao của kim loại)

	
Ví dụ:
(1) 2Fe  +  6H2SO4 đặc, nóng    Fe2(SO4)3  +  3SO2  +  6H2O

(2) 3Zn  +  4H2SO4 đặc, nóng    3ZnSO4  +  S +  4H2O
(3) 4Mg  +  5H2SO4 đặc, nóng    4MgSO4  +  H2S  +  4H2O
(4) C  +  2H2SO4 đặc, nóng    CO2  +  2SO2  +  2H2O
(5) 2P  +  5H2SO4 đặc, nóng    2H3PO4  +  5SO2  +  2H2O
- Với HNO3 tùy theo bản chất của chất khử và nồng độ của axit mà N+5 bị khử xuống các trạng thái oxi hóa khác nhau: N+4 (NO2), N+2 (NO),  N+1 (N2O),  N0 (N2),  N-3 (NH4NO3).

		M   +   HNO3 đặc, nóng    M(NO3)n  +    +   H2O

		M   +   HNO3 loãng    M(NO3)n  +    +  H2O
	(M là kim loại, n số oxi hóa cao của kim loại)




Ví dụ:
(1) Fe  +  6HNO3 đặc, nóng    Fe(NO3)3  +  3NO2  +  3H2O
(2) Fe  +  4HNO3 loãng        Fe(NO3)3  +  NO  +  2H2O
(3) 8Al  +  30HNO3 loãng        8Al(NO3)3  +  3N2O  +  15H2O
(4) 4Zn  +  10HNO3 loãng        4Zn(NO3)2  +  NH4NO3  +  3H2O
(5) C  +  4HNO3 đặc, nóng    CO2  +  4NO2  +  2H2O
(6) P  +  5HNO3 đặc, nóng    H3PO4  +  5NO2  +  H2O
  - Các chất khử khi bị oxi hóa bởi KMnO4 thì số oxi hóa biến đổi như sau:

	
- Với KMnO4 tùy theo môi trường xảy ra phản ứng mà Mn+7 bị khử xuống các trạng thái oxi hóa khác nhau:
+ Môi trường acid (H+) : Mn+7   Mn+2 (tồn tại ở dạng muối Mn2+)
+ Môi trường trung tính (H2O) :  Mn+7   Mn+4 (tồn tại ở dạng MnO2)
+ Môi trường kiềm (OH-) :  Mn+7   Mn+6 (tồn tại ở dạng K2MnO4)
Ví dụ:
(1) 2KMnO4 + 10KI + 8H2SO4  2MnSO4 + 5I2 + 6K2SO4 +  8H2O
(2) 2KMnO4 + 6KI  +  4H2O  2MnO2 +  3I2 + 8KOH
(3) 2KMnO4 +  H2O2 +  2KOH  2K2MnO4 +  O2 + 2H2O
[bookmark: _Toc107866772]4. Ý nghĩa của phản ứng oxi hóa – khử
[bookmark: _Toc107866773]4.1. Tìm hiểu về sự cháy của nhiên liệu
Gas (thành phần chính là hỗn hợp propane (C3H8) và butane (C4H10) được hoá lỏng) được sử dụng làm nhiên liệu trong nấu nướng. 
Gas cháy trong không khí, xảy ra phản ứng oxi hoá – khử, trong đó các hydrocarbon bị oxi hoá và oxygen bị khử, tạo thành sản phẩm carbon dioxide và nước. 
Các phản ứng này toả nhiệt lớn và lượng nhiệt này thường được dùng để nấu chín thức ăn.
[image: Nấu bếp gas nhớ làm những điều này ít tốn nhiên liệu | Tin tức Online][image: KHÍ GAS LÀ GÌ? CẦN LƯU Ý ĐIỀU GÌ KHI SỬ DỤNG KHÍ GAS?][image: PVGas LPG được phép sản xuất, kinh doanh bình gas Petrovietnam Gas]
Hình. Gas cháy trong không khí toả nhiệt lớn
[bookmark: _Toc107866774]4.2. Mô tả một số phản ứng oxi hoá – khử quan trọng gắn liền với cuộc sống
Quang hợp ở thực vật
	Quá trình quang hợp xảy ra khi có điều kiện ánh sáng mặt trời, khi đó carbon dioxide và hơi nước được diệp lục hấp thụ, tạo sản phẩm glucose (C6H12O6) để tổng hợp carbohydrate và giải phóng oxygen.
	[image: Photosynthesis for Kids]
	[image: Intro to photosynthesis (article) | Khan Academy]
[image: Difference between Plant Photosynthesis and Bacterial Photosynthesis]




Hình. Quá trình quang hợp của cây xanh
Luyện kim 
	Kĩ thuật điều chế kim loại đòi hỏi áp dụng phản ứng oxi hoá khử như luyện chromium, gang thép, nhôm (aluminium), … 
	Sản xuất gang xảy ra qua nhiều giai đoạn, trong đó phản ứng chính là khí CO khử iron (III) oxide ở nhiệt độ cao, tạo thành iron nóng chảy và khí carbon dioxide.
	Phương trình hóa học: Fe2O3  +  3CO     [image: ]2Fe + 3CO2
[image: Metallurgical and Materials Engineering | Explore Engineering][image: Chair for Metallurgy of Iron and Steel - RWTH AACHEN UNIVERSITY Division of  Materials Science and Engineering - English]
Hình. Sản xuất gang
Điện hoá 
	Các quá trình oxi hoá ‒ khử xảy ra có sự tham gia của dòng điện hoặc phát sinh dòng điện như: mạ điện, mạ nhúng nóng; hoạt động pin – ắc quy; điện phân;… 
	Pin dùng thông dụng hiện nay là pin kiềm (hay pin alkaline). Thành phần gồm zinc, manganese dioxide và dung dịch potassium hydroxide. Trong môi trường kiềm, kẽm (zinc) phản ứng với manganese dioxide tạo sản phẩm zinc oxide, manganese(III) oxide và sinh ra dòng điện trong pin.
[image: PINACO đạt Thương hiệu quốc gia lần thứ 3 liên tiếp - Tuổi Trẻ Online]
Hình. Ắc quy và pin

	• Một số phản ứng oxi hoá – khử quan trọng gắn liền với cuộc sống như sự cháy của than, củi; sự cháy của xăng, dầu trong các động cơ đốt trong; các quá trình điện phân; các phản ứng xảy ra trong pin, ắc quy; ... 
	• Một số phản ứng oxi hoá ‒ khử là cơ sở của quá trình sản xuất trong các ngành công nghiệp nặng; sản xuất các hoá chất cơ bản; sản xuất phân bón; thuốc bảo vệ thực vật; dược phẩm; ...


KẾT LUẬN


PHẦN 2. CÂU HỎI ÔN TẬP
1. Câu hỏi trắc nghiệm
Câu 1. Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết nguyên tử là:
	A. Electron, proton và neutron  	B. Electron và neutron
	C. Proton và neutron   	D. Electron và proton
Câu 2. Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là:
	A. Electron, proton và neutron   	B. Electron và neutron
	C. Proton và neutron  	D. Electron và proton
Câu 3. Hạt mang điện trong hạt nhân nguyên tử là 
	A. Electron.  		B. Proton.  	
	C. Neutron.   		D. Neutron và electron.
Câu 4. Trong nguyên tử, loại hạt có khối lượng không đáng kể so với các hạt còn lại là
	A. Proton.  		B. Neutron.  	
	C. Electron.  		D. Neutron và electron.
Câu 5. Nguyên tử luôn trung hoà về điện nên
	A.  Số hạt proton = Số hạt neutron	
	B.  Số hạt electron = Số hạt neutron
	C.  Số hạt electron = Số hạt proton	
	D.  Số hạt proton = Số hạt electron = Số hạt neutron
Câu 6. Số N trong nguyên tử của một nguyên tố hoá học có thể tính được khi biết số khối A, số thứ tự của nguyên tố (Z ) theo công thức:
	A. A = Z – N  	B. N = A – Z  	C. A = N – Z 		D. Z = N + A
Câu 7. Điện tích của hạt nhân do hạt nào quyết định ?
 	A. Hạt proton. 		B. Hạt electron. 	
	C. Hạt neutron. 		D. Hạt proton và electron.
Câu 8. Số hiệu nguyên tử (Z) cho biết:
 	A. Số khối của nguyên tử.  	B. Số electron, số proton trong nguyên tử. 
 	C. Khối lượng nguyên tử.  	D. Số neutron trong nguyên tử.
[image: Rutherford]Câu 9. Đây là thí nghiệm tìm ra hạt nhân nguyên tử. Hiện tượng nào chứng tỏ điều đó ?
 	A. Chùm α truyền thẳng.  	
	B. Chùm α bị bật ngược trở lại.
 	C. Chùm α bị lệch hướng.  	
	D. B và C đều đúng.

Câu 10. Hình vẽ sau mô tả thí nghiệm một loại hạt cấu tạo nên nguyên tử. Đó là:
[image: amcuc]        A. Thí nghiệm tìm ra electron. 	
				B. Thí nghiệm tìm ra neutron. 
 				C. Thí nghiệm tìm ra proton. 	
				D. Thí nghiệm tìm ra hạt nhân

[image: unnamed]Câu 11. Cho hình vẽ nguyên tử: 






Kí hiệu nguyên tử nào sau đây là đúng ?




[bookmark: _Hlk106211889]	A. . 	B. . 	C. . 	D. .
Câu 12. Ion X2- có :
[bookmark: _Hlk106211947]	A. Số p – số e = 2. 		B. Số e – số p = 2. 	
	C. Số e – số n = 2. 		D. Số e – (số p + số n) = 2.
Câu 13. Ion M2+ có số electron là 18, M có điện tích hạt nhân là 
	A. 18.   		B. 20.   	C. 18+.   	D. 20+.

Câu 14. Tổng số hạt cơ bản trong ion là
	A. 17.   		B. 35.   	C. 52.   	D. 53.
Câu 15. Trong những hợp chất sau đây, cặp chất nào là đồng vị của nhau:








[bookmark: _Hlk106212071]	A.  và   	B.  và 	C. và .  	D.  và .
Câu 16. Trong những hợp chất sau đây, cặp chất nào không phải đồng vị:






[bookmark: _Hlk106212100]	A.  và   	B. 	C.   	D.  và .
Câu 17. Cho 16O, 17O, 18O và 1H, 2H. Số phân tử H2O tạo thành là 
	A. 6. 		B. 7.  	C. 8.  	D. 9.
Câu 18. Cho 63Cu, 65Cu và 16O, 17O, 18O. Số phân tử Cu2O tạo thành là 
	A. 6.  		B. 12.  	C. 9.  	D. 10.


Câu 19. Có các đồng vị sau:  ; . Có thể tạo ra bao nhiêu phân tử HCl có thành phần đồng vị khác nhau 
	A. 8 		B. 12 	C. 6 	D. 4


Câu 20. Oxi có 3 đồng vị . Lithium có hai đồng vị bền là: . Có thể có bao nhiêu loại phân tử Li2O được tạo thành giữa lithium và oxygen?
	A. 9. 		B. 8. 	C. 12. 	D. 10.


Câu 21. Oxi có 3 đồng vị . Nitrogen có hai đồng vị là: . Hỏi có thể có bao nhiêu loại phân tử khí đinitrogen oxide được tạo thành giữa nitrogen và oxygen? 
	A. 6.   		B. 9.   	C. 12.   	D. 10.
Câu 22. Cho hình vẽ mô phỏng nguyên tử của một nguyên tố như sau:
8n






Đồng vị của nguyên tố đã cho là?




[bookmark: _Hlk106212424] 	A.  	B.  	C.  	D. 

Câu 23. Cho nguyên tố có ký hiệu  điều khẳng định nào sau đây đúng?
[image: ]
	[bookmark: _Hlk106212504]     A. Nguyên tử có 26 proton
		B. Nguyên tử có 26 neutron 

		C. Nguyên tử có số khối 65
		D. Nguyên tử khối là 30


Câu 24. Nhận định đúng nhất là
	A. Các nguyên tử thuộc cùng một nguyên tố hóa học thì có tính chất giống nhau.
[bookmark: _Hlk106212554]	B. Tập hợp các nguyên tử có cùng số proton đều thuộc cùng một nguyên tố hóa học.
	C. Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng số neutron khác nhau số proton.
	D. Nguyên tố hóa học là những nguyên tố có cùng điện tích hạt nhân.

[image: ]Câu 25. Nguyên tử calcium có kí hiệu là . Phát biểu sai là:
	A. Nguyên tử Ca có 2 electron lớp ngoài cùng.  
	B. Số hiệu nguyên tử của Ca là 20.
	C. Calcium ở ô thứ 20 trong bảng tuần hoàn.   
	D. Tổng số hạt cơ bản của Calcium là 40.
Câu 26. Phát biểu không đúng là:
	A. Nguyên tố carbon chỉ gồm những nguyên tử có cùng số đơn vị điện tích hạt nhân là 6. 
	B. Các nguyên tử thuộc một nguyên tố hóa học đều có tính chất vật lí và hóa học giống nhau.
	C. Các nguyên tử đồng vị đều thuộc cùng một nguyên tố hóa học.
	D. Một nguyên tử có số hiệu nguyên tử là 29 và có số khối là 61 thì nguyên tử đó phải có 29 electron.
Câu 27. Chọn phát biểu sai:
	A. Các đồng vị phải có số khối khác nhau.  	
	B. Các đồng vị phải có số neutron khác nhau.
	C. Các đồng vị phải có cùng điện tích hạt nhân.
[bookmark: _Hlk106212648]	D. Các đồng vị phải có số electron khác nhau.
Câu 28. Cho hình vẽ mô phỏng các nguyên tử với số liệu như sau:
3
9n
2
8n
1
8n







Nhận xét nào sau đây Sai?
[bookmark: _Hlk106212673] 	A. 1 và 2 là các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học.
 	B. 1 và 3 là các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học.
 	C. 1 và 2 là nguyên tử của hai nguyên tố hóa học khác nhau.
 	D. 1 và 3 có cùng số proton trong hạt nhân.
Câu 29. Cho các phát biểu sau:

(1) Đơn vị khối lượng nguyên tử kí hiệu là u, khối lượng của một nguyên tử carbon đồng vị 12.
(2) Nguyên tử luôn trung hòa điện nên tổng số hạt electron luôn bằng tổng số hạt proton.
(3) Các nguyên tử thuộc cùng một nguyên tố hóa học là đồng vị của nhau.
(4) Trong nguyên tử, điện tích hạt nhân bằng số proton.
(5) Nguyên tử có cấu tạo đặc khít, gồm vỏ mang điện tích âm và hạt nhân mang điện tích dương.
(6) Các electron chuyển động xung quanh hạt nhân trong không gian rỗng của nguyên tử.
Số phát biểu đúng là:
	A. 5.   		B. 4.   	C. 6.   	D. 3.
Câu 30. Cho các phát biểu sau:
(1) Tất cả hạt nhân nguyên tử của các nguyên tố đều luôn có 2 loại hạt cơ bản là proton và neutron.
(2) Khối lượng nguyên tử tập trung ở lớp vỏ electron.
(3) Số khối (A) có thể có giá trị lẻ.
(4) Trong nguyên tử, số electron bằng số proton.
(5) Trong hạt nhân nguyên tử, hạt mang điện là proton và electron.
Số phát biểu sai là:
	A. 3.   		B. 4.   	C. 1.   	D. 2.
Câu 31. Số electron có trong nguyên tử chlorine (Z = 17) là
	A. 35. 		B. 18. 	C. 17. 	D. 16.
Câu 32. Nguyên tử fluorine có 9 proton, 9 electron và 10 neutron. Số khối của nguyên tử fluorine là:
	A. 9.  		B. 10. 	C. 19. 	D. 28.
[image: ]Câu 33. Nguyên tử P có Z = 15, A = 31 nên nguyên tử P có
	A.  15 hạt proton, 16 hạt electron, 31 hạt neutron.
	B.  15 hạt electron, 31 hạt neutron, 15 hạt proton.
[bookmark: _Hlk106197775]	C.  15 hạt proton, 15 hạt electron, 16 hạt neutron.
	D.  Khối lượng nguyên tử là 46 amu.
Câu 34. Một nguyên tử có 9 electron ở lớp vỏ, hạt nhân của nó có 10 neutron. Số hiệu nguyên tử đó là
	A. 9. 		B. 18. 	C. 19. 	D. 28.
Câu 35. Một nguyên tử của một nguyên tố có tổng số hạt là 28. Vậy nguyên tử đó có số neutron là
 	A. 10  		B. 9   	C. 8   	D. 7
Câu 36. Nguyên tử X có số khối nhỏ hơn 36 và có tổng số các hạt là 52. Số hiệu nguyên tử của X là
 	A. 17  		B. 19   	C. 11   	D. 35
Câu 37. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt là 40. Tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 12 hạt. Nguyên tố X có số khối là
 	A. 26  		B. 27  	C. 28   	D. 23
Câu 38. Cho nguyên tử X có tổng số hạt là 28, trong đó số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện dương là 1 hạt. Số electron của nguyên tử X là
A. 9.	B. 10	C. 11.	D. 14.
Câu 39. Cho nguyên tử X có tổng số hạt là 82, trong đó hạt mang điện âm ít hơn hơn số hạt không mang điện là 4 hạt. Số proton của nguyên tử X là
A. 26.	B. 27	C. 28.	D. 30.
Câu 40. Nguyên tử của nguyên tố hoá học nào sau đây có cấu hình electron là: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2.
[bookmark: _Hlk106285598] 	A. Ca (Z = 20).  	B. Fe (Z = 26).  	C. Ni (Z = 28). 	D. K (Z = 19).
Câu 41. Ion M+ có cấu hình electron là 1s22s22p6. Vậy hạt nhân nguyên từ M có số proton là:
 	A. 10. 		B. 9. 	C. 11.  	D. 13.
Câu 42. Hạt nhân nguyên tử X có 17 proton, 18 notron. Cấu hình electron của ion X- là :
[bookmark: _Hlk106285654]	A. 1s22s22p63s23p6  		B. 1s22s22p63s23p63d1.  
	C. 1s22s22p63s23p64s1.  	D. 1s22s22p63s23p5.
Câu 43. Ion R2+ có cấu hình phân lớp cuối cùng là 3d9. Cấu hình electron của nguyên tử R là :
[bookmark: _Hlk106285673] 	A. [Ar]3d94s2. 	B. [Ar]3d104s1. 	C. [Ar]4s23d9. 	D. [Ar] 4s13d10.
Câu 44. Ion X2- có cấu hình e của phân lớp ngoài cùng là 2p6. Cấu hình electron của nguyên tử X là:
[bookmark: _Hlk106285695] 	A. [Ne]2p63s2. 	B. [Ne]2p4. 	C. 1s22s22p6. 	D. 1s22s22p4. 
[bookmark: _Hlk106284220]Câu 45. Nguyên tử của nguyên tố potassium có 19 electron. Ở trạng thái cơ bản, potassium có số orbital chứa electron là:
		A. 8
		B. 9
		C. 11
		D.10


Câu 46. Tổng số hạt p, n, e trong nguyên tử của nguyên tố A là 21. Vậy cấu hình electron của A là
 	A. 1s2 2s2 2p4.  	B. 1s2 2s2 2p2.  	C. 1s2 2s2 2p3. 	D. 1s2 2s2 2p5.
Câu 47. Nguyên tử của nguyên tố X có electron ở mức năng lượng cao nhất là 3p. Nguyên tử của nguyên tố Y cũng có electron ở mức năng lượng 3p và có một electron ở lớp ngoài cùng. Nguyên tử X và Y có số electron hơn kém nhau là 2. Nguyên tố X, Y lần lượt là :
	A. Khí hiếm và kim loại. 	B. Kim loại và kim loại.
[bookmark: _Hlk106285920]	C. Phi kim và kim loại. 	D. Kim loại và khí hiếm.
Câu 48. Nguyên tử của nguyên tố A và B đều có phân lớp ngoài cùng là 2p. Tổng số e ở hai phân lớp ngoài cùng hai nguyên tử này là 3. Vậy số hiệu nguyên tử của A và B lần lượt là:
[bookmark: _Hlk106285933] 	A. 1 & 2 	B. 5 & 6 	C. 7 & 8 	D. 7 & 9
Câu 49. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số electron trong các phân lớp p là 7. Nguyên tử của nguyên tố Y có tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt mang điện của X là 8. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của Y là
[bookmark: _Hlk106285955] 	A. 3s23p4.  	B. 3s23p5. 	C. 3s23p3.  	D. 2s22p4.
Câu 50. Có các nhận định sau:
a. Nguyên tử nguyên tố có cấu hình e lớp ngoài cùng là 3s23p5 thì nguyên tố đó là kim loại
b. Hạt nhân nguyên tử gồm hạt proton và electron
c. Lớp K là lớp có mức năng lượng thấp nhất
d. Ion X‑ có cấu hình e là 1s22s22p6. Vậy nguyên tố X là khí hiếm
e. Nguyên tử khối của nguyên tố X là 17. Tính gần đúng thì khối lượng nguyên tử nguyên tố đó nặng gấp 17 lần đơn vị khối lượng
Số nhận định đúng là:
 	A. 3 		B. 5 	C. 2 	D. 1
Câu 51. Cho các phát biểu sau :
(1) Lớp K là lớp có mức năng lượng thấp nhất.
(2) Các electron trên cùng một phân lớp có mức năng lượng bằng nhau.
(3) Nguyên tử có cấu trúc đặc khít, gồm vỏ nguyên tử và hạt nhân nguyên tử.
 (4) Số điện tích hạt nhân đặc trưng cho một nguyên tố.  
 (5) Hạt nhân nguyên tử luôn mang điện tích dương.
 (6) Các electron chuyển động xung quanh hạt nhân không theo quỹ đạo xác định.
 Số phát biểu đúng là :
 	A. 2 		B. 5 	C. 4 	D. 6
Câu 52. Cho cấu hình e nguyên tử của các nguyên tố sau 
X. 1s22s22p6 3s23p4.   	Y. 1s22s22p6 3s1. 	Z. 1s22s22p6 3s23p63d10 4s1.  	T. 1s22s22p6 
Số nguyên tử nguyên tố là kim loại:
 	A. 1 		B. 3 	C. 2 	D. 4
[bookmark: _Hlk106719240][image: ]Câu 53. Hệ Mặt Trời gồm Mặt Trời ở trung tâm và các thiên thể quay quanh theo những quỹ đạo xác định. Hãy cho biết mô hình nguyên tử của nhà khoa học nào được gọi là mô hình hành tinh nguyên tử, tương tự như hệ Mặt Trời?
A. Mô hình nguyên tử Thomson.	
B. Mô hình nguyên tử Rutherford – Bohr.
C. Mô hình nguyên tử Chadwick.	
D. Mô hình nguyên tử Newton.
[image: ]Câu 54. Lithium là một nguyên tố có nhiều công dụng, được sử dụng trong chế tạo máy bay và trong một số loại pin nhất định. Pin Lithium-Ion (pin Li-Ion) đang ngày càng phổ biến, nỗ cung cấp năng lượng cho cuộc sống của hàng triệu người mỗi ngày thông qua các thiết bị như máy tính xách tay, điện thoại di động, xe Hybrid, xe điện,... nhờ trọng lượng nhẹ, cùng cấp năng lượng cao và khả năng sạc lại. Dựa vào cấu hình electron nguyên tử hãy dự đoán lithium là      
[bookmark: _Hlk106989384]	A. Kim loại	B. Phi kim 	C. Khí hiếm	D. Cả A và B
[image: ]Câu 55. Sulfur được dùng nhiều trong công nghiệp với các ứng dụng khác nhau. Sulfur có dẫn xuất chính là acid sulfuric (H2SO4), được đánh giá là một trong những nguyên tố quan trọng nhất được dùng như nguyên liệu công nghiệp và được xem là quan trọng bậc nhất với mọi lĩnh vực của kinh tế thế giới. Ngoài ra, sulfur được sử dụng trong ắc quy, bột giặt, lưu hoá cao su, thuốc diệt nấm và dùng trong sản xuất phân bóng phosphate. Với bản chất dễ cháy, nó còn được dùng trong các loại diêm, thuốc súng và pháo hoa. Sulfur nóng chảy còn được dùng để tạo các lớp khảm trang trí trong sản phẩm đồ gỗ. Dựa vào cấu hình electron nguyên tử hãy dự đoán Sulfur là      
A. Kim loại		B. Phi kim 		C. Khí hiếm		D. Cả A và B
[bookmark: _Hlk106989783][image: ]Câu 56. Trong công nghiệp hàn kim loại, Argon được sử dụng như là môi trường khí trơ, phục vụ hàn kim loại khí trơ và hàn vonfram khí trơ. Nguyên tử Argon có số khối bằng 40 và 22 neutron. Dựa vào cấu hình electron nguyên tử hãy dự đoán Argon là:
A. Kim loại			B. Phi kim 		
C. Khí hiếm			D. Cả A và B
[image: ]Câu 57. Natri (Sodium) là tên một nguyên tố hóa học hóa trị một trong bảng tuần hoàn nguyên tố có ký hiệu Na và số hiệu nguyên tử bằng 11. Nhiều hợp chất của natri được sử dụng rộng rãi như Sodium hydroxide để làm xà phòng và sodium chloride dùng làm chất tan băng và là một chất dinh dưỡng(muối ăn). Natri là một nguyên tố thiết yếu cho tất cả động vật và một số thực vật. Cấu hình electron của nguyên tử Sodium là:
[image: ]A. 1s22s22p4.  	   B. 1s22s22p5.  	       C. 1s22s22p6. 	          D. 1s22s22p63s1.
Câu 58. X được dùng làm chất bản dẫn trong kĩ thuật vô tuyến điện, chế tạo pin Mặt Trời. Nguyên tử của nguyên tố X có 3 lớp electron. Lớp ngoài cùng có 4 electron. Cấu hình electron của nguyên tử X là:
[bookmark: _Hlk106989835]A. 1s22s22p5.  	   B. 1s22s22p6.  	       C. 1s22s22p63s23p2. 	D. 1s22s22p63s1.
[image: ]Câu 59. Calcium là nguyên tố rất thiết yếu cho sự sống. Mức calcium trong các loài động vật có vú được kiểm soát chặt. Trong cơ thể thì có đến 98% calcium nằm ở xương và răng. 2% còn lại là các ion nằm trong máu để thực hiện các chức năng thần kinh cơ và đông máu. Calcium trong bảng tuần hoàn nguyên tố có ký hiệu Ca và số hiệu nguyên tử bằng 20. Cấu hình electron của nguyên tử Calcium là:
[bookmark: _Hlk106989966]A. 1s22s22p6 s23p64s2.  	   		B. 1s22s22p6 s23p64s1.  	       
C. 1s22s22p63s23p2. 			D. 1s22s22p63s1.
[bookmark: _Hlk106990132][image: ]Câu 60. Aluminium có rất nhiều ứng dụng trong cuộc sống. Kim loại này được các thương hiệu tại Việt Nam dùng để tạo thành vỏ máy bay do độ bền chắc và mỏng nhẹ của nó. Aluminium cũng được dùg để sản xuất các thiết bị và dụng cụ sinh hoạt như nồi, chảo, các đường dây tải điện, các loại cửa,… Cấu hình electron của nguyên tử Aluminium (Z = 13) theo ô orbital là:
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Câu 61. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học của Mendeleev năm 1869, các nguyên tố được sắp xếp thứ tự như thế nào?
A. Tăng dần theo khối lượng nguyên tử
B. Giảm dần theo khối lượng nguyên tử
C. Tăng dần theo số hiệu nguyên tử
D. Giảm dần theo số hiệu nguyên tử
Câu 62. Tính đến năm 2016, có bao nhiêu nguyên tố được xác định trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học?
	A. 118 nguyên tố 	B. 119 nguyên tố 	C. 120 nguyên tố 	D. 121 nguyên tố
Câu 63. Bảng tuần hoàn hiện đại ngày nay được xây dựng trên cơ sở nào?
A. Mối liên hệ giữa điện tích hạt nhân và số hiệu nguyên tử
B. Mối liên hệ giữa số hiệu nguyên tử và tính chất của nguyên tố
C. Mối liên hệ giữa điện tích hạt nhân và tính chất nguyên tố
D. Mối liên hê giữa tính chất nguyên tố và khối lượng nguyên tử
Câu 64. Số thứ tự của ô nguyên tố, chọn câu sai ?
A. Là số hiệu nguyên tự của nguyên tố trong ô
B. Bằng số p của nguyên tố
C. Kí hiệu là P
D. Bằng số điện tích hạt nhân của nguyên tố
Câu 65. Chu kì:
A. Bằng số hiệu nguyên tử của nguyên tố hóa học
B. Là dãy nguyên tố mà nguyên tử có cùng số e lớp ngoài cùng
C. Số thứ tự chu kì bằng số e của nguyên tử
D. Là dãy nguyên tố mà nguyên tử có cùng lớp e 
Câu 66. Chu kì là dãy nguyên tố mà nguyên tử của chúng có số lớp e, được sắp xếp như thế nào?
A. Tăng dần của điện tích hạt nhân
B. Tăng dần của khối lượng nguyên tử
C. Giảm dần của điện tích hạt nhân
D. Giảm dần của khối lượng nguyên tử
Câu 67. Số nguyên tố trong chu kì 7 là bao nhiêu?
	A. 8	B. 18	C. 20	D. 32
Câu 68. Trong bảng tuần hoàn, có bao nhiêu nguyên tố khí hiếm?
	A. 90	B. 20	C. 8	D. 2
Câu 69. Trong bảng THHH có bao nhiêu chu kỳ?
	A. 6	B. 7	C. 8	D. 9
Câu 70. Các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng?
1. Có 2 loại chu kỳ là VII A và VII B
2. Chu kỳ 1 có số nguyên tố ít nhất
3. Trong một chu kì, các nguyên tố được sắp xếp thành cột
4. Trong 1 chu kì các nguyên tố có tính chất hóa học tương tự nhau
	A. 1	B. 2	C. 3	D. 4
Câu 71. Một nguyên tố R có cấu hình electron: 1s22s22p63s23p4, công thức hợp chất của R với hiđro và công thức oxit cao nhất là:
	A. RH2, RO.	B. RH2, RO3. 	C. RH2, RO2.	D. RH5, R2O5.
Câu 72. Nguyên tố X có cấu hình electron là 1s22s22p3. Vậy vị trí X trong bảng tuần hoàn và công thức hợp chất khí với hiđro của X là:
A. Chu kì 2, nhóm VA, HXO3.
B. Chu kì 2, nhóm VA, XH4.
C. Chu kì 2, nhóm VA, XH3.
D. Chu kì 2, nhóm VA, XH2.
Câu 73. X và Y là 2 nguyên tố thuộc 2 chu kì liên tiếp nhau trong cùng 1 nhóm A của bảng tuần hoàn. X có điện tích hạt nhân nhỏ Y. Tổng số proton trong hạt nhân của 2 nguyên tử là 32. X và Y là?
	A. Mg, Ca	B. Na, K	C. Cl, Br	D. Mg, Al
Câu 74. Cho 2 nguyên tố X, Y thuộc cùng 1 nhóm và ở 2 chu kì liên tiếp, tổng số điện tích hạt nhân của X và Y là 58. Biết Zx < ZY. X là:
	A. Mn	B. Aa	C. Al	D. Ca
Câu 75. Hai nguyên tố X và Y nằm ở 2 nhóm A liên tiếp và thuộc cùng 1 chu kì. Chúng có thể tạo được hợp chất có công thức X2Y, trong đó tổng số proton là 23. X có số hiệu nguyên tử là?
A. 7	B. 8	C. 9	D. 11
Câu 76. X và Y là hai nguyên tố thuộc nhóm A và thuộc cùng một chu kì của bảng tuần hoàn. X là một kim loại và Y là một phi kim. Tổng số electron hóa trị của X và Y là 8. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Nếu X là Al thì Y có thể là Cl.
B. Nếu Y là Se thì X có thể là Zn.
C. X và Y có thể tạo thành hợp chất có công thức hóa học XY.
D. X và Y có thể là những nguyên tố thuộc nhóm IVA.
Câu 77. X và Y là hai nguyên tố kế tiếp nhau trong cùng một nhóm A của bảng tuần hoàn. Biết rằng tổng số electron trong nguyên tử X và Y là 30, số electron của X nhỏ hơn số electron của Y. Phát biểu nào sau đây là sai?
A. X thuộc chu kì nhỏ và Y thuộc chu kì lớn của bảng tuần hoàn.
B. X và Y đều là những kim loại.
C. X và Y đều đứng đầu mỗi chu kì trong bảng tuần hoàn.
D. X và Y đều có cùng số lớp electron bão hòa.
Câu 78. Nguyên tố R có tổng số hạt mang điện và không mang điện là 34. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10 hạt. Kí hiệu và vị trí của R trong bảng tuần hoàn là: 
A. Ne, chu kì 2, nhóm VIIIA
B. Na, chu kì 3, nhóm IA
C. Mg, chu kì 3, nhóm IIA
D. F, chu kì 2, nhó VIIA
Câu 79. Cho các nguyên tố: Mg (12); Al (13); Si (14); P (15); Ca (20). Các nguyên tố thuộc cùng một chu kì là: 
	A. Mg, Al, Si, P		B. P, Al, Si, Ca
C. Mg, Al, Ca		D. Mg, Al, Si, Ca
Câu 80. Hai nguyên tố X Y thuộc hai ô liên tiếp trong bảng THHH. Tổng số hạt mang điện trong cả 2 nguyên tử X và Y là 66 biết ZX < ZY. Hai nguyên tố đó là:
	A. S và Cl	B. P và S	C. Cl và Ar	D. Si và P
Câu 81. Trong 20 nguyên tố đầu tiên của bảng tuần hoàn, đại lượng nào sau đây biến đổi tuần hoàn?
	A. Khối lượng nguyên tử.
	B. Số proton trong hạt nhân nguyên tử.
	C. Số notron trong hạt nhân nguyên tử.
	D. Số electron lớp ngoài cùng.
Câu 82. Nguyên nhân của sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố là sự biến đổi tuần hoàn?
	A. của điện tích hạt nhân.
	B. của số hiệu nguyên tử.
	C. cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử.
	D. cấu trúc lớp vỏ electron của nguyên tử.
Câu 83. Xét các nguyên tố trong cùng một chu kì, tính chất nào sau đây không biến đổi tuần hoàn?
	A. Số electron lớp ngoài cùng. 	B. Số lớp electron.
	C. Hoá trị cao nhất với oxi. 	D. Tính kim loại.
Câu 84. Xét các nguyên tố nhóm A, tính chất nào sau đây không biến đổi tuần hoàn?
	A. Số electron lớp ngoài cùng. 	B. Số lớp electron.
	C. Hoá trị cao nhất với oxi. 	D. Tính kim loại.
Câu 85. Khi xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, đại lượng nào sau đây không biến đổi tuần hoàn?
A. Bán kính nguyên tử.		B. Số notron.
	C. Tính kim loại, tính phi kim.	D. Độ âm điện.
Câu 86. Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học:
	A. Các nguyên tố được xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử.
	B. Các nguyên tố được xếp theo chiều giảm dần của điện tích hạt nhân nguyên tử.
	C. Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử sẽ được xếp thành một nhóm.
D. Các nguyên tố có cùng số lớp electron lớp ngoài cùng sẽ được xếp thành một hàng ở chu kì.
Câu 87. Tính chất của các nguyên tố và đơn chất, cũng như thành phần và tính chất tạo nên từ các nguyên tố đó
	A. biến đổi liên tục theo chiều tăng của khối lượng nguyên tử.
	B. biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của khối lượng nguyên tử.
	C. biến đổi liên tục theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.
	D. biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.
Câu 88. Để sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn, người ta dựa vào
	A. Số proton trong hạt nhân và bán kính nguyên tử.
	B. Khối lượng nguyên tử và số electron trong nguyên tử.
	C. Số khối và số electron hóa trị.
	D. Số điện tích hạt nhân và cấu hình electron nguyên tử.
Câu 89. Có những tính chất sau đây của nguyên tố:
(1) Tính kim loại – phi kim;
(2) Độ âm điện;
(3) Khối lượng nguyên tử;
(4) Cấu hình electron nguyên tử;
(5) Nhiệt độ sôi của các đơn chất;
(6) Tính axit – bazơ của hợp chất hidroxit;
(7) Hóa trị của nguyên tố trong hợp chất với oxi.
Trong các tính chất trên, số tính chất biến đổi tuần hoàn trong một chu kì là
	A. 3	B. 4	C. 5	D. 6
Câu 90. Bán kính nguyên tử phụ thuộc vào yếu tố nào?
A. Cấu hình electron nguyên tử;
	B. Khối lượng nguyên tử.
	C. Năng lượng ion hóa;
	D. Lực hút giữa hạt nhân với các electron lớp ngoài cùng.
Câu 91. Khẳng định sai là?
A. Tính kim loại là tính chất của một nguyên tố mà nguyên tử dễ nhường electron
	B. Tính kim loại là tính chất của một nguyên tố mà nguyên tử dễ nhận electron
	C. Trong một chu kì, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân tính kim loại của các nguyên tố giảm dần, tính phi kim tăng dần
	D. Trong một nhóm, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân tính kim loại của các nguyên tố giảm dần, tính phi kim tăng dần
Câu 92. Trong một chu kì, theo chiều giảm dần của điện tích hạt nhân thì:
	A. bán kính nguyên tử giảm dần, tính kim loại tăng dần.
	B. bán kính nguyên tử giảm dần, tính phi kim tăng dần.
	C. bán kính nguyên tử tăng dần, tính phi kim tăng dần.
	D. bán kính nguyên tử tăng dần, tính kim loại giảm dần.
Câu 93. Trong chu kì, từ trái sang phải, theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần:
	A. Tính kim loại tăng, tính phi kim giảm.
	B. Tính kim loại giảm, tính phi kim tăng.
	C. Tính kim loại tăng, tính phi kim tăng.
	D. Tính kim loại giảm, tính phi kim giảm.
Câu 94. Các nguyên tố từ Li đến F, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì
	A. bán kính nguyên tử tăng, độ âm điện giảm.
	B. bán kính nguyên tử và độ âm điện đều tăng.
	C. bán kính nguyên tử giảm, độ âm điện tăng.
	D. bán kính nguyên tử và độ âm điện đều giảm.
Câu 95. Trong một nhóm A (trừ nhóm VIIIA) theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử thì
	A. tính phi kim giảm dần, bán kính nguyên tử tăng dần.
	B. tính kim loại tăng dần, độ âm điện tăng dần.
	C. độ âm điện giảm dần, tính phi kim tăng dần.
	D. tính kim loại tăng dần, bán kính nguyên tử giảm dần.
Câu 96. Trong nhóm A, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, tính kim loại biến đổi theo chiều nào cho dưới đây?
	A. Tăng dần.                             	B. Giảm dần.
C. Không thay đổi.                     	D. Không biến đổi một chiều.
Câu 97. So sánh tính kim loại của Na, Mg, K đúng là
	A. Na >Mg >K.	B. K >Mg >Na.	C. Mg >Na >K.	D. K >Na >Mg.
Câu 98. So sánh tính phi kim của F, S, Cl đúng là
	A. F >S >Cl.	B. Cl >S >F.	C. F >Cl >S.	D. S >Cl >F.
Câu 99. Dãy nguyên tố nào sau đây được sắp xếp theo chiều tang dần tính kim loại?
	A. Li, Be, Na, K.		B. Al, Na, K, Ca.
	C. Mg, K, Rb, Cs.		D. Mg, Na, Rb, Sr.
Câu 100. Dãy nào sau đây sắp xếp theo chiều tính phi kim tăng dần? 
	A. O, S, Se, Te .		B. Te, Se, S, O .
	C. O, S, Te, Se .		D. Te, Se, O, S .
Câu 101. Nguyên tố M có số hiệu nguyên tử là 29. M thuộc nhóm nào của bảng tuần hoàn?
	A. IIA   	B. IIB   	C. IA   	D. IB
Câu 102. Nguyên tố M thuộc chu kì 3, nhóm IVA của bảng tuần hoàn. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố M là.
	A. 14   	B. 16   	C. 33   	D. 35
Câu 103. Cho hai nguyên tố L và M có cùng cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns2. Phát biểu nào sau đây về M và L luôn đúng?
	A. L và M đều là những nguyên tố kim loại.
	B. L và M thuộc cùng một nhóm trong bảng tuần hoàn.
	C. L và M đều là những nguyên tố s.
	D. L và M có 2 electron ở ngoài cùng.
Câu 104. Cho các nguyên tố 8X, 11Y, 20Z và 26T. Số electron hóa trị của nguyên tử các nguyên tố tang dần theo thứ tự:
	A. X < Y < Z < T.		B. T < Z < X < Y.
	C. Y < Z < X < T.		D. Y < X < Z < T.
Câu 105. X và Y là hai nguyên tố kế tiếp nhau trong cùng một nhóm A của bảng tuần hoàn. Biết rằng tổng số electron trong nguyên tử X và Y là 30, số electron của X nhỏ hơn số electron của Y. Phát biểu nào sau đây là sai?
	A. X thuộc chu kì nhỏ và Y thuộc chu kì lớn của bảng tuần hoàn.
	B. X và Y đều là những kim loại.
	C. X và Y đều đứng đầu mỗi chu kì trong bảng tuần hoàn.
	D. X và Y đều có cùng số lớp electron bão hòa.
Câu 106. X và Y là hai nguyên tố thuộc nhóm A và thuộc cùng một chu kì của bảng tuần hoàn. X là một kim loại và Y là một phi kim. Tổng số electron hóa trị của X và Y là 8. Phát biểu nào sau đây là đúng?
	A. Nếu X là Al thì Y có thể là Cl.
	B. Nếu Y là Se thì X có thể là Zn.
	C. X và Y có thể tạo thành hợp chất có công thức hóa học XY.
	D. X và Y có thể là những nguyên tố thuộc nhóm IVA.
Câu 107. Nhóm A bao gồm các nguyên tố:
	A. Nguyên tố s		B. Nguyên tố p
	C. Nguyên tố d và nguyên tố f	D. Nguyên tố s và nguyên tố p
Câu 108. Trong bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố, số chu kì nhỏ và chu kì lớn là:
	A. 3 và 3     	B. 4 và 3	C. 3 và 4      	D. 4 và 4
Câu 109. Nguyên tố M có số hiệu nguyên tử là 11. M thuộc nhóm nào của bảng tuần hoàn:
	A. IIA    	B. IIB    	C. IB    	D. IIIA
Câu 110. Nguyên tố R có tổng số hạt mang điện và không mang điện là 34. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10 hạt. Kí hiệu và vị trí ucar R trong bảng tuần hoàn là: 
	A. Ne, chu kì 2, nhóm VIIIA	B. Na, chu kì 3, nhóm IA
	C. Mg, chu kì 3, nhóm IIA	D. F, chu kì 2, nhó VIIA
Câu 111. Mô tả sự hình thành ion của nguyên tử S (Z = 16) theo quy tắc octet là
A. S + 2e ⟶ S2−
B. S ⟶ S2++ 2e
C. S ⟶ S6++ 6e
D. S ⟶ S2−+ 2e
Câu 112. Để đạt được quy tắc octet, nguyên tử potassium (Z= 19) phải nhường đi
A. 2 electron
B. 1 electron
C.  3 electron
D. 4 electron
Câu 113. Để đạt được quy tắc octet, nguyên tử nitrogen (Z= 7) phải nhận thêm
A. 2 electron
B. 1 electron
C. 3 electron
D. 4 electron
Câu 114. Ion lithium có cấu hình electron của khí hiếm tương ứng nào
A. He
B. Ne
C. Ar
D. Kr
Câu 115. Ion hydrogen có cấu hình electron của khí hiếm tương ứng nào
A. He
B. Ne
C. Ar
D. Kr
Câu 116. Ion aluminium có cấu hình electron của khí hiếm tương ứng nào
A. He
B. Ne
C. Ar
D. Kr
Câu 117. Ion fluorine có cấu hình electron của khí hiếm tương ứng nào
A. He
B. Ne
C. Ar
D. Kr
Câu 118. Nguyên tử nguyên tố nào sau đây có xu hướng nhường đi 1 electron khi hình thành liên kết hóa học?
A. Helium
B. Fluorine
C. Aluminium
D. Sodium
Câu 119. Nguyên tử nguyên tố nào sau đây có xu hướng nhường đi 2 electron khi hình thành liên kết hóa học?
A. Magnesium
B. Fluorine
C. Aluminium
D. Sodium
Câu 120. Nguyên tử nguyên tố nào sau đây có xu hướng nhường đi 3 electron khi hình thành liên kết hóa học?
A. Helium
B. Magnesium
C. Aluminium
D. Sodium
Câu 121. Nguyên tử nguyên tố nào sau đây có xu hướng nhận thêm 2 electron khi hình thành liên kết hóa học?
A. Oxide
B. Neon
C. Carbon
D. Magnesium
Câu 122. Nguyên tử nguyên tố nào sau đây có xu hướng nhận thêm 1 electron khi hình thành liên kết hóa học?
A. Oxide
B. Neon
C. Fluorine
D. Magnesium
Câu 123. Nguyên tử X có điện tích hạt nhân là +20. Khi hình thành liên kết hóa học, X có xu hướng
A. nhường 8 electron
B. nhận 6 electron
C. nhận 2 electron
D. nhường 2 electron
Câu 124. Nguyên tử X có điện tích hạt nhân là +8. Khi hình thành liên kết hóa học, X có xu hướng
A. nhường 8 electron
B. nhận 6 electron
C. nhận 2 electron
D. nhường 2 electron
Câu 125. Nguyên tử X có điện tích hạt nhân là +11. Khi hình thành liên kết hóa học, X có xu hướng
A. nhường 2 electron
B. nhận 3 electron
C. nhận 1 electron
D. nhường 1 electron
Câu 126. Nguyên tử Y có 15 proton. Khi hình thành liên kết hóa học Y có xu hướng hình thành ion có cấu hình electron là
A. 1s22s22p63s23p3
B. 1s22s22p63s23p6
C. 1s22s22p6
D. 1s22s22p63s23p64s2
Câu 127. Nguyên tử X có 9 electron. Ion được tạo thành từ X theo quy tắc octet có số e là
A. 8 electron
B. 9 electron
C. 10 electron
D. 12 electron
Câu 128. Nguyên tử X có 8 electron. Ion được tạo thành từ X theo quy tắc octet có số e là
A. 8 electron
B. 9 electron
C. 10 electron
D. 12 electron
Câu 129. Nguyên tử X có 11 electron, ion được tạo thành từ X theo quy tắc octet có số e là
A. 8 electron
B. 9 electron
C. 10 electron
D. 12 electron
Câu 130. Nguyên tử X có 20 electron. Ion được tạo thành từ X theo quy tắc octet có số e là
A. 18 electron
B. 19 electron
C. 8 electron
D. 9 electron
Câu 131. Hai nguyên tử của nguyên tố X và Y có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là 4pa và 4sB. Tổng số electron ở hai phân lớp ngoài cùng của X và Y là 7. Biết X không phải là khí hiếm. Vậy Y và X lần lượt là:
	A. K và Br.	B. Ca và Br.	C. K và S.	D. Ca và S.
Câu 132. Anion X- và cation Y2+ đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p6. Vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là:
	A. X có số thứ tự 17, chu kì 4 nhóm VIIA, Y có số thứ tự 20  chu kì 4 nhóm IIA
	B. X có số thứ tự 18, chu kì 3 nhóm VIA, Y có số thứ tự 20 chu kì 4 nhóm IIA
	C. X có số thứ tự 17, chu kì 3, nhóm VIIA, Y có số thứ tự 20 chu kì 4 nhóm IIA
	D. X có số thứ tự 18, chu kì 3 nhóm VIIA, Y có số thứ tự 20 chu kì 3 nhóm IIA
Câu 133. Hai nguyên tố X và Y thuộc hai nhóm chính kế tiếp nhau trong một chu kỳ có tổng số proton trong hai hạt nhân nguyên tử là 51. Số hiệu nguyên tử của X, Y lần lượt là
	A. X (Z = 25), Y(Z = 26)		B. X (Z = 20), Y (Z = 31)
	C. X (Z = 21), Y (Z = 30)		D. X (Z = 22), Y(Z = 29)
Câu 134. Trong một chu kì, bán kính nguyên tử các nguyên tố.
	A. Tăng theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.
	B. Giảm theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.
	C. Giảm theo chiều tăng của tính phi kim.
	D. B và C đều đúng.
Câu 135. X là nguyên tố phi kim có hóa trị cao nhất với oxi bằng hóa trị với hidro. Số nguyên tố thỏa mãn điều kiện trên là:
	A. 2	B. 4	C. 3	D. 1
Câu 136. Tìm câu sai trong các câu sau đây:
	A. Bảng tuần hoàn gồm có các ô nguyên tố, các chu kì và các nhóm.
	B. Chu kì là dãy các nguyên tố mà những nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.
	C. Bảng tuần hoàn có 7 chu kì. Số thứ tự của chu kì bằng số phân lớp electron trong nguyên tử.
	D. Bảng tuần hoàn có 8 nhóm A và 8 nhóm B.
Câu 137. Hai nguyên tố X và Y la hai nguyên tố ở hai nhóm A kế tiếp nhau có tổng điện tích dương bằng 23 và cùng thuộc một chu kì. X và Y là:
	A. N và S	B. Si và F	C. O và P	D. Na và Mg
Câu 138. Nguyên tố M thuộc chu kì 3, nhóm VIA của bảng tuần hoàn. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố M là
	A. 14	B. 16	C. 33	D. 35
Câu 139. Cho các nguyên tố: Mg (12); Al (13); Si (14); P (15); Ca (20). Các nguyên tố thuộc cùng một chu kì là:
	A. Mg, Al, Si, P		B. P, Al, Si, Ca	
	C. Mg, Al, Ca		D. Mg, Al, Si, Ca
Câu 140. Nguyên tố Ca có số hiệu nguyên tử là 20. Phát biểu nào sau đây về Ca là không đúng?
	A. Số electron ở vỏ nguyên tử của nguyên tố Ca là 20
	B. Vỏ của nguyên tử Ca có 4 lớp electron và lớp ngoài cùng có 2 electron
	C. Hạt nhân của nguyên tố Ca có 20 proton
	D. Nguyên tố Ca là một phi kim
Câu 141. Liên kết ion được tạo thành giữa?
A. Hai nguyên tử kim loại.					
B. Hai nguyên tử phi kim.
C. Một nguyên tử kim loại điển hình và một nguyên tử phi kim điển hình.		
D. Ba nguyên tử trở lên.	
Câu 142. Trong các phản ứng hoá học, nguyên tử kim loại thường có khuynh hướng?
A. Nhận thêm electron.
B. Nhận hay nhường electron phụ thuộc vào từng phản ứng cụ thể
C. Nhường bớt electron.
D. Nhận hay nhường electron phụ thuộc vào từng kim loại cụ thể.
Câu 143. Nội dung nào sau đây sai khi nói về ion?
A. Ion là phần tử mang điện.
B. Ion âm gọi là cation, ion dương gọi là anion.
C. Ion có thể chia thành ion đơn nguyên tử và ion đa nguyên tử.
D. Ion được hình thành khi nguyên tử nhường hay nhận electron.
Câu 144. Tìm phát biểu đúng:
A. Liên kết ion được hình thành do lực hút tĩnh điện giữa ion dương và ion âm.
B. Liên kết ion được hình thành giữa phân tử phân cực với phân tử phân cực khác.
C. Liên kết ion được hình thành do lực hút giữa một phân tử với một phân tử khác.
D. Liên kết ion được hình thành do lực hút giữa một nguyên tử với một nguyên tử khác
Câu 145: Hợp chất ion có tính chất:
A. Là chất rắn, có nhiệt độ nóng chảy thấp.
B. Dẫn điện ở trạng thái nóng chảy hay dung dịch.
C. Thường khó hòa tan trong nước.
D. Dẫn điện ở trạng thái rắn hay tinh thể.
Câu 146: Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron 1s22s22p63s23p64s1, nguyên tử của nguyên tố Y có cấu hình electron 1s22s22p5. Liên kết hóa học giữa nguyên tử X và nguyên tử Y thuộc loại liên kết nào?
A. Kim loại. 	B. Cộng hóa trị. 	C. Ion. 	D. Cho – nhận.
Câu 147: Trong tinh thể NaCl, nguyên tố Na và Cl ở dạng ion và có sô electron lần lượt là?
A. 10 và 18.	B. 12 và 16.	C. 10 và 10.	D. 11 và 17.
Câu 148: Phân tử nào sau đây được hình thành từ liên kết ion?
A. HCl.	B. KCl.	C. NCl3.	D. SO2.
Câu 149: Nguyên tử nào dưới đây cần nhường 2 electron để đạt cấu trúc ion bền?
A. A(Z = 8).	B. B( Z = 9).	C. C(Z= 11).	D. D(Z =12).
Câu 150: Trong ion Na+, chọn phương án đúng:
A. Số electron nhiều hơn số proton.	B. Số proton nhiều hơn số electron.
C. Số electron bằng số proton.	D. Số electron bằng hai lần số proton.
Thí nghiệm nuôi tinh thể alum sau đây dùng chung cho các câu hỏi từ 151 – 155.
Giai đoạn 1:
1. Đun ấm (khoảng 50°C) khoảng 50 mL nước trong cốc thủy tinh
2. Hòa tan muối alum vào để thu được dung dịch bão hòa ở nhiệt độ đó
3. Rót dung dịch còn nóng vào một đĩa nông
4. Để nguội dung dịch đến nhiệt độ phòng
5. Sau khoảng 1 ngày, những tinh thể nhỏ xuất hiện
6. Dùng kính lúp để chọn lấy 1 tinh thể đẹp và trong suốt làm tinh thể mầm
7. Cần thận gắn tinh thể mầm vào đầu dây mềm (bằng keo hoặc buộc)
8. Dùng kính lúp kiểm tra xem tinh thể mầm có dích chắc vào dây treo không?
Giai đoạn 2: 
1. Dùng cốc sạch, lấy một lượng hóa chất gấp đôi lượng có thể tan được trong một thể tích nước (ví dụ: 30g alum hòa tan được trong 100 mL nước ở nhiệt độ phòng, thì lấy 60g alum cho vào 100 mL nước).
2. Khuấy dung dịch cho đến khi lượng chất tan tối đa.
3. Đun nóng dần dần dung dịch, tiếp tục khuấy trong lúc đun cho đến khi chất tan hoàn toàn thì dừng đun.
4. Để nguội dung dịch đến nhiệt độ phòng
5. Cẩn thận nhúng tinh thể mầm vào dung dịch. Đậy cốc bằng 1 miếng bìa.
6. Đặt cả cốc vào hộp xốp để ổn định nhiệt độ kết tinh.
7. Theo dõi quá trình kết tinh, khi tốc độ kết tinh chậm lại thì cần bổ sung thêm muối.
8. Lấy tinh thể ra khỏi cốc, phun 1 ít nước để rửa tinh thể. Chú ý không chạm tay vào tinh thể.
9. Chuẩn bị lại 1 cốc dung dịch như bước 1 – 4.
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Câu 151. Mục đích của giai đoạn 1 trong thí nghiệm là gì?
A. Tạo tinh thể mầm.					B. Nuôi tinh thể lớn
C. Tạo dung dịch bão hòa.				D. Tạo dung dịch quá bão hòa.
Câu 152. Trong thí nghiệm trên, sau bước thứ 4 của giai đoạn 2, thu được dung dịch có tính chất như thế nào?
A. Bão hòa.						B. Đẳng trương.
C. Quá bão hòa.						D. Nhược trương.
Câu 153. Đâu không phải là mục đích đậy cốc bằng miếng bìa ở bước thứ 5 giai đoạn 2?
A. Tránh cho dung môi bay hơi nhanh.
B. Tránh bụi ảnh hưởng đến quá trình kết tinh.
C. Ổn định nhiệt độ trong cốc.
D. Tránh ánh sáng chiếu vào cốc.
Câu 154. Tại sao không được chạm tay vào bề mặt tinh thể ở bước thứ 8 giai đoạn 2?
A. Tay chạm vào tinh thể sẽ làm mờ bề mặt khiến tinh thể thành phẩm không trong suốt.
B. Vi khuẩn trên tay sẽ cản trở quá trình kết tinh.
C. Mồ hôi tay sẽ phản ứng với tinh thể.
D. Tinh thể mới tạo ra còn mềm, chạm tay vào sẽ thay đổi hình dạng tinh thể.
Câu 155. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu thay đổi lượng Alum ở bước 1 giai đoạn 2 thành 45g?
A. Lượng Alum ít quá, không thể kết tinh được.
B. Quá trình kết tinh diễn ra bình thường.
C. Giảm lượng Alum sẽ khiến quá trình kết tinh chậm hơn, muốn tinh thể đạt kích thước to phải thực hiện kết tinh, thay dung dịch mới nhiều lần.
D. Lượng Alum ít, quá trình kết tinh diễn ra không đều, khiến tinh thể thành phẩm hình dáng không cân đối.
Câu 156: Hai nguyên tố M và X tạo thành hợp chất có công thức là M2X. Cho biết:
Tổng số proton trong hợp chat M2X bằng 46.
Trong hạt nhân của M có n – p = 1, trong hạt nhân của X có n’ = p’.
Trong hợp chất M2X, nguyên tố X chiếm 8/47 khối lượng phân tử.
Số hạt proton trong hạt nhân nguyên tử M, X và liên kết trong hợp chất M2X là?
   A. 19, 8 và liên kết cộng hóa trị
   B. 19, 8 và liên kết ion
   C. 15, 16 và liên kết ion
D. 15, 16 và liên kết cộng hóa trị
Câu 157. Cho các nhận định sau đây:
(1) Liên kết ion được hình thành bởi lực hút tĩnh điện từ các điện tích trái dấu.
(2) Hợp chất ion thường tan tốt trong nước.
(3) Hợp chất ion thường dẫn điện tốt ở trạng thái nóng chảy.
(4) Hợp chất ion thường dẫn điện tốt khi ở dạng dung dịch.
(5) Liên kết ion có cặp electron dùng chung. 
Số nhận định đúng là?
A. 2.			B. 3. 			C. 4. 				D. 5.
Câu 158. X và Y đều là hợp chất ion cấu tạo thành từ các ion có chung cấu hình electron 1s22s22p6. Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong phân tử X và Y lần lượt là 92 và 60. X và Y lần lượt là?
A. MgO; MgF2.
B. MgF2 hoặc Na2O; MgO.
C. Na2O; MgO hoặc MgF2.
D. MgO; Na2O.
Câu 159. Nguyên tử nguyên tố X có electron cuối cùng thuộc phân lớp s, nguyên tử nguyên tố Y có electron cuối cùng thuộc phân lớp p. X,Y đều thuộc nhóm A. Biết rằng tổng số electron trong nguyên tử của X và Y là 20. Bản chất của liên kết hóa học trong hợp chất X – Y là?
A. Sự góp chung đôi electron.
B. Sự góp đôi electron từ một nguyên tử.
C. Sự tương tác yếu giữa hai nguyên tử có chênh lệch độ âm điện lớn.
D. Lực hút tĩnh điện giữa hai ion trái dấu.
Câu 160. M thuộc nhóm IIA, X thuộc nhóm VIA. Trong oxit cao nhất M chiếm 71,43% khối lượng, còn X chiếm 40% khối lượng. Liên kết giữa X và M trong hợp chất thuộc loại liên kết nào sau đây?
A. Liên kết ion.
   B. Liên kết cộng hoá trị.
   C. Liên kết cho nhận
   D. Liên kết ion, liên kết cộng hoá trị.
Câu 161. Phân tử nào sau đây có chứa liên kết cộng hóa trị?
	A. NaCl	B. K2O	C. Cl2		D. Fe3O4
Câu 162. Liên kết trong phân tử  là liên kết gì?
	A. Liên kết ion		B. Liên kết cho nhận
	C. Liên kết hydro		D. Liên kệt cộng hóa trị
Câu 163. Trong phân tử nào sau đây chứa toàn là liên kết đơn?
	A. 	B. 	C. 		D. 
Câu 164. Phân tử nào sau đây có chứa liên kết đôi?
	A. 	B. 	C. 		D. 
Câu 165. Phân tử nào sau đây có chứa liên kết ba?
	A. 	B. 	C. 		D. 
Câu 166. Công thức cấu tạo nào sau đây là công thức Lewis?
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	A.                      	B. 	C.                          		D. 

Câu 167. Phát biểu nào đúng khi nói về liên kết cho nhận:
	A. Liên kết cho nhận là một trường hợp đặc biệt của liên kết cộng hóa trị.
	B. Liên kết cho nhận là một trường hợp đặc biệt của liên kết ion.
	C. Liên kết cho nhận là liên kết cộng hóa trị mà trong dó cặp điện tử dùng chung có nguồn gốc từ cả hai.
	D. Trong liên kết cho nhận có sự trao đổi điện tích giữa hai phân tử. 
Câu 168. Phân tử nào sau đây có chứa liên kết cho nhận?
	A. 	B. HCl	C. 		D. 
Câu 169. Liên kết cộng hóa trị là gì?
	A. Liên kết được tạo nên giữa 2 nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron chung.
	B. Liên kết được tạo nên giữa 2 nguyên tố bằng một hay nhiều cặp electron chung.
	C. Liên kết được hình thành bởi lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu.
	D. Liên kết được tạo nên giữa 2 nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron có nguồn gốc từ một trong 2 phân tử đó.
Câu 170. Nối cột A với cột B:
	Cột A
	Cột B

	1. Liên kết đơn
	a) Metan

	2. Liên kết đôi
	b) Nitrogen

	3. Liên kết ba
	c) Acid nitric

	4. Liên kết cho nhận
	d) Ethene



	A. 1-a; 2-c; 3-d		B. 1-a; 3-b; 4-c
	C. 2-a; 3-b; 4-c		D. 1-b; 2-d; 4-c
Câu 171. Ta có độ âm điện của Cacbon là 2,55; của Hidro 2,20. Dựa vào hiệu độ âm điện em hãy cho biết phân tử CH4 có liên kết thuộc loại nào?
	A. Liên kết ion.
	B. Liên kết cộng hóa trị có cực.
	C. Liên kết cộng hóa trị không cực.
	D. Liên kết hydro.
Câu 172. Sự xen phủ của hai obital theo cách xen phủ trục sẽ tạo nên liên kết nào?
	A. Liên kết π		B. liên kết σ
	C. Liên kết tĩnh điện		D. Liên kết đơn
Câu 173. Sự xen phủ của hai obital theo cách xen phủ bên sẽ tạo nên liên kết nào?
	A. Liên kết π		B. liên kết σ
	C. Liên kết tĩnh điện		D. Liên kết đơn
Câu 174. Số liên kết π và liên kết σ trong phân tử C3H6 là
	A. 1 và 7    	B. 2 và 5    	C. 1 và 8    	D. 2 và 6
Câu 175. Dãy nào sau đây gồm các chất đều có liên kết π trong phân tử?
	A. C2H4, O2, N2, H2S
	B. CH4, H2O, C2H4, C3H6
	C. C2H4, C2H2, O2, N2
	D. C3H8, CO2, SO2, O2
Câu 176. Dãy nào sau đây gồm các chất đều có toàn liên kết σ trong phân tử?
	A. C2H4, O2, N2, H2S
	B. CH4, H2O, C2H6, C3H8
	C. C2H6, CH4, NO2, NH3
	D. C3H8, CO2, SO2, O2
Câu 177. Năng lượng liên kết (Eb) đặc trung cho điều gì?
	A. Độ bền liên kết		B. Độ dài liên kết
	C. Tính chất liên kết		D. Loại liên kết
Câu 178. Số phát biểu ĐÚNG khi nói về liên kết cộng hóa trị là:
1. Liên kết cộng hóa trị là liên kết được hình thành trên sự dùng chung các electron hóa trị giữa 2 nguyên tử.
2. Liên kết cộng hóa trị thường hình thành giữa hai kim loại.
3. Liên kết cộng hóa trị gồm liên kết cộng hóa trị có cực và không cực.
4. Liên kết cho nhận là trường hợp đặc biệt của liên kết cộng hóa trị.
	A. 1	B. 2	C. 4		D. 3
Câu 179. Số phát biểu ĐÚNG khi nói về liên kết cộng hóa trị là:
1. Liên kết cộng hóa trị được biểu diễn bằng mũi tên (→) từ nguyên tử cho sang nguyên tử nhận.
2. Hiệu độ âm điện được kí hiệu là ∆ꭓ.
3. Đa số các hợp chất cộng hóa trị có thể hòa tan trong dung môi hữu cơ.
4. Sự xen phủ trục giữa 2 obital hình thành liên kết π.
	A. 1	B. 3	C. 2		D. 4
Câu 180. Số phát biểu SAI khi nói về liên kết cộng hóa trị là:
1. Năng lượng liên kết đặc trưng cho độ bền liên kết đó trong phân tử.
2. Năng lượng liên kết càng lớn thì liên kết càng bền, đến giới hạn nhất định năng lượng liên kết càng lớn độ bền càng giảm. 
3. Đối với các phân tử nhiều nguyên tử, tổng năng lượng liên kết trong phân tử bằng năng lượng cần cung cấp để phá vỡ 1 mol phân tử đó ở thể khí thành các nguyên tử của nó.
4. Hiệu độ âm điện cho biết độ bền của liên kết còn cho biết trong phân tử đó cặp electron dùng chung sẽ lệch về nguyên tử nào.
	A. 2. 	B. 3	C. 1		D. 4
Câu 181. Liên kết hydrogen là
A. liên kết được hình thành bởi lực hút tĩnh điện giữa các ion trái dấu.
B. liên kết được hình thành bởi một hay nhiều cặp electron chung giữa hai nguyên tử.
C. liên kết mà cặp electron chung được đóng góp từ một nguyên tử.
D. liên kết yếu được hình thành giữa nguyên tử H (đã liên kết với một nguyên tử có độ âm điện lớn) với một nguyên tử khác (có độ âm điện lớn) còn cặp electron riêng.
Câu 182. Những liên kết có lực liên kết yếu như
A. liên kết hydrogen và tương tác Van der Waals.
B. liên kết ion và liên kết cộng hóa trị.
C. liên kết ion và liên kết hydrogen.
D. liên kết hydrogen và liên kết cộng hóa trị.
Câu 183. Liên kết hydrogen không được hình thành giữa hai phân tử nào sau đây?
A. 2 phân tử H₂O.
B. 2 phân tử HF.
C. 1 phân tử H₂O và 1 phân tử CH4.
D. 1 phân tử H₂O và 1 phân tử NH3.
Câu 184. Loại liên kết yếu được hình thành giữa nguyên tử H (đã liên kết với một nguyên tử có độ âm điện lớn, thường là F, O, N) với một nguyên tử khác (có độ âm điện lớn thường là F, O, N) còn cặp electron hóa trị chưa tham gia liên kết là
A. liên kết ion
B. liên kết cộng hóa trị có cực
C. liên kết cộng hóa trị không cực
D. liên kết hydrogen
Câu 185. Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của chất phụ thuộc chính vào yếu tố nào?
A. Hai yếu tố: khối lượng phân tử và liên kết giữa các phân tử.
B. Hai yếu tố: số lượng nguyên tử trong phân tử và liên kết giữa các phân tử.
C. Chỉ phụ thuộc vào khối lượng phân tử.
D. Chỉ phụ thuộc vào liên kết giữa các phân tử.
Câu 186. Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Liên kết hydrogen có bản chất tĩnh điện.
B. Ở nhiệt độ thấp, hydrogen fluoride (HF) tồn tại ở thể rắn dưới dạng polimer (HF)n nhờ liên kết hydrogen.
C. HF có tính acid mạnh hơn nhiều so với HCl.
D. Độ dài liên kết là khoảng cách giữa hai hạt nhân của hai nguyên tử tham gia liên kết.
Câu 187. Liên kết hydrogen và tương tác van der Waals làm
A. tăng nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của các chất.
B. giảm nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của các chất.
C. tăng nhiệt độ nóng chảy và giảm nhiệt độ sôi của các chất.
D. giảm nhiệt độ nóng chảy và tăng nhiệt độ sôi của các chất.
Câu 188. Một loại liên kết rất yếu, hình thành do lực hút tĩnh điện giữa các cực trái dấu của phân tử, gọi là
A. liên kết cộng hóa trị.
B. liên kết ion.
C. tương tác van der Waals.
D. liên kết cho – nhận.
Câu 189. Trong dãy halogen, tương tác van der Waals (1) …… theo sự (2) ….. của số electron (và proton) trong phân tử, làm (3) ….. nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của các chất
A. (1) Tăng, (2) Tăng, (3) Tăng
B. (1) Tăng, (2) Giảm, (3) Tăng
C. (1) Giảm, (2) Tăng, (3) Giảm
D. (1) Giảm, (2) Tăng, (3) Tăng
Câu 190. Mức độ ảnh hưởng của tương tác van der Waals so với liên kết hydrogen
A. Yếu hơn 
B. Mạnh hơn
C. Cân bằng
D. Không so sánh được 
Câu 191. Điền vào chỗ trống:
Số oxi hóa của một nguyên tử trong phân tử là ……(1)….của nguyên tử nguyên tố đó nếu giả định cặp electron chung thuộc hẳn về nguyên tử của nguyên tố có ……(2)…….lớn hơn.
A. (1) điện tích, (2) độ âm điện.
B. (1) độ âm điện, (2) điện tích.
C. (1) electron, (2) độ âm điện.
D. (1) độ âm điện, (2) electron.
Câu 192. Chất khử là chất:
A. Cho điện tử (electron), chứa nguyên tố có số oxi hóa tăng sau phản ứng.
B. Cho điện tử, chứa nguyên tố có số oxi hóa giảm sau phản ứng.
C. Nhận điện tử, chứa nguyên tố có số oxi hóa tăng sau phản ứng.
D. Nhận điện tử, chứa nguyên tố có số oxi hóa giảm sau phản ứng.
Câu 193. Chất oxi hóa là chất:
A. Cho điện tử (electron), chứa nguyên tố có số oxi hóa tăng sau phản ứng.
B. Cho điện tử, chứa nguyên tố có số oxi hóa giảm sau phản ứng.
C. Nhận điện tử, chứa nguyên tố có số oxi hóa tăng sau phản ứng.
D. Nhận điện tử, chứa nguyên tố có số oxi hóa giảm sau phản ứng.
Câu 194. Hãy cho biết những cặp khái niệm nào tương đương nhau ?
A. Quá trình oxi hóa và sự oxi hóa.
B. Quá trình oxi hóa và chất oxi hóa.
C. Quá trình khử và sự oxi hóa.
D. Quá trình oxi hóa và chất khử.
Câu 195. Loại phản ứng hóa học sau đây luôn luôn là phản ứng oxi hóa -khử ?
A. Phản ứng hóa hợp.
B. Phản ứng phân hủy.
C. Phản ứng thế.
D. Phản ứng trung hòa.
Câu 196. Loại phản ứng hóa học nào sau đây luôn luôn không phải là phản ứng oxi hóa – khử?
A. Phản ứng hóa hợp.
B. Phản ứng phân hủy.
C. Phản ứng thế.
D. Phản ứng trao đổi.
Câu 197. Cho phản ứng. 2KMnO4 + 16HCl  2KCl +2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O. Vai trò của HCl trong phản ứng là:
A. Chất oxi hóa.
B. Chất khử.
C. Chất tạo môi trường.
D. Vừa là chất khử, vừa là chất tạo môi trường.
[bookmark: _Hlk107345213]Câu 198. Trong phản ứng dưới đây, vai trò của H2S là. 2FeCl3 + H2S → 2FeCl2 + S + 2HCl
A. Chất oxi hóa.
B. chất khử.    
C. Axit.     
D. Vừa oxi hóa vừa khử.
[bookmark: _Hlk107345489]Câu 199. Cho phản ứng. 4HNO3đặc nóng + Cu → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O. Trong phản ứng trên, HNO3 đóng vai trò là :
A. chất oxi hóa.
B. axit.     
C. môi trường.    
D. chất oxi hóa và môi trường.
Câu 200. Cho quá trình . Fe2+ → Fe3++ 1e. Đây là quá trình :
A. Oxi hóa. 
B. Khử .
C. Nhận proton.     
D. Tự oxi hóa – khử.
Câu 201. Trong phản ứng. 3Cu + 8HNO3  3Cu(NO3)2 + 2NO +4H2O. Số phân tử HNO3 đóng vai trò chất oxi hóa là:
A. 8.
B. 6.
C. 4.
D. 2.
Câu 202. Nitơ trong chất nào sau đây vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử?
A. NH4Cl.     
B. NH3.     
C. N2.     
D. HNO3.
Câu 203. Chất hoặc ion nào sau đây có cả tính khử và tính oxi hoá?
A. SO2.     
B. F2.    
C. Al3+.     
D. Na.
Câu 204. Trong phản ứng quang hợp:
6CO2 +6H2O ánh sáng C6H10O6 + 6O2 . CO2 đóng vai trò là chất gì?
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                  Hình. Mô tả về quá trình quang hợp ở cây.
A. Chất oxi hóa.
B. Chất khử.
C. Vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử.
D. Vừa là chất oxi hóa vừa là môi trường.
Câu 205. Trong phản ứng. 
3CH3CH2OH + K2Cr2O7 + 4H2SO4  3CH3CHO + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O
Chất đóng vai trò chất oxi hóa là chất nào? 
A. [bookmark: _Hlk107348156]K2Cr2O7.
B. Cr2(SO4)3.
C. CH3CH2OH.
D. H2SO4.
Câu 206. Phản ứng oxi hóa – khử nội phân tử là phản ứng oxi hóa – khử trong đó nguyên tố thể hiện tính khử và nguyên tố thể hiện tính oxi hóa khác nhau nhưng thuộc cùng một phân tử. Trong các phản ứng sau phản ứng nào là phản ứng oxi hóa – khử nội phân tử?
A.  2KClO3  2KClO +3O2.
B. Cl2 + 2NaOH  NaCl +NaClO +H2O.
C. 2Al + 6HCl  2AlCl3 + 3H2.
D. H2 + Cl2  2HCl.
Câu 207. Phản ứng tự oxi hóa - tự khử là phản ứng oxi hóa - khử trong đó nguyên tử nhường và nguyên tử nhận e thuộc cùng một nguyên tố, có cùng số oxi hóa ban đầu và thuộc cùng một chất. Trong các phản ứng sau, phản ứng nào là phản ứng tự oxi hóa - tự khử. 
A. 3Cl2+ 3Fe →2FeCl3.
B. CH4+ 2O2→CO2+ 2H2O.
C. NH4NO3→ N2+ 2H2O.
D. Cl2+ 6KOH →KClO3+ 5KCl + 3H2O.
Câu 208. Tổng hệ số cân bằng của các chất trong phản ứng dưới đây là:
Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
A. 21.     
B. 26.     
C. 19.     
D. 28.
Câu 209.  Cho sơ đồ phản ứng:
KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + K2SO4 + MnSO4 + H2O
Hệ số của chất oxi hóa và chất khử trong phản ứng trên lần lượt là :
A. 5 và 2.     
B. 2 và 10.     
C. 2 và 5.    
D. 5 và 1.
Câu 210. Cho sơ đồ phản ứng. Fe(OH)2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O. Sau khi cân bằng, hệ số của các chất tương ứng là:
A. 3, 10, 3, 1, 8.    
B. 3, 28, 9, 1, 14.
C. 3, 26, 9, 2, 13.    
D. 2, 28, 6, 1, 14.
Câu 211. Cho dãy các chất. HCl, SO2, F2, Fe2+, Al, Cl2. Số phân tử và ion trong dãy vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử là:
A. 3.    
B. 4.    
C. 5.    
D. 6.
Câu 212. Cho các phản ứng sau:
(a) 4HCl + PbO2 → PbCl2 + Cl2 + 2H2O.
(b) HCl + NH4HCO3 → NH4Cl + CO2 + H2O.
(c) 2HCl + 2HNO3 → 2NO2 + Cl2 + 2H2O.
(d) 2HCl + Zn → ZnCl2 + H2.
Số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính khử là:
A. 2.    
B. 3.    
C. 1.    
D. 4.
Câu 213. Cho từng chất. Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 lần lượt phản ứng với HNO3 đặc, nóng. Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa khử là:
A. 5.    
B. 6.    
C. 7.    
D. 8.
[bookmark: _Hlk107349449]Câu 214. Cho các phản ứng sau (ở đk thích hợp) :
SO2 + Na2SO3 + H2O  2NaHSO3 				(1)
SO2 + O3  SO3 + H2O						(2)
SO2 + H2S  3S + 2H2O						(3)
SO2 + C  S + CO2							(4)
2KMnO4 + 5SO2 + 2H2O  2MnSO4 + K2SO4 + 2H2SO4	(5)
Hãy cho biết những phản ứng nào SO2 đóng vai trò chất oxi hóa ?
A. 1, 3, 5.
B. 2, 3, 5.
C. 3, 4.
D. 2, 4.
Câu 215. Cho phương trình phản ứng hóa học sau:
1. 4HClO3 +  3H2S  → 4HCl  +  3H2SO4
2. 8Fe +  30HNO3 → 8Fe(NO3)3 + 3N2O + 15H2O 
3. 16HCl + 2KMnO4 → 2KCl + 2MaCl2 + 8H2O +  5Cl2
4. Mg + CuSO4  → MgSO4 +  Cu
5. 2NH3 + 3Cl2 → N2+ 6HCl
Trong các phản ứng trên các chất khử là:
A. H2S,  Fe, KMnO4,  Mg,  NH3.
B. H2S,  Fe, HCl, Mg, NH3.
C. HClO3,  Fe, HCl, Mg,  Cl2.
D. H2S, HNO3, HCl, CuSO4, Cl2.
Câu 216.  Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,05 mol Ag và 0,03 mol Cu vào dung dịch HNO3 dư thu được hỗn hợp khí X gồm NO và NO2 có tỉ lệ mol tương ứng là 2 . 3. Thể tích khí X (đktc) là:
A. 2,224     
B. 2,737     
C. 1,368     
D. 3,374
Câu 217. Hòa tan 4,59 gam Al bằng dung dịch HNO3 dư thu được hỗn hợp khí NO và N2O có tỉ khối hơi đối với hiđro bằng 16,75 (ngoài ra không có sản phẩm khử nào khác). Thể tích (đktc) NO và N2O thu được lần lượt là :
A. 2,24 lít và 6,72 lít.    
B. 2,016 lít và 0,672 lít.
C. 0,672 lít và 2,016 lít.    
D. 1,972 lít và 0,448 lít.
Câu 218. Cho 9,2 gam hỗn hợp gồm Zn và Al phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được 5,6 lít khí SO2 (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Khối lượng Al có trong hỗn hợp là
A. 2,7 gam.     
B. 5,4 gam     
C. 8,1 gam.     
D. 6,75 gam.
Câu 219. Hòa tan 15 gam hỗn hợp X gồm hai kim loại Mg và Al vào dung dịch Y gồm HNO3 và H2SO4 đặc thu được 0,1 mol mỗi khí SO2, NO, NO2, N2O. Phần trăm khối lượng của Al và Mg trong X lần lượt là:
A. 63% và 37%.    
B. 36% và 64%.     
C. 50% và 50%.     
D. 46% và 54%.
Câu 220. Cho 13,5 gam nhôm tác dụng vừa đủ với 2,5 lít dung dịch HNO3, phản ứng tạo ra muối nhôm và một hỗn hợp khí gồm NO và N2O(là sản phẩm khử duy nhất). Tính nồng độ mol của dung dịch HNO3. Biết rằng tỉ khối của hỗn hợp khí đối với hiđro bằng 19,2.
A. 0,95.   		B. 0,86.    		C. 0,76.    		D. 0,9.

2. Câu hỏi tự luận
[bookmark: _Hlk106268131]Câu 1. Nguyên tử X có tổng số hạt bằng 60. Trong đó tổng số mang điện gấp đôi số hạt không mang điện. Xác định số khối nguyên tử của X?
Câu 2. Tổng số hạt proton, neutron, electron trong hai nguyên tử của nguyên tố X và Y là 96, trong đó có tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 32. Số hạt mang điện của nguyên tử Y nhiều hơn của X là 16. Xác định số proton của X và Y?
Câu 3. Trong tự nhiên, đồng có hai đồng vị bền là 63Cu và 65Cu. Nguyên tử khối trung bình của copper  là 63,54. Tính số mol mỗi loại đồng vị có trong 6,354 gam copper.
Câu 4. Phổ khối, hay phổ khối lượng (MS: Mass Spectrum) chủ yếu được sử dụng để xác định phân tử khối, nguyên tử khối của các chất và hàm lượng các đồng vị bền của một nguyên tố. Phổ khối của neon được biểu diễn như ở Hình 3.5.
[image: ]Trục tung biểu thị hàm lượng phần trăm về số nguyên tử của từng đồng vị, trục hoành biểu thị tỉ số của nguyên tử khối (m) của mỗi đồng vị với điện tích của các ion đồng vị tương ứng (điện tích z của các ion đồng vị neon đều bằng +1).
a. Neon có bao nhiêu đồng vị bền?
b. Tính nguyên tử khối trung bình của Neon.
Câu 5. Nguyên tố chlorine có Z = 17. Hãy cho biết số lớp electron, số electron thuộc lớp ngoài cùng, số electron độc thân của nguyên tử chlorine
Câu 6. Cho nguyên tố X có 2 lớp electron, lớp thứ 2 có 6 electron. Xác định số hiệu nguyên tử của X
Câu 7. R thuộc chu kì 3 nhóm VA của bảng tuần hoàn. Cho biết cấu hình electron của R có bao nhiêu electron p ?
Câu 8. Giả sử nguyên tố M ở ô số 19 trong bảng tuần hoàn chưa được tìm ra và ô này vẫn còn được bỏ trống. Hãy dự đoán những đặc điểm sau về nguyên tố đó:
a. Tính chất đặc trưng.
b. Công thức oxit. Oxit đó là oxit axit hay oxit bazơ?
Câu 9. Hãy so sánh tính bazơ của các cặp chất sau và giải thích ngắn gọm
a. Magie hiđroxit và canxi hiđroxit.
b. Natri hiđroxit và magie hiđroxit.
Câu 10. Khả năng nhường hoặc nhận electron hóa trị của các nguyên tử các nguyên tố nhóm A thay đổi như thế nào khi:
a. đi từ đầu chu kì đến cuối chu kì?
b. đi từ đầu nhóm đến cuối nhóm?
Câu 11.
a. Nhóm nguyên tố là gì ?
b. Bảng tuần hoàn các nguyên tố có bao nhiêu cột ?
c. Bảng tuần hoàn có bao nhiêu nhóm A ?
d. Bảng tuần hoàn có bao nhiêu nhóm B ? Các nhóm B gồm bao nhiêu cột ?
e. Những nhóm nào chứa nguyên tố s ? Những nhóm nào chứa nguyên tố p ? Những nhóm nào chứa nguyên tố d ?
Câu 12. Hợp chất A được tạo thành từ cation X+ và anion Y2-. Mỗi ion đều do 5 nguyên tử của hai nguyên tố tạo nên. Tổng số proton trong X+ là 11, tổng số electron trong Y2- là 50. Biết rằng hai nguyên tố trong Y2- đều thuộc cùng một nhóm A và thuộc hai chu kì lien tiếp. Phân tử khối của A là?
Câu 13. Hình sau giải thích sự hình thành phân tử hydrogen (H2) và fluorine (F2) từ các nguyên tử. Các nguyên tử hydrogen và fluorine đã bắt chước cấu hình electron của các nguyên tử khí hiếm nào khi tham gia liên kết?
[image: ]
[image: ]
Câu 14. Vận dụng quy tắc octet, trình bày sơ đồ mô tả sự hình thành phân tử potassium chloride (KCI) từ nguyên tử của các nguyên tố potassium và chlorine.
Câu 15. Tìm cation M+ có cấu hình electron là 2p6 và anion X- có cấu hình electron là 3p6. Cho biết liên kết hóa học giữa 2 ion trên thuộc loại liên kết gì? Trình bày phương pháp nhận biết 2 ion trên từ hợp chất MX.
Câu 16. Giải thích tại sao naptalen và iot lại dễ dàng thăng hoa nhưng không dẫn điện, trái lại NaCl rất khó thăng hoa nhưng lại dẫn điện khi nóng chảy?

Câu 17. Cho các phương trình phản ứng sau:

	H2 (g) 2H(g)		Eb = 432 kJmol-1 (1)

	N2 (g) 2N(g)		Eb = 945 kJmol-1 (2)
Giải thích vì sao năng lượng liên kết trong khí Nitrogen lớn hơn Hidogen.
Câu 18. Giải thích vì sao N2 lại là một khí trơ ở nhiệt độ thường.
Câu 19. Giải thích xu hướng biến đổi bán kính nguyên tử, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của các nguyên tố khí hiếm trong Bảng 11.1
[image: Giải thích xu hướng biến đổi bán kính nguyên tử, nhiệt độ nóng chảy (ảnh 1)]
Câu 20.  Cho các phản ứng sau, phản ứng nào là phản ứng oxi hóa – khử. Hãy xác định chất khử, chất oxi hóa.
a. 2KMnO4 + 16HCl → 5Cl2 + 2MnCl2 + 2KCl + 8H2O
b. BaO + H2O → Ba(OH)2
c. CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O
d. 2NaI + Cl2 → 2NaCl + I2
e. Br2 + 2KOH → KBr + KBrO + H2O
Câu 21. Cho 15,8 gam KMnO4 tác dụng với dung dịch HCl đậm đặc. Thể tích khí clo thu được ở điều kiện tiêu chuẩn là bao nhiêu ?
Câu 22. Trình bày các bước lập phương trình hóa học của cacbon monooxit khử sắt (III) oxit ở nhiệt độ cao, thành sắt và cacbon đioxit.

PHẦN 3. ĐÁP ÁN
1. Đáp án trắc nghiệm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	A
	B
	C
	C
	B
	A
	B
	D
	A

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A
	B
	D
	D
	D
	A
	D
	C
	D
	A

	Câu
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	Đáp án
	B
	A
	A
	B
	D
	B
	D
	A
	D
	B

	Câu
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	Đáp án
	C
	C
	C
	A
	A
	A
	B
	A
	A
	B

	Câu
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50

	Đáp án
	C
	A
	B
	D
	D
	C
	C
	B
	B
	C

	Câu
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60

	Đáp án
	B
	C
	B
	A
	C
	C
	D
	C
	A
	D

	Câu
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70

	Đáp án
	A
	A
	B
	C
	D
	A
	D
	C
	B
	A

	Câu
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80

	Đáp án
	C
	B
	C
	A
	D
	B
	C
	D
	B
	A

	Câu
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90

	Đáp án
	D
	C
	B
	A
	B
	A
	D
	D
	C
	D

	Câu
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100

	Đáp án
	D
	D
	B
	C
	A
	A
	D
	C
	C
	B

	Câu
	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108
	109
	110

	Đáp án
	D
	A
	D
	C
	C
	C
	D
	C
	D
	B

	Câu
	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117
	118
	119
	120

	Đáp án
	A
	B
	C
	A
	A
	B
	B
	D
	A
	C

	Câu
	121
	122
	123
	124
	125
	126
	127
	128
	129
	130

	Đáp án
	A
	C
	D
	C
	D
	B
	C
	C
	C
	A

	Câu
	131
	132
	133
	134
	135
	136
	137
	138
	139
	140

	Đáp án
	B
	D
	B
	D
	A
	C
	D
	B
	A
	D

	Câu
	141
	142
	143
	144
	145
	146
	147
	148
	149
	150

	Đáp án
	C
	C
	B
	A
	B
	C
	A
	B
	D
	B

	Câu
	151
	152
	153
	154
	155
	156
	157
	158
	159
	160

	Đáp án
	A
	C
	D
	A
	C
	B
	C
	B
	D
	A

	Câu
	161
	162
	163
	164
	165
	166
	167
	168
	169
	170

	Đáp án
	C
	D
	C
	B
	A
	B
	A
	A
	A
	B

	Câu
	171
	172
	173
	174
	175
	176
	177
	178
	179
	180

	Đáp án
	C
	B
	A
	C
	C
	B
	A
	D
	C
	B

	Câu
	181
	182
	183
	184
	185
	186
	187
	188
	189
	190

	Đáp án
	D
	A
	C
	D
	A
	C
	A
	C
	A
	A

	Câu
	191
	192
	193
	194
	195
	196
	197
	198
	199
	200

	Đáp án
	A
	A
	D
	A
	C
	D
	D
	B
	D
	A

	Câu
	201
	202
	203
	204
	205
	206
	207
	208
	209
	210

	Đáp án
	D
	C
	A
	A
	A
	A
	D
	B
	B
	A

	Câu
	211
	212
	213
	214
	215
	216
	217
	218
	219
	220

	Đáp án
	B
	A
	C
	C
	B
	C
	B
	A
	C
	C



HƯỚNG DẪN GIẢI TRẮC NGHIỆM
Câu 1. 
Proton và neutron  Đáp án C.
Câu 2. 
Electron, proton và neutron  Đáp án A.
Câu 3. 
Proton  Đáp án B.
Câu 4. 
Electron  Đáp án C.
Câu 5. 
Số hạt electron = Số hạt proton  Đáp án C.
Câu 6. 
N = A – Z   Đáp án B.
Câu 7. 
Hạt proton Đáp án A.
Câu 8. 
Số electron, số proton trong nguyên tử Đáp án B.
Câu 9. 
Chùm α bị bật ngược trở lại và chùm α bị lệch hướng  Đáp án D.
Câu 10. 
Thí nghiệm tìm ra electron  Đáp án A.
Câu 11.  
Z = p = e = 3
A = Z + N = 3 +  4 =7

Kí hiệu nguyên tử là 
 Đáp án A.
Câu 12. 
Số e – số p = 2  Đáp án B.
Câu 13. 
Vì nguyên tử M mất hai electron nên trở thành ion M2+, mà M2+ có 18 electron, suy ra M có 20 elecctron, vậy số proton trong nguyên tử M là 20, vậy điện tích hạt nhân của M2+ (hay M) là Z+ = 20+.
 Đáp án D.
Câu 14. 



Vì nguyên tử nhận thêm một electron để trở thành ion , nên tổng số hạt cơ bản trong là: 35+17+1=53.
 Đáp án D.
Câu 15. 


 và   Đáp án D.
Câu 16. 


 và  Đáp án A.
Câu 17. 
Cách 1: 1H16O1H 1H16O2H 2H16O2H;  1H17O1H 1H17O2H 2H17O2H; 1H18O1H 1H18O2H 2H18O2H

Cách 2: Công thức tính số phân tử dạng A2B với A có n đồng vị và B có m đồng vị: 

   Áp dung công thức số phân tử của H2O là
 Đáp án D.
Câu 18. 
Cách 1: 63Cu16O 63Cu 63Cu16O 65Cu 65Cu16O 65Cu
63Cu17O 65Cu 63Cu17O 65Cu 65Cu17O 65Cu
63Cu18O 65Cu 63Cu18O 65Cu 65Cu18O 65Cu

Cách 2: Công thức tính số phân tử dạng A2B với A có n đồng vị và B có m đồng vị:

Áp dung công thức số phân tử của Cu2O là
 Đáp án C.
Câu 19. 
Phân tử HCl
Có 2 cách chọn H; 2 cách chọn Cl
Vậy số loại phân tử HCl là: 2 x 2=4
Cụ thể như sau: 1H35Cl, 1H37Cl, 2H35Cl, 2H37Cl
 Đáp án D.
Câu 20. 
Phân tử Li2O
Có 3 cách chọn 2 nguyên tử Li; 3 cách chọn O
Vậy số loại phân tử Li2O là: 3 x 3=9
Cụ thể : 6Li216O, 6Li217O, 6Li218O, 7Li216O, 7Li217O, 7Li218O, 6Li7Li 16O, 6Li7Li 17O, 6Li7Li 18O
 Đáp án A.
Câu 21. 
Đinitơgen oxide: N2O
Có 3 cách chọn 2 nguyên tử N và 3 cách chọn oxygen
Vậy số loại phân tử đinitogen oxide được tạo thành là: 3 x 3=9
 Đáp án B.
Câu 22. 

   Đáp án A.
Câu 23. 
B. Sai vì nguyên tử có 30 neutron
C. Sai vì nguyên tử có số khối 56
D. Sai vì 30 là số neutron
 Đáp án A.
Câu 24. 
A. Sai vì các nguyên tử này giống nhau về tính chất hóa học nhưng khác nhau về tính chất vật lí đối với các đồng vị.
C. Sai vì nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân (suy ra có cùng số proton).
D. Sai vì nguyên tố hóa học là những nguyên tử (không phải nguyên tố) có cùng điện tích hạt nhân 
 Đáp án B.
Câu 25. 
Tổng số hạt là 40 + 20=60  Đáp án D.
Câu 26. 
Có các đồng vị giống tính chất hóa học, khác tính chất vật lí  Đáp án B.
Câu 27. 
Các đồng vị phải có số electron khác nhau  Đáp án D.
Câu 28. 
1 và 2 là các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học  Đáp án A.
Câu 29.  
(1) Đúng.		(2) Đúng.		(6) Đúng.
(3) Sai vì các nguyên tử thuộc cùng một nguyên tố hóa học nhưng không khác nhau số neutron thì không là đồng vị của nhau được.
(4) Sai vì điện tích hạt nhân là đại lượng có dấu (Z+), còn số proton là một số nguyên (P = Z) không thể so sánh được. Phát biểu đúng phải là: “Trong nguyên tử, số đơn vị điện tích hạt nhân bằng số proton”.
(5) Sai vì nguyên tử có cấu tạo rỗng.
Vậy các phát biểu đúng là (1), (2), (6).
 Đáp án D.
Câu 30. 

(1) Sai vì nguyên tử chỉ có 1 proton trong hạt nhân, không có hạt nơtron.
(2) Sai vì khối lượng nguyên tử tập trung ở hạt nhân nguyên tử.
(3) Sai vì số khối bằng tổng số hạt proton (Z) và tổng số nơtron (N) mà số lượng các hạt Z, N đều là số nguyên dương nên không thể là số lẻ.
(4) Đúng.
(5) Sai vì trong nguyên tử (chứ không phải trong hạt nhân) hạt mang điện là proton và electron.
Vậy các phát biểu sai là (1), (2), (3), (5).
 Đáp án B.	
Câu 31. 
Z = p = e = 17  Đáp án C.	
Câu 32. 
Z = p = e = 9
A = Z + N = 9 + 10 = 19  Đáp án C.
Câu 33. 
Z = p = e =15	N = A - Z = 31 – 15 = 16
 Đáp án C.	
Câu 34. 
Z = p = e = 9  Đáp án A.	
Câu 35. 
Theo đề bài ta có: 2Z + N = 28 ⇒ N = 28 – 2Z
Nguyên tử bền: Z ≤ N ≤ 1,5Z ⇒ Z ≤ 28 – 2Z ≤ 1,5Z ⇒ 8 ≤ Z ≤ 9,33.

	Z
	8
	9

	N = 28 – 2Z
	12
	10

	A = Z + N
	20 (Loại)
	19 (Nhận)


 Đáp án A.	
Câu 36. 
Vì nguyên tử X có số khối nhỏ hơn 36 và tổng các hạt là 52 nên ta có: P + N < 36
P + E + N = 52 → 2P + N = 52 → N= 52 – 2P (1)
Mặt khác ta có P ≤ N ≤ 1,5P nên P ≤ 52 – 2P ≤ 1,5P → 14,86 ≤ P ≤ 17,33
Vì P là số hạt proton nên P là số tự nhiên. Ta xét bảng sau:
	P
	15
	16
	17

	N
	22
	20
	18

	A
	37 (Loại)
	36 (Loại)
	35 (Nhận)


Vậy Z = P = E = 17.
 Đáp án A.
Câu 37. 
Giả sử số hiệu nguyên tử, số nơtron trong nguyên tử của nguyên tố X lần lượt là Z, N.
Ta có hệ phương trình:
 	2Z + N = 40		Z=13
2Z – N = 12    ⇔	N=14
Vậy nguyên tố X có số khối là A = Z + N = 13 + 14 = 27
 Đáp án B.	
Câu 38. 
Nguyên tử trung hòa về điện nên tổng số hạt proton bằng tổng số hạt electron.
      → Số e = Số p 
Tổng số hạt = Số p + Số e + Số n = 28 	→ 2 . Số p + Số n = 28 (1)	
Số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện dương là 1 hạt 
              		→ Số n - Số p = 1	(2)
Từ (1) và (2) suy ra Số p = 9 → Số e = 9	
 Đáp án A.	
Câu 39. 
Nguyên tử trung hòa về điện nên tổng số hạt proton bằng tổng số hạt electron.
→ Số e = Số p 
Tổng số hạt = Số p + Số e + Số n = 82 → 2 . Số e + Số n = 82		(1)	
Hạt mang điện âm ít hơn số hạt không mang điện là 4 hạt
→ Số n - Số e = 4								(2)	
Từ (1) và (2) suy ra Số e = 26 → Số p = 26	
 Đáp án A.	
Câu 40. 
Fe (Z = 26)  Đáp án B.
Câu 41. 
11   Đáp án C.
Câu 42. 
1s22s22p63s23p6  Đáp án A.
Câu 43. 
 [Ar]3d104s1 Đáp án B.
Câu 44. 
1s22s22p4   Đáp án D.
Câu 45. 
Nguyên tử potassium có 19 electron ⇒  Cấu hình electron: 1s22s22p63s23p64s1 
	↑↓
	
	↑↓
	
	↑↓
	↑↓
	↑↓
	
	↑↓
	
	↑↓
	↑↓
	↑↓
	
	↑


⇒ Có 10 orbital chứa electron 
 Đáp án D.
Câu 46. 
N = 21 – 2P




Nếu P = 6  N = 9  A = 15 (loại)



Nếu A = 7  N = 7  A = 14  Nguyên tố N

 Cấu hình electron: 1s2 2s2 2p3
 Đáp án C.
Câu 47. 
Phi kim và kim loại   Đáp án C.
Câu 48. 
5 & 6  Đáp án B.
Câu 49. 
Lớp thứ n chứa tối đa: 2n2 electron ⇒Lớp M là lớp thứ 3 chứa tối đa: 2.32 = 18e.
 Đáp án B.
Câu 50. 
Có 2 nhận định đúng: c và e
Ý a sai vì nguyên tử nguyên tố có cấu hình e lớp ngoài cùng là 3s23p5 thì nguyên tố đó là phi kim
Ý b sai vì hạt nhân nguyên tử gồm hạt proton và nơtron.
Ý d sai vì ion X‑ có cấu hình e là 1s22s22p6
⇒ Cấu hình electron X: 1s22s22p5 ⇒ Vậy nguyên tố X là phi kim.
 Đáp án C.
Câu 51. 
	Có 5 phát biểu đúng : (1), (2), (4), (5), (6)
Ý (3) sai vì nguyên tử có cấu trúc rỗng, gồm vỏ nguyên tử và hạt nhân nguyên tử.


 Đáp án B.
Câu 52. 


	X. 1s22s22p6 3s23p4 có 6 electron lớp ngoài cùng phi kim


	Y. 1s22s22p6 3s1có 1 electron lớp ngoài cùng kim loại


	Z. 1s22s22p6 3s23p63d10 4s1có 1 electron lớp ngoài cùng  kim loại


T. 1s22s22p6 có 8 electron lớp ngoài cùngkhí hiếm
 Đáp án C.
Câu 53. 
Mô hình nguyên tử Rutherford – Bohr  Đáp án B.
Câu 54. 
Dựa vào cấu hình electron của Li, Z = 3 → Cấu hình electron của Li là 1s2 2s1 nhận thấy Li có 1 electron ở lớp ngoài cùng. Từ đó có thể dự đoán Li là nguyên tố kim loại.
 Đáp án A.
Câu 55. 
Dựa vào cấu hình electron của Sulfur, Z = 16 → Cấu hình electron của Sulfur là 1s22s22p63s23p4 nhận thấy Sulfur có 6 electron ở lớp ngoài cùng. Từ đó có thể dự đoán Sulfur là nguyên tố phi kim.
 Đáp án C.
Câu 56. 
A = Z + N → Z = A – N = 40 – 22 =18
→ Cấu hình electron của Argon là 1s22s22p63s23p6 nhận thấy Argon có 8 electron ở lớp ngoài cùng. Từ đó có thể dự đoán Argon là nguyên tố khí hiếm
 Đáp án C.	
Câu 57. 
Z = 11 → Cấu hình electron của X là 1s2 2s2 2p6 3s1
 Đáp án D.
Câu 58. 
Z = 2 + 8 + 4 = 14 → Cấu hình electron của X là 1s22s22p63s23p2
 Đáp án C.
Câu 59. 
Z = 20 → Cấu hình electron của X là 1s22s22p6 s23p64s2
 Đáp án A.
Câu 60. 
Cấu hình electron của Aluminium (Z = 13): 1s22s22p63s23p1
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 Đáp án D.
Câu 61.
Tăng dần theo khối lượng nguyên tử  Đáp án A.
Câu 62. 
118 nguyên tố  Đáp án A.
Câu 63.
Mối liên hệ giữa số hiệu nguyên tử và tính chất của nguyên tố  Đáp án B.
Câu 64.
Số thứ tự ô nguyên tố kí hiệu là Z   Đáp án C.
Câu 65.
Là dãy nguyên tố mà nguyên tử có cùng lớp e  Đáp án D.
Câu 66.
Tăng dần của điện tích hạt nhân  Đáp án A.
Câu 67.
32  Đáp án D.
Câu 68.
8  Đáp án C.
Câu 69.
7  Đáp án B.
Câu 70.
Chỉ có phát biểu 2 đúng   Đáp án A.
Câu 71.
Ô 13, chu kì 3, nhóm IIIA  Đáp án C.
Câu 72.
RH2RO3   Đáp án B.
Câu 73.
Chu kì 2, nhóm VA, XH3  Đáp án C.
Câu 74.
Mg, Ca  Đáp án A.
Câu 75.
X là Ca, Y là Sr   Đáp án D.
Câu 76.
Có 2.Zx + Zy = 23, Xét 2 TH X<Y và X>Y; thuộc 2 nhóm kế tiếp nên hiệu điện tích hạt nhân là 1  Đáp án B.
Câu 77.
X và Y có thể tạo thành hợp chất có công thức hóa học XY  Đáp án C.
Câu 78.
Ta tính được eX = 9 và eY = 19
Cấu hình electron nguyên tử của X: 1s22s22p63s1
Cấu hình electron nguyên tử của Y: 1s22s22p63s23p64s1
X có 2 lớp electron bão hòa, Y có 3 lớp electron bão hòa.
 Đáp án D.
Câu 79.
Na, chu kì 3, nhóm IA  Đáp án B.
Câu 80.
Mg, Al,Si,P  Đáp án A.
Câu 81.
Trong 20 nguyên tố đầu tiên của bảng tuần hoàn, số electron lớp ngoài cùngbiến đổi tuần hoàn  Đáp án D.
Câu 82.
Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố là sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử  Đáp án C.
Câu 83.
Xét các nguyên tố trong cùng một chu kì, số lớp electron không biến đổi tuần hoàn  Đáp án B.
Câu 84.
Xét các nguyên tố trong cùng một chu kì, số electron lớp ngoài cùng không biến đổi tuần hoàn  Đáp án A.
Câu 85.
Khi xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, số notron không biến đổi tuần hoàn  Đáp án B.
Câu 86.
Các nguyên tố được xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử trong bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học  Đáp án A.
Câu 87.
Tính chất của các nguyên tố và đơn chất, cũng như thành phần và tính chất tạo nên từ các nguyên tố đó biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân  Đáp án D.
Câu 88.
Để sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn, người ta dựa vào số điện tích hạt nhân và cấu hình electron nguyên tử  Đáp án D.
Câu 89.
Ý 1,2,4,6,7  Đáp án C.
Câu 90.
- Trong cùng 1 nhóm bán kính kim loại tăng dần theo chiều tăng của điện tích hạt nhân do đó bán kính Li < Na
- Trong cùng 1 chu kì bán kính kim loại giảm dần theo chiều tăng của điện tích hạt nhân do đó bán kính B <Be < Li
→ Chiều tăng dần bán kính: B < Be < Li < Na.
 Đáp án D.
Câu 91.
- Tính kim loại là tính chất của một nguyên tố mà nguyên tử dễ nhường electron
- Tính kim loại là tính chất của một nguyên tố mà nguyên tử dễ nhận electron
- Trong một chu kì, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân tính kim loại của các nguyên tố giảm dần, tính phi kim tăng dần.
 Đáp án D.
Câu 92.
Trong một chu kì, theo chiều giảm dần của điện tích hạt nhân thì bán kính nguyên tử tăng dần, tính phi kim giảm dần  Đáp án D.
Câu 93.
Trong một chu kì, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân thì tăngính kim loại giảm, tính phi kim tăng  Đáp án B.
Câu 94.
Các nguyên tố từ Li đến F, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì bán kính nguyên tử giảm, độ âm điện tăng  Đáp án C.
Câu 95.
Trong một nhóm A (trừ nhóm VIIIA) theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử thì tính phi kim giảm dần, bán kính nguyên tử tăng dần  Đáp án A.
Câu 96.
Trong nhóm A, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, tính kim loại biến đổi theo chiều tăng dần  Đáp án A.
Câu 97.
Các nguyên tố Na, Mg ở cùng chu kì, theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân, tính kim loại giảm.
- Nguyên tố Na, K ở cùng một nhóm, theo chiều tăng điện tích hạt nhân, tính kim loại tăng.
Vậy nên tính kim loại K >Na >Mg.
 Đáp án D.
Câu 98.
F và Cl cùng nhóm VIIA , theo quy luật bảng tuần hoàn trong 1 nhóm từ trên xuống tính phi kim giảm dần -> F>Cl.
Cl, S, P thuộc cùng chu kỳ 3, theo quy luật trong 1 chu kỳ từ trái sang phải tính phi kim tăng dần ->  S < Cl
-> F > Cl > S 
 Đáp án C.
Câu 99.
A sai do tính kim loại của Be yếu hơn Li.
B sai do tính kim loại của Ca yếu hơn K.
D sai do tính kim loại của Sr yếu hơn Rb.
 Đáp án C.
 Câu 100.
Vì Te, Se, S, O thuộc cùng một nhóm nên theo quy luật bảng tuần hoàn trong 1 nhóm từ trên xuống tính phi kim giảm dần từ trên xuống dưới : tức từ O đến Te  Đáp án B.
Câu 101.
M thuộc nhóm IB của bảng tuần hoàn  Đáp án D.
Câu 102.
M thuộc chu kỳ 3 → nguyên tử có 3 lớp electron.
M thuộc nhóm IVA → nguyên tử có 4 electron lớp ngoài cùng.
→ Cấu hình electron nguyên tử M là: 1 s2 2 s2  2 p6 3 s2 3 p2 
Vậy số hiệu nguyên tử M là 14
 Đáp án A.
Câu 103.
A sai vì nguyên tố có cấu hình 1s21s2 là khí hiếm (He).
B sai số thứ tự nhóm được xác định dựa theo số electron hóa trị.
C sai vì nguyên tố có 2 electron lớp ngoài cùng có thế là nguyên tố s hoặc nguyên tố d hoặc nguyên tố f …
 Đáp án D.
Câu 104.
Cấu hình electron nguyên tử các nguyên tố lần lượt là:
X: 1s22s22p4 => 6 electron hóa trị.
Y: 1s22s22p63s1 => 1 electron hóa trị.
Z: 1s22s22p63s23p64s2 => 2 electron hóa trị.
T: 1s22s22p63s23p63d64s2 => 8 electron hóa trị.
 Đáp án C.
Câu 105.	
Ta tính được eX = 9 và eY = 19
Cấu hình electron nguyên tử của X: 1s22s22p63s1
Cấu hình electron nguyên tử của Y: 1s22s22p63s23p64s1
X có 2 lớp electron bão hòa, Y có 3 lớp electron bão hòa
 Đáp án C.
Câu 106. 
A sai vì tổng số electron hóa trị của Al và Cl là 10.
B sai do Zn ở nhóm B.
D sai do theo bài ra X và Y thuộc cùng một chu kỳ.
 Đáp án C.
Câu 107.
Nguyên tố s và nguyên tố p
 Đáp án D.
Câu 108.
3 và 4  Đáp án C.
Câu 109. 
IIIA  Đáp án D.
Câu 110. 
Nguyên tử X có số hạt p, n, e là 34 → p + n + e = 34 → 2p + n = 34 (1)
Trong đó, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10 → p + e – n = 10 → 2p – n =  10 (2)
Từ (1) và (2) → p = 11, n = 12
Số khối A = p + n = 11 + 12 = 23
 Đáp án B.
Câu 111.
S (Z = 16) có cấu hình electron: 1s22s22p63s23p4⇒ Có 6 electron lớp ngoài cùng.
Khí hiếm gần nhất là: Ar (Z = 18): 1s22s22p63s23p6
Do đó, S có xu hướng nhận 2 electron để trở thành ion mang điện tích âm.
S + 2e ⟶ S2−  Đáp án A.
Câu 112.
potassium (Z= 19) có cấu hình electron là: 1s22s22p63s23p64s1
⇒ Có 1 electron lớp ngoài cùng.
Khí hiếm gần nhất là: Ar (Z = 18): 1s22s22p63s23p6
Do đó, nguyên tử potassium phải nhường đi 1 electron để đạt được cấu hình electron bền vững với 8 electron lớp ngoài cùng theo quy tắc octet  Đáp án B.
Câu 113.
Nitrogen (Z= 7) có cấu hình electron là: 1s22s22p3
⇒ Có 5 electron lớp ngoài cùng.
Khí hiếm gần nhất là: Ne (Z = 10): 1s22s22p6
Do đó, nguyên tử nitrogen phải nhận thêm 3 electron để đạt được cấu hình electron bền vững với 8 electron lớp ngoài cùng theo quy tắc octet.  Đáp án C.
Câu 114.
Lithium (Z = 3): 1s22s1⇒ Có 1 electron lớp ngoài cùng.
Khí hiếm gần nhất là: He (Z = 2): 1s2
Do đó, nguyên tử Li có xu hướng nhường 1 electron để đạt được cấu hình electron bền vững.
Li ⟶ Li++ 1e
1s22s11s2
Vậy ion lithium có cấu hình electron của khí hiếm He.  Đáp án A.
Câu 115.
Hydrogen (Z = 1): 1s1có 1 electron lớp ngoài cùng. Xu hướng nhận thêm 1 electron để đạt được cấu hình electron bền vững của khí hiếm gần nhất là He: 1s2  Đáp án A.
Câu 116.
Aluminium (Z = 13): 1s22s22p63s23p1⇒ Có 3 electron lớp ngoài cùng.
Khí hiếm gần nhất là: Ne (Z = 10): 1s22s22p6
Do đó, nguyên tử Al có xu hướng nhường 3 electron để đạt được cấu hình electron bền vững.
Al ⟶ Al3++ 3e
[Ne]3s23p1[Ne]
Vậy ion aluminium có cấu hình electron của khí hiếm Ne  Đáp án B.
Câu 117.
Fluorine (Z = 9): 1s22s22p5có 7 electron lớp ngoài cùng. Xu hướng nhận thêm 1 electron để đạt được cấu hình electron bền vững của khí hiếm gần nhất là Ne: 1s22s22p6  Đáp án B.
Câu 118.
Helium (Z = 2) có cấu hình electron: 1s2 ⇒ là khí hiếm với 2 electron lớp ngoài cùng ⇒ đây là cấu hình electron bền vững nên không có xu hướng nhường hoặc nhận electron.
Fluorine(Z = 9) có cấu hình electron: 1s22s22p5 ⇒ có 7 electron lớp ngoài cùng ⇒ xu hướng nhận 1 electron để đạt được cấu hình electron bền vững.
Aluminium (Z = 13) có cấu hình electron: 1s22s22p63s23p1 ⇒ có 3 electron lớp ngoài cùng ⇒ có xu hướng nhường 3 electron để đạt được cấu hình electron bền vững.
Sodium (Z = 11) có cấu hình electron: 1s22s22p63s1⇒ có 1 electron lớp ngoài cùng ⇒ có xu hướng nhường 1 electron để đạt được cấu hình electron bền vững.
 Đáp án D.
Câu 119.
Magnesium (Z = 12) có cấu hình electron: 1s22s22p63s2⇒ có 2 electron lớp ngoài cùng ⇒ có xu hướng nhường 2 electron để đạt được cấu hình electron bền vững.
Fluorine(Z = 9) có cấu hình electron: 1s22s22p5 ⇒ có 7 electron lớp ngoài cùng ⇒ xu hướng nhận 1 electron để đạt được cấu hình electron bền vững.
Aluminium (Z = 13) có cấu hình electron: 1s22s22p63s23p1 ⇒ có 3 electron lớp ngoài cùng ⇒ có xu hướng nhường 3 electron để đạt được cấu hình electron bền vững.
Sodium (Z = 11) có cấu hình electron: 1s22s22p63s1⇒ có 1 electron lớp ngoài cùng ⇒ có xu hướng nhường 1 electron để đạt được cấu hình electron bền vững.
 Đáp án A.
Câu 120.
Helium (Z = 2) có cấu hình electron: 1s2 ⇒ là khí hiếm với 2 electron lớp ngoài cùng ⇒ đây là cấu hình electron bền vững nên không có xu hướng nhường hoặc nhận electron.
Fluorine(Z = 9) có cấu hình electron: 1s22s22p5 ⇒ có 7 electron lớp ngoài cùng ⇒ xu hướng nhận 1 electron để đạt được cấu hình electron bền vững.
Aluminium (Z = 13) có cấu hình electron: 1s22s22p63s23p1 ⇒ có 3 electron lớp ngoài cùng ⇒ có xu hướng nhường 3 electron để đạt được cấu hình electron bền vững.
Sodium (Z = 11) có cấu hình electron: 1s22s22p63s1⇒ có 1 electron lớp ngoài cùng ⇒ có xu hướng nhường 1 electron để đạt được cấu hình electron bền vững.
 Đáp án C.
Câu 121.
Oxide(Z = 8) có cấu hình electron: 1s22s22p4 ⇒ có 6 electron lớp ngoài cùng ⇒ có xu hướng nhận 2 electron để đạt được cấu hình electron bền vững.
Neon (Z = 10) có cấu hình electron: 1s22s22p6 ⇒ có 8 electron lớp ngoài cùng ⇒ đây là cấu hình electron bền vững nên không có xu hướng nhường hoặc nhận electron.
Carbon (Z = 6) có cấu hình electron: 1s22s22p2 ⇒ có 4 electron lớp ngoài cùng ⇒ có xu hướng nhận 4 electron để đạt được cấu hình electron bền vững.
Magnesium (Z = 12) có cấu hình electron: 1s22s22p63s2⇒ có 2 electron lớp ngoài cùng ⇒ có xu hướng nhường 2 electron để đạt được cấu hình electron bền vững.
 Đáp án A.
Câu 122.
Oxide(Z = 8) có cấu hình electron: 1s22s22p4 ⇒ có 6 electron lớp ngoài cùng ⇒ có xu hướng nhận 2 electron để đạt được cấu hình electron bền vững.
Neon (Z = 10) có cấu hình electron: 1s22s22p6 ⇒ có 8 electron lớp ngoài cùng ⇒ đây là cấu hình electron bền vững nên không có xu hướng nhường hoặc nhận electron.
Fluorine(Z = 9) có cấu hình electron: 1s22s22p5 ⇒ có 7 electron lớp ngoài cùng ⇒ xu hướng nhận 1 electron để đạt được cấu hình electron bền vững.
Magnesium (Z = 12) có cấu hình electron: 1s22s22p63s2⇒ có 2 electron lớp ngoài cùng ⇒ có xu hướng nhường 2 electron để đạt được cấu hình electron bền vững.
 Đáp án C.
Câu 123.
Nguyên tử X có điện tích hạt nhân là +20 ⇒ ZX= 20
⇒ cấu hình electron: 1s22s22p63s23p64s2⇒ có 2 elctron lớp ngoài cùng ⇒ xu hướng nhường 2 electron để đạt cấu hình electron bền vững của khí hiếm gần nhất.  Đáp án D.
Câu 124.
Nguyên tử X có điện tích hạt nhân là +8 ⇒ ZX= 8
⇒ cấu hình electron: 1s22s22p4⇒ có 6 elctron lớp ngoài cùng ⇒ xu hướng nhận 2 electron để đạt cấu hình electron bền vững của khí hiếm gần nhất.  Đáp án C.
Câu 125.
Nguyên tử X có điện tích hạt nhân là +11 ⇒ ZX= 11
⇒ cấu hình electron: 1s22s22p63s1⇒ có 1 elctron lớp ngoài cùng ⇒ xu hướng nhường 1 electron để đạt cấu hình electron bền vững của khí hiếm gần nhất.  Đáp án D.
Câu 126.
Nguyên tử Y có 15 proton ⇒ ZY= số proton = 15
Cấu hình electron của Y: 1s22s22p63s23p3⇒ có 5 electron lớp ngoài cùng, xu hướng nhận thêm 3 electron để đạt được cấu hình electron của khí hiếm gần nhất là Ar.
Do đó ion được tạo thành từ Y có cấu hình electron là: 1s22s22p63s23p6  Đáp án B.
Câu 127.
Nguyên tử X có 9 electron ⇒ cấu hình electron: 1s22s22p5⇒ có 7 elctron lớp ngoài cùng ⇒ xu hướng nhận 1 electron để đạt cấu hình electron bền vững của khí hiếm gần nhất.
X + 1e ⟶ X−
Do đó ion X−có 9 + 1 = 10 (electron)  Đáp án C.
Câu 128.
Nguyên tử X có 8 electron ⇒ cấu hình electron: 1s22s22p4⇒ có 6 elctron lớp ngoài cùng ⇒ xu hướng nhận 2 electron để đạt cấu hình electron bền vững của khí hiếm gần nhất.
X + 2e ⟶ X2-
Do đó ion X2-có 8 + 2 = 10 (electron)  Đáp án C.
Câu 129.
Nguyên tử X có 11 electron ⇒ cấu hình electron: 1s22s22p63s1 ⇒ có 1 elctron lớp ngoài cùng ⇒ xu hướng nhường 1 electron để đạt cấu hình electron bền vững của khí hiếm gần nhất.
X ⟶ X++ 1e  
Do đó ion X+ có 11- 1 = 10 (electron)  Đáp án C.
Câu 130.
Nguyên tử X có 20 electron ⇒ 1s22s22p63s23p64s2⇒ có 2 elctron lớp ngoài cùng ⇒ xu hướng nhường 2 electron để đạt cấu hình electron bền vững của khí hiếm gần nhất.
X ⟶ X2++ 2e  
Do đó ion X2+ có 20-2 = 18 (electron)  Đáp án A.
Câu 131.
X và Y có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là 4pa và 4sb Theo bài ra: a + b = 7. Mà X không phải là khí hiếm → a = 5, b = 2. Cấu hình electron của X là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p5 → X có số hiệu nguyên tử = số electron = 35 → X là Br. Cấu hình electron của Y là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 → Y có số hiệu nguyên tử = số electron = 20 → Y là Ca.
 Đáp án B.
Câu 132.
X + 1e → X- 
X có cấu hình electron: 1s22s22p63s23p5 → X có số thứ tự 17, chu kì 3, nhóm VIIA.
Y →  Y2+ + 2e
Y có cấu hình electron: 1s22s22p63s23p64s2 → Y có số thứ tự 20, chu kì 4, nhóm IIA.
 Đáp án D.
Câu 133.
- TH1: X, Y đứng cạnh nhau trong bảng tuần hoàn Giả sử số hiệu của nguyên tử X là Z → số hiệu của Y là Z + 1. Tống số proton trong hai hạt nhân nguyên tử là 51 → Z + Z + 1 = 51 → Z = 25. Vậy số hiệu nguyên tử của X, Y lần lượt là X (Z = 25), Y (Z = 26) → loại vì Z = 25, Z = 26 thuộc phân nhóm phụ.
- TH2: X, Y không đứng cạnh nhau trong bảng tuần hoàn Giả sử số hiệu nguyên tử của X là Z → số hiệu nguyên tử của Y là Z + 11 Tổng số proton trong hai hạt nhân nguyên tử là 51 → Z + Z + 11 = 51 → Z = 20 Vậy số hiệu nguyên tử của X, Y lần lượt là X (Z = 20), Y (Z = 31) → thỏa mãn.
 Đáp án B.
Câu 134.
B và C đều đúng  Đáp án D.
Câu 135.
Gọi X là số hóa trị cao nhất của oxi thì ( 8 – x ) là hóa trị cao nhất với hidro 
Theo đề x = ( 8 – x ) => x = 4
Do đó x thuộc nhóm IV x là phi kim nên x là C và Si
 Đáp án A.
Câu 136.	 
Bảng tuần hoàn có 7 chu kì. Số thứ tự của chu kì bằng số phân lớp electron trong nguyên tử  Đáp án D.
Câu 137. 
X và Y ở hai chu kì kế tiếp nhau => X, Y có Z hơn kém nhau 9 hoặc 7
Vd: Na (11) chu kì 3 nhóm IA, Ca (20) chu kì 4 nhóm IIA (hơn nhau 9)
F (9) chu kì 2 nhóm VIIA, S (16) chu kì 3 nhóm VI A (hơn nhau 7)
Tổng  Z = 23
=> X và Y có số proton là 15 và 8 (O và P)
=> Hoặc X và Y có số proton là 16 và 7 (S và N)
P + O2 => P2O5 (loại vì phản ứng)
 Đáp án D.
Câu 138.
16  Đáp án B.
Câu 139.
Ta có chu kỳ 1 có 2 nguyên tố Z = (1 - 2), 
         chu kỳ 2 có 8 nguyên tố Z = (3 - 10)
         chu kỳ 3 có 8 nguyên tố Z = (11 - 18)
         chu kỳ 4 có 18 nguyên tố Z = (19 - 36)
Vậy các nguyên tố Mg(12), Al(13), Si(14), P(15) thuộc chu kỳ 3
 Đáp án A.
Câu 140.
Nguyên tố Ca có số hiệu nguyên tử là 20
⇒ Số hiệu nguyên tử (Z) = số proton = số electron = 20 (vậy A và C đúng)
Cấu hình electron: 1s22s22p63s23p64s2
⇒ Vỏ của nguyên tử Ca có 4 lớp electron và lớp ngoài cùng có 2 electron (vậy B đúng).
⇒ Nguyên tố Ca là một kim loại (vậy D sai).
 Đáp án D.
Câu 141. 
Liên kết ion thường được hình thành khi kim loại điển hình tác dụng với phi kim điển hình  Đáp án C.
Câu 142. 
Kim loại thường có 1,2,3 electron lớp ngoài cùng nên sẽ có khuynh hướng nhường electron  Đáp án C.
Câu 143. 
Ion dương gọi là cation, ion âm gọi là anion  Đáp án B.
Câu 144. 
Liên kết ion được hình thành do lực hút tĩnh điện giữa ion dương và ion âm  Đáp án A.
Câu 145. 
Hợp chất ion thường là chất rắn, dễ hòa tan trong nước, có nhiệt độ nóng chảy cao, không dẫn điện ở trạng thái rắn, dẫn điện ở trạng thái nóng chảy hay dung dịch  Đáp án B.
Câu 146. 
Nguyên tố X có 1 electron lớp ngoài cùng, là kim loại nhóm 1A, nguyên tố Y có 7 electron nhóm ngoài cũng, là phi kim nhóm 7A Liên kết ion  Đáp án C.
Câu 147. 
Trong tinh thể NaCl, nguyên tố Na tồn tại ở dạng Na+ và nguyên tố Cl tồn tại ở dạng Cl-  Số electron của nguyên tố Na+ và Cl- lần lượt là 10 và 18  Đáp án A.
Câu 148. 
Phân tử KCl tạo thành từ một kim loại và một phi kim điển hình  Đáp án B.
Câu 149. 
Phân tử có Z = 12 cần nhường 2 electron để đạt cấu trúc bền  Z = 10 (Neon)  Đáp án D.
Câu 150. 
Ion Na+ nhường một electron nên số electron ít hơn số proton  Đáp án B.
Câu 151. 
Mục đích của giai đoạn này là tạo tinh thể mầm  Đáp án A.
Câu 152. 
Sau bước 4 của giai đoạn 2 sẽ tạo được dung dịch quá bão hòa, sau khi nguội cộng thêm sự xuất hiện của tinh thể mầm sẽ bắt đầu kết tinh tạo tinh thể  Đáp án C.
Câu 153. 
Đậy cố bằng bìa là để tránh dung môi bay nhanh quá làm tinh thể không đẹp, tránh bụi bay vào cốc và ổn định nhiệt độ kết tinh trong cốc  Đáp án D.
Câu 154. 
Khi chạm tay vào bề mặt tinh thể sẽ làm bề mặt tinh thể mờ, và khi tiếp tục kết tinh thêm thì lớp mờ vẫn còn ở bên trong tinh thể, khi đó tinh thể thành phẩm sẽ không trong suốt  Đáp án A.
Câu 155. 
Nếu thay đổi lượng Alum thì nồng độ giảm, sẽ kết tinh ít hơn, chậm hơn và có thể mất nhiều lần kết tinh hơn. Tuy nhiên ưu điểm là kết tinh chậm sẽ cho ra thành phẩm đẹp hơn  Đáp án C.
Câu 156. 
Theo đề nM - pM = 1 và nX = pX
Phân tử khối của M2X : 2(pM + nM) + (pX + nX) = 2.2pM + 2pX + 2 = 94
X chiếm 8/47 phần khối lượng ⇒ Nguyên tử khối X=16 và M=39
⇒ Số proton trong X là 8 (oxi), trong M là 19 (kali)
Hợp chất K2O có liên kết ion  Đáp án B.
Câu 157.
Các ý đúng là (1), (2), (3), (4).
Ý (5) sai do liên kết ion không hình thành do cặp electron dùng chung mà là hình thành do lực hút tĩnh điện của các điện tích trái dấu  Đáp án C.
Câu 158.
Anion có cấu hình1s22s22p6 ⇒ Anion là F hoặc O
Cation có cấu hình1s22s22p6 ⇒ Cation là Na hoặc Mg
Nếu anion là O, tổng số hạt p,n,e trong X là 92, X là Na2O (2pNa + nNa) + (2pO + nO) = 92
Tổng số hạt trong Y là 60, vậy Y là MgO.
Nếu anion là F.
Tổng số hạt trong X là 92. X là MgF2 (2pMg + nMg) + (2.2pF + 2nF) = 92  Đáp án B
Câu 159.
X có e cuối thuộc phân lớp s ⇒ nhóm A (I hoặc II).
Y có e cuối thuộc phân lớp p ⇒ nhóm A (III → VIII).
eX + eY = 20 ⇒ pX + pY = 20
Ta có: X chỉ có thể là: H (p = 1); He (p = 2); Na (p = 11) và K (p = 19).
⇒ Ta thấy chỉ có Na (p = 11) ⇒ pY = 9 (Flo) thỏa mãn.
⇒ X - Y: NaF (liên kết ion)  Đáp án D
Câu 160.
Oxit cao nhất của M có dạng MO.
%mM = (MM/MMO)x100 = 71,43 = (MM/(MM+16))x100
⇒ MM = 40 (Ca)
Oxit của X có dạng XO3
Tương tự, ta có:
[image: 75 câu trắc nghiệm Liên kết hóa học có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 1)]
Hợp chất có liên kết ion  Đáp án A.
Câu 161.
- Liên kết trong phân tử NaCl, Fe3O4, K2O là liên kết ion.
- Liên kết trong phân tử Cl2 là liên kết cộng hóa trị  Đáp án C.
Câu 162.
Liên kết trong phân tử O2 là liên kết cộng hóa trị vì xung quanh O có sáu electron hóa trị nên có sự dùng chung hai electron hóa trị của O khác   Đáp án D.
Câu 163.
- Trong phân tử H2SO4 có 2 liên kết cho nhận hay 2 liên kết đôi.
- Trong phân tử Fe2O3 có liên kết ion.
- Trong phân tử H2O có 2 liên kết đơn.
- Trong phân tử CO2 có 2 liên kết đôi  Đáp án C.
Câu 164.
- Trong phân tử C2H5OH và CaCl2 toàn là liên kết đơn.
- Trong phân tử HNO3 có 1 liên kết cho nhận và liên kết đơn.
- Trong phân tử C2H4 có 1 liên kết đôi   Đáp án B.
Câu 165.
- Trong phân tử C6H6 có chứa vòng benzene.
- Trong phân tử NH3 toàn là liên kết đơn.
- Trong phân tử O3 có 1 liên kết đôi và 1 liên kết cho nhận  Đáp án A.
Câu 166.
Công thức Lewis từ công thức electron thay cặp electron dùng chung bằng 1 gạch ngang (–). Giữ nguyên các electron riêng  Đáp án B.
Câu 167.
- Liên kết cho nhận là một trường hợp đặc biệt của liên kết cộng hóa trị.
- Liên kết cho nhận là liên kết cộng hóa trị mà trong đó cặp điện tử dung chung có nguyên gốc từ một trong hai nguyên tử. 
- Trong liên kết cho nhận có sự dung chung các electron giữa hai phân tử.
 Đáp án A.
Câu 168.
Trong phân tử SO2 có 1 liên kết cho nhận  Đáp án A.
Câu 169.
Liên kết cộng hóa trị là liên kết được tạo nên giữa 2 nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron chung  Đáp án A.
Câu 170.
[image: Khí Metan là gì? Tính chất, ứng dụng & nguồn gốc của metan]
Metan:

[image: Khái quát về nhóm Nito | Kiến thức Wiki | Fandom][image: ]Nitrogen:		

Acid nitric: 

 Đáp án B.
Câu 171.
Độ âm điện của Cacbon là 2,55; của Hidro 2,20
· ∆ꭓ= 0,35
· 0 ∆ꭓ 0,4 liên kết cộng hóa trị không cực  Đáp án C.
Câu 172.
Sự xen phủ của hai obital theo cách xen phủ trục sẽ tạo nên liên kết σ  Đáp án B.
Câu 173.
Sự xen phủ của hai obital theo cách xen phủ bên sẽ tạo nên liên kết π  Đáp án A.
Câu 174.
[image: Propylen – Wikipedia tiếng Việt] Có 8 liên kết σ và 1 liên kết π  Đáp án C.



Câu 175.
C2H4, C2H2, O2, N2 có liên kết bội trong phân tử Đáp án C.
Câu 176.
CH4, H2O, C2H6, C3H8 toàn là liên kết đơn trong phân tử  Đáp án B.
Câu 177.
Năng lượng liên kết cho biết độ bền liên kết  Đáp án A.
Câu 178.
Ý đúng: 1, 3, 4
- Liên kết cộng hóa trị thường hình thành giữa hai kim loại
 Liên kết cộng hóa trị thường hình thành giữa hai phi kim   Đáp án D.
Câu 179.
Ý đúng: 2, 3
- Liên kết cho nhận được biểu diễn bằng mũi tên (→) từ nguyên tử cho sang nguyên tử nhận.
- Sự xen phủ bên giữa 2 obital hình thành liên kết π.
 Đáp án C.
Câu 180.
Ý sai: 2, 3, 4
- Năng lượng liên kết càng lớn thì liên kết càng bền. 
- Đối với các phân tử nhiều nguyên tử, tổng năng lượng liên kết trong phân tử bằng năng lượng cần cung cấp để phá vỡ 1 mol phân tử đó ở thể khí thành các nguyên tử đó ở thể khí.
- Hiệu độ âm điện cho biết độ bền của liên kết  Đáp án B.
Câu 181.
Liên kết hydrogen là liên kết yếu được hình thành giữa nguyên tử H (đã liên kết với một nguyên tử có độ âm điện lớn) với một nguyên tử khác (có độ âm điện lớn) còn cặp electron riêng. Các nguyên tử có độ âm điện lớn thường gặp trong liên kết hydrogen là N, O, F  Đáp án D.
Câu 182.
Các nguyên tử trong phân tử liên kết với nhau bằng những liên kết có lực liên kết mạnh như liên kết ion, liên kết cộng hóa trị. Các phân tử cũng có thể liên kết với nhau bằng những liên kết có lực yếu hơn như liên kết hydrogen, tương tác van der Waals  Đáp án A.
Câu 183.
Liên kết hydrogen là liên kết yếu được hình thành giữa nguyên tử H (đã liên kết với một nguyên tử có độ âm điện lớn) với một nguyên tử khác (có độ âm điện lớn) còn cặp electron riêng. Các nguyên tử có độ âm điện lớn thường gặp trong liên kết hydrogen là N, O, F.
Nguyên tử H của phân tử H₂O không tạo được liên kết hydrogen với nguyên tử C của CH4 vì nguyên tử C của phân tử CH4 không còn cặp electron riêng  Đáp án C.
[image: ]
Câu 184.
Liên kết hydrogen là loại liên kết yếu được hình thành giữa nguyên tử H (đã liên kết với một nguyên tử có độ âm điện lớn, thường là F, O, N) với một nguyên tử khác (có độ âm điện lớn thường là F, O, N) còn cặp electron hóa trị chưa tham gia liên kết  Đáp án D.
Câu 185.
Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của chất phụ thuộc chính vào hai yếu tố: khối lượng phân tử và liên kết giữa các phân tử  Đáp án A.
Câu 186.
Tính acid của một chất càng mạnh nếu chất đó càng dễ phân li thành ion H+.
Giữa các phân tử HF hay giữa phân tử HF và H₂O có liên kết hydrogen, các liên kết này sẽ làm cho nguyên tử H bị giữ chặt hơn, khó tách ion H+ hơn so với HCl.
→HF có tính acid yếu hơn rất nhiều so với HCl  Đáp án C.
Câu 187.
Liên kết hydrogen và tương tác van der Waals làm tăng nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của các chất  Đáp án A.
Câu 188.
Tương tác van der Waals là một loại liên kết rất yếu, hình thành do lực hút tĩnh điện giữa các cực trái dấu của phân tử  Đáp án C.
Câu 189.
Tương tự liên kết hydrogen, tương tác van der Waals làm tăng nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi các chất, nhưng ở mức độ ảnh hưởng yếu hơn  Đáp án A.
Câu 190.
Tương tự liên kết hydrogen, tương tác van der Waals làm tăng nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi các chất, nhưng ở mức độ ảnh hưởng yếu hơn  Đáp án A.
Câu 191. 
Số oxi hóa của một nguyên tử trong phân tử là điện tích của nguyên tử nguyên tố đó nếu giả định cặp electron chung thuộc hẳn về nguyên tử của nguyên tố có độ âm điện lớn hơn.
 Đáp án A.
Câu 192. 
Chất khử là chất cho điện tử (electron), chứa nguyên tố có số oxi hóa tăng sau phản ứng.
 Đáp án A.
Câu 193. 
Chất oxi hóa là chất nhận điện tử, chứa nguyên tố có số oxi hóa giảm sau phản ứng.
 Đáp án D.
Câu 194. 
Quá trình oxi hóa và sự oxi hóa là hai khái niệm tương đương nhau  Đáp án A.
Câu 195. 
Phản ứng thế luôn luôn là phản ứng oxi hóa -khử  Đáp án C.
Câu 196. 
Phản ứng trao đổi luôn luôn không phải là phản ứng oxi hóa – khử  Đáp án D.
Câu 197. 
16HCl+2KMnO4--->5Cl2+2MnCl2 + 2KCl + 8H2O
HCl vừa là chất khử, vừa là chất tạo môi trường:
- Chất khử do Cl từ -1 trong HCl  0 trong Cl2.
- Môi trường do ion Cl- gắn với K+ và Mn2+ để tạo thành muối.
 Đáp án D.
Câu 198.
2FeCl3 + H2S → 2FeCl2 + S + 2HCl
H2S là chất khử vì: S từ -2 trong H2S  0 trong S  Đáp án B.
Câu 199. 
4HNO3đặc nóng + Cu → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O
HNO3 vừa là chất oxi hóa, vừa là chất tạo môi trường:
- Chất oxi hóa do N từ +5 trong HNO3  +4 trong NO2.
- Môi trường do ion NO3- gắn với Cu2+ để tạo thành muối.
 Đáp án D.
Câu 200. 
Quá trình Fe2+ → Fe3++ 1e là quá trình oxi hóa  Đáp án A.
Câu 201. 
HNO3 đóng vai trò là chất oxi hóa trong quá trình tạo ra NO.Trong phản ứng hóa học trên ta có: 8 phân tử HNO3 thì có 6 phân tử tham gia tạo muối Cu(NO3)2 và 2 phân tử tham gia vào quá trình khử tạo thành NO  Đáp án D.
Câu 202. 
Trong phân tử N2 thì N có số oxi hóa 0. Khi tham gia phản ứng oxi hóa khử số oxi hóa của N có thể giảm hoặc tăng, do đó N2 thể hiện tính oxi hóa hoặc tính khử.
 Đáp án C.
Câu 203. 
Trong phân tử SO2 thì S có số oxi hóa +4. Khi tham gia phản ứng oxi hóa khử số oxi hóa của S có thể tăng hoặc giảm, do đó SO2 thể hiện tính khử hoặc tính oxi hóa.
 Đáp án A.
Câu 204. 
Trong phản ứng quang hợp:
6CO2 +6H2O ánh sáng C6H10O6 + 6O2 . 
CO2 đóng vai trò là chất oxi hóa  Đáp án A.
Câu 205. 
Chất đóng vai trò là chất oxi hóa là chất K2Cr2O7 vì số oxi hóa của Cr trong K2Cr2O7 là +6 giảm xuống +3 trong Cr2(SO4)3  Đáp án A.
Câu 206. 
2KClO3  2KClO +3O2 là phản ứng oxi hóa – khử nội phân tử.
 Đáp án A.
Câu 207. 
Cl2+ 6KOH →KClO3+ 5KCl + 3H2O là phản ứng tự oxi hóa - tự khử.
 Đáp án D.
Câu 208. 
[image: ]
2Fe3O4 + 10H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + SO2 + 10H2O
Tổng hệ số cân bằng = 2 + 10 + 3 + 1+ 10 = 26  Đáp án B.
Câu 209.
Chất oxi hóa và chất khử lần lượt là KMnO4 và FeSO4.
[image: ]
2KMnO4 + 10FeSO4 + 8H2SO4  5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O
 Đáp án B.
Câu 210. 
[image: ]
3Fe(OH)2 + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 8H2O  Đáp án A.
Câu 211.
Số phân tử và ion trong dãy vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử là 4. Đó là HCl, SO2, Fe2+ và Cl2 vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.
 Đáp án B.
Câu 212.
HCl thể hiện tính khử từ Cl- ® Cl2, tính oxi hóa từ H+ ® H2.
Vậy (a), (c) HCl thể hiện tính khử. (d) HCl thể hiện tính oxi hóa và (b) là phản ứng trao đổi  Đáp án A.
Câu 213.
Phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá – khử xảy ra giữa HNO3 với lần lượt các chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe3O4, Fe(NO3)2, FeSO4, FeCO3. (Hợp chất mà trong đó Fe chưa đạt số oxi hóa cao nhất là +3)  Đáp án C.
Câu 214.
1. SO2 + Na2SO3 + H2O  2NaHSO3 ( số oxi hóa không đổi).
2. SO2 + O3  SO3 + H2O ( S+4  S+6 , SO2  là chất khử).
3. SO2 + H2S  3S + 2H2O ( S+4  S0 , SO2  là chất oxi hóa).
4. SO2 + C  S + CO2 ( S+4  S0 , SO2  là chất oxi hóa).
5. 2KMnO4 + 5SO2 + 2H2O  2MnSO4 + K2SO4 + 2H2SO4 ( S+4  S+6 , SO2 là chất khử).
 Đáp án C.
Câu 215.
[image: ]
 Đáp án B.
Câu 216.
[image: ]
9x = 0,11; x= 11/900 => V = 5x.22,4 = 1,368  Đáp án C.
Câu 217.
[image: ]
 Đáp án B.
Câu 218. 
Gọi nAl = a mol, nZn = b mol.
[image: ]
Ta có: 27a + 65b = 9,2 (*)
         3a + 2b = 0,5 (**)
Giải (*), (**): a = b = 0,1 mol.
mAl = 0,1.27 = 2,7 gam  Đáp án A.
Câu 219. 
Ta có 24 nMg + 27 nAl =15     (1)
- Xét quá trình oxi hóa
Mg → Mg2++ 2e
Al → Al3++3e
⇒tổng số mol e nhường = 2nMg + 3 nAl
- Xét quá trình khử
2N+5 +2.4e → 2 N+1
S+6 + 2e → S+4
⇒ tổng số mol e nhận = 2.0,4 + 0,2 = 1,4 mol
Theo định luật bảo toàn e ta có:
2nMg + 3 nAl = 1,4        (2)
Giải hệ (1) và (2) ta được nMg = 0,4 mol, nAl =0,2 mol
⇒% Al = 27.0,2/15 = 36%
⇒%Mg = 64%  Đáp án C.
Câu 220.
nAl = 0,5 mol
[image: ][image: ] Đáp án C.

2. Đáp án tự luận
HƯỚNG DẪN GIẢI TỰ LUẬN
Câu 1. 
Tổng số hạt = Số p + Số e + Số n = 2Z + N = 60				(1)	
Tổng số mang điện gấp đôi số hạt không mang điện 
⇒ Số p + Số e = 2N 	⇔ 2Z = 2N	⇔ Z = N ⇔ 	Z – N = 0		(2)		
Từ (1) và (2) suy ra Số Z =  N = P = 20
Vậy A = Z + N = 20 + 20 = 40
Câu 2. 
Tổng số hạt trong X và Y = (Số p + Số e + Số n) trong X và Y = 96	(1)
Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 32 hạt 
→ (Số p + Số e – Số n) trong X và Y = 32					(2)		
Từ (1) và (2) suy ra (Số n) trong X và Y = 32
Nguyên tử trung hòa về điện nên tổng số hạt proton bằng tổng số hạt electron.
→ (Số p) trong X và Y = (Số e) trong X và Y =  = 32			(3)
Mà Số hạt mang điện của nguyên tử Y nhiều hơn của X là 16
→ (Số p + Số e) trong Y - (Số p + Số e) trong X = 
→ (2.Số p) trong Y - (2.Số p) trong X = 
→ (Số p) trong Y - (Số p) trong X = 						(4)
Từ (3) và (4) suy ra (Số p) trong Y = 20; (Số p) trong X = 12
Câu 3. 
Ta có: nCu =  = 0,1 (mol)
Gọi tỉ lệ phần trăm của đồng vị 63Cu trong tự nhiên là x
⇒ Tỉ lệ phần trăm của đồng vị 65Cu trong tự nhiên là 100 – x
- Nguyên tử khối trung bình của Cu là 63,54
Áp dụng công thức:   = 63,54 ⇒ x = 73
⇒ Tỉ lệ phần trăm của đồng vị 63Cu trong tự nhiên là 73%
Vậy trong 0,1 mol Cu sẽ có 0,1.73% = 0,073 mol 63Cu
⇒ Trong 0,1 mol Cu sẽ có 0,1 - 0,073 = 0,022 mol 65Cu
Câu 4. 
a. Neon có 3 đồng vị bền:
 + Đồng vị 20Ne chiếm 90,9%
 + Đồng vị 21Ne chiếm 0,3%
 + Đồng vị 22Ne chiếm 8,8%
b. Công thức tính nguyên tử khối trung bình: 

Vậy nguyên tử khối trung bình của Neon là 20,18
Câu 5. 
- Nguyên tố chlorine có Z = 17   ⇒  Có 17 electron
- Cấu hình e: 1s22s22p63s23p5 
- Biểu diễn cấu hình chlorine theo ô orbital: 
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	↑↓
	
	↑↓
	↑↓
	↑↓
	
	↑↓
	
	↑↓
	↑↓
	↑↓


- Nguyên tố Chlorine có:
   + Số lớp electron: 3
   + Số electron thuộc lớp ngoài cùng: 7
   + Số electron độc thân: 1	
Câu 6. 
- Lớp thứ nhất: có 1 phân lớp là 1s
- Lớp thứ 2: có 2 phân lớp là 2s và 2p
- Phân lớp s chứa tối đa 2 electron, phân lớp p chứa tối đa 6 electron
Vậy cấu hình electron của nguyên tố X: 1s22s22p4
⇒  Nguyên tố X có 8 electron
⇒  Số hiệu nguyên tử của X: Z = 8
Câu 7. 
R thuộc chu kì 3 ⇒ Có 3 lớp electron.
R thuộc nhóm VA ⇒ Có 5 electron lớp ngoài cùng
⇒ Cấu hình electron của R: 1s22s22p63s23p3 ⇒ có 9 e thuộc phân lớp p
Câu 8. 
a. Cấu hình electron của nguyên tố đó là: 1s22s22p63s23p64s1
⇒ Tính chất đặc trưng của M là tính kim loại.
b. Nguyên tố đó nằm ở  nhóm IA nên công thức oxit là M2O. Đây là một oxit bazơ.

Câu 9. 
a. Mg(OH)2 có tính bazơ yếu hơn Ca(OH)2 vì Mg và Ca đều thuộc nhóm IIA, theochiều từ trên xuống, trong một nhóm A tính kim loại tăng dần, tính phi kim loại giảm dần. Đồng thời tính axit của hiđroxit giảm dần, tính bazơ tăng dần.
b. Mg(OH)2 có tính bazơ yếu hơn NaOH vì Mg và Na đều thuộc cùng một chu kì theo chiều từ trái sang phải tính kim loại giảm dần, tính phi kim tăng dần. Đồng thời axit của hiđroxit tăng dần, tính bazơ giảm dần.
Câu 10. 
a. Trong một chu kì, lực hút giữa hạt nhân với các electron lớp ngoài cùng tăng do : Trong một chu kì, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, lực hút giữa hạt nhân với các electron lớp ngoài cùng tăng. Do đó, khả năng nhận electron của các nguyên tử tăng và khả năng nhường electron của các nguyên tử giảm.
b. Trong một nhóm, lực hút giữa hạt nhân với các electron lớp ngoài cùng giảm do : Trong một nhóm, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, lực hút giữa hạt nhân với các electron lớp ngoài cùng giảm. Do đó, khả năng nhận electron của các nguyên tử giảm và khả năng nhường electron của các nguyên tử tăng.
Câu 11.
a. Nhóm nguyên tố là tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử có cấu hình electron tương tự nhau, do đó có tính chất hóa học gần giống nhau và xếp thành một cột.
b. Bảng tuần hoàn có 18 cột.
c. Bảng tuần hoàn có 8 nhóm A.
d. Bảng tuần hoàn có 8 nhóm B, gồm 10 cột.
e. Nhóm IA và IIA chứa nguyên tố s, nhóm IIIA đến nhóm VIIIA (trừ He) chứa các nguyên tố p. Các nhóm từ IIIB đến IIB (theo chiều từ trái qua phải trong bảng tuần hoàn) chứa các nguyên tố d.
Câu 12.
Xét ion X+: có 5 nguyên tử, tổng số proton là 11. Vậy số proton trung bình là 2,2.
=> Có 1 nguyên tử có số proton nhỏ hoặc bằng 2 và tạo thành hợp chất, đó là H.
Ion X+ có dạng AaHB. Vậy a.pA + b = 11 và a + b = 5

	a
	1
	2
	3
	4

	b
	4
	3
	2
	1

	pA
	7
	4
	3
	2,5



Chọn được nghiệm thích hợp a = 1, b = 4 và pA = 7 => Ion X+ là NH4+.
Xét ion Y2- có dạng MXLY2-: x.eM + y.eL + 2 = 50
Vậy x.eM + y.eL = 48 và x + y = 5.
Số electron trung bình của các nguyên tử trong Y2- là 9,6
=> Có 1 nguyên tử có số electron nhỏ hơn 9,6
=> Nguyên tử của nguyên tố thuộc chu kì II.
=> Nguyên tử của nguyên tố còn lại thuộc chu kì III.
Nếu 2 nguyên tố cùng thuộc một nhóm A thì sẽ hơn kém nhau 8 electron
Vậy eM – eL = 8
Ta chọn được nghiệm: eM = 16 và eL = 8. Ion có dạng SO42-.
Chất A là: Phân tử khối của A là 132.
Câu 13.
Sau khi tham gia liên kết nguyên tử H: Có 1 lớp electron, 2 electron ở lớp ngoài cùng Giống cấu hình electron của He.
[image: ]Sau khi hình thành liên kết Nguyên tử F: Có 2 lớp electron, 8 electron ở lớp ngoài cùng Giống cấu hình electron của Ne.
[image: ]Câu 14.
- Nguyên tử K (Z = 19): 1s22s22p63s23p64s1 ⇒ Có 1 electron lớp ngoài cùng ⇒ Có xu hướng nhường 1 electron này để đạt cấu hình electron giống khí hiếm.
Phần tử thu được mang điện tích dương, gọi là ion potassium, kí hiệu K+
- Nguyên tử Cl (Z = 17): 1s22s22p63s23p5 ⇒ Có 7 electron lớp ngoài cùng ⇒ Có xu hướng nhận 1 electron từ nguyên tử K để đạt cấu hình electron giống khí hiếm.
Phần tử thu được mang điện tích âm, gọi là ion chlorine, kí hiệu, Cl-
- Hai ion trái dấu hút nhau tạo thành phân tử potassium chloride (KCl)
- Sơ đồ mô tả:
[image: Vận dụng quy tắc octet, trình bày sơ đồ mô tả sự hình thành phân tử (ảnh 1)]


Câu 15.
M  -  1e   →  M+
Cấu hình electron của M+: 1s22s22p6
Suy ra cấu hình electron của M: 1s22s22p63s1
Vậy M là Natri  M+ là cation Na+
X  +  1e   →  X-
Cấu hình electron của X-: 1s22s22p63s23p6
Suy ra cấu hình electron của X: 1s22s22p63s23p5
Vậy X là Clo  X- là anion Cl-
Hợp chất giữa hai ion này là NaCl, có liên kết ion do lực hút tĩnh điện giữa hai ion mang điện tích trái dấu.
Cách nhận biết 2 ion trên từ hợp chất NaCl: Hòa tan NaCl vào nước, thực hiện 2 thí nghiệm từ dung dịch này.
Thí nghiệm 1: Dùng đũa thủy tinh đầu có gắn sợi Pt sạch nhúng vào dung dịch rồi đốt trên ngọn lửa không màu (đèn khí), nếu ngọn lửa có màu vàng thì kết luận có Na+.
[image: C:\Users\Admin\Downloads\AgCl.jpg][image: C:\Users\Admin\Downloads\170px-flametest-na-swn.jpg]Thí nghiệm 2: Lấy một ít dung dịch, cho thêm vào đó vài giọt AgNO3, nếu có tủa trắng xuất hiện, kết luận có Cl-.

Câu 16.
- Phân tử naptalen và iot có cấu trúc bền vững bởi các liên kết cộng hóa trị kém phân cực, đồng thời liên kết liên phân tử cũng kém bền vững (không ở dạng mạng tinh thể) nên khi đun nóng dễ dàng tách ra khỏi nhau, dẫn đến làm tăng nhanh khoảng cách giữa các phân tử (thăng hoa).
- Ngược lại, phân tử NaCl có cấu trúc bền vững theo kiểu mạng tinh thể tạo bởi các liên kết ion (khó thăng hoa), khi nóng chảy có thể phân ly thành các ion dương và âm dẫn đến có khả năng dẫn điện.
Câu 17.
 Cấu hình electron: nguyên tử hydrogen (H): 1s1
- Để đạt được cấu hình của khí hiếm gần nhất, mỗi nguyên tử H cùng góp 1 electron để tạo một cặp electron chung cho hai nguyên tử.
	Công thức electron
	Công thức cấu tạo theo Lewis

	[image: ]
	[image: ]



- Giữa hai nguyên tử H chỉ có một cặp electron dùng chung được biểu diễn bằng một nối đơn () và được gọi là liên kết đơn.
 Cấu hình electron của nguyên tử nitrogen (N): [He]2s22p3
- Để đạt được cấu hình của khí hiếm gần nhất, mỗi nguyên tử N cùng góp chung 3 electron để tạo 3 cặp electron chung.
	Công thức electron
	Công thức cấu tạo theo Lewis

	[image: ]
	[image: ]



[image: ]- Giữa hai nguyên tử N có 3 cặp electron chung được biểu diễn bằng một nối ba (    ) và được gọi là liên kết ba.
- Vì có liên kết ba bền vững hơn rất nhiều so với liên kết đơn nên năng lượng liên kết trong khí nitrogen (N2) lớn hơn hydrogen (H2).
Câu 18.
Mỗi nguyên tử Nitơ góp ba 3 electron tạo liên kết ba liên kết này rất bền khó bị phá vỡ ở điều kiện thường nên ở nhiệt độ thường nitơ trơ về mặt hóa học.
Câu 19.
Tương tác van der Waals làm tăng nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của các chất. Khi khối lượng phân tử tăng, kích thước phân tử tăng thì tương tác van der Waals tăng.
Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử trong nhóm VIIIA, bán kính nguyên tử tăng đồng thời khối lượng nguyên tử tăng ⇒ Tương tác van der Waals tăng ⇒ Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi tăng
Câu 20. 
Các phản ứng oxi hóa – khử là: a, d, e.
[image: ]
Câu 21.
2KMnO4 + 16HClđặc -> 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O
=> nCl2 = 2,5nKMnO4 = 0,25 mol
=> VCl2 = 5,6 lit
Câu 22.
Bước 1: Xác định số oxi hoá
[image: *]
- Số oxi hoá của Fe giảm từ +3 xuống 0 ⇒ Fe trong Fe2O3 là chất oxi hoá
- Số oxi hoá của C tăng từ +2 lên +4 ⇒ C trong CO là chất khử
Bước 2: Viết quá trình oxi hoá và quá trình khử
[image: *]
[image: *]
Bước 3: Tìm hệ số thích hợp cho chất oxi hoá và chất khử
[image: *]
Bước 4: Đặt các hệ số của chất oxi hoá và chất khử vào sơ đồ phản ứng, hoàn thành phương trình: 				     Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2


------------------HẾT---------------------

Kết luận




Khi cho electron, nguyên tử biến thành ion dương (Cation)




Khi nhận electron, nguyên tử biến thành ion âm (Anion)
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